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	Số: 864/QĐ-UBND
	Tân An, ngày 30 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao các Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan dự thảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được thông qua tại Điều 1 Quyết định này theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản đối với những thủ tục hành chính cần phải hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung được quy định trong các văn bản của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Điều 3. Giao Tổ công tác Đề án 30 tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổ Công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Tổ công tác Đề án 30 tỉnh;
- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh





- 1 -


_1373874600.doc
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


A. Các thủ tục hành chính cấp tỉnh: 786 thủ tục

I. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải: (51)

1. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương – 059884


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ thành phần hồ sơ.


Lý do: Không quy định rõ hồ sơ tổ chức - cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục, gây khó khăn cho người dân cũng như cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục.


Lý do: Không quy định thời hạn cụ thể giải quyết thủ tục


1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau: 


“* Bước thỏa thuận


Đối với đường địa phương, hồ sơ gồm:


1. Đơn xin chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

2. Bản photocopy Bình đồ công trình hoặc tuyến..”


b) Bổ sung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau: 


“Thời hạn giải quyết bước chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


2. Cấp Giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương – 064123


2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ thành phần hồ sơ.


Lý do: Không quy định rõ hồ sơ tổ chức - cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục, gây khó khăn cho người dân cũng như cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. 


b) Quy định thời gian giải quyết thủ tục. 


Lý do: Không quy định thời hạn cụ thể giải quyết thủ tục.


2.2. Kiến nghị thực thi:


  a) Bổ sung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:


"* Bước cấp phép


Đối với đường địa phương, hồ sơ gồm:


1. Đơn xin phép thi công; Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành Giao thông Vận tải Long An có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường (theo mẫu quy định đính kèm).


2. Bản photocopy Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ (Sở Giao thông Vận tải Long An).

3. Bản photocopy Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”


b) Bổ sung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:  


“Thời hạn giải quyết bước Cấp Giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ."


3. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ được Bộ GTVT ủy quyền cho địa phương quản lý (QL62 và Đường tỉnh) – 059923


3.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ thành phần hồ sơ.


Lý do: Không quy định rõ hồ sơ tổ chức - cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục, gây khó khăn cho người dân cũng như cơ quan giải quyết thủ tục.


b) Quy định thời gian giải quyết thủ tục.


Lý do: Không quy định thời hạn cụ thể giải quyết thủ tục.


3.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung Mục b Điểm 2.2 Khoản 2 Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:


"- Sở Giao thông Vận tải Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ được Bộ GTVT ủy quyền cho địa phương quản lý (QL62). Hồ sơ gồm:


1. Đơn xin thẩm định thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào QL62 hoặc Đường tỉnh.


2. Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của Sở GTVT.


3. Bản photocopy Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công do đơn vị tư vấn thiết kế lập.


b) Bổ sung Mục b Điểm 2.2 Khoản 2 Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:  


“Thời hạn giải quyết  chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


4. Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương – 059291


4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ thành phần hồ sơ.


 Lý do:  Không quy định rõ hồ sơ tổ chức - cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục, gây khó khăn cho người dân cũng như cơ quan giải quyết thủ tục.


b)  Quy định thời gian giải quyết thủ tục


Lý do: Không quy định thời hạn cụ thể giải quyết thủ tục.


4.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau:


  "Hồ sơ xin Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương mà tổ chức, cá nhân phải nộp, gồm: 


1. Đơn xin phép thi công (theo mẫu quy định ).


2. Bản photocopy Quyết định phê duyệt dự án (Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kết quả đấu thầu, ...).


3. Bản photocopy Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt.


4. Phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông.”


b) Bổ sung nội dung Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau:

 “Thời gian cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


5. Cấp giấy phép thi công của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ được Bộ GTVT ủy quyền cho địa phương quản lý (QL62) – Chưa có số seri (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ:  Tạo mẫu đơn.


Lý do: Đơn không có mẫu, gây khó khăn cho tổ chức - cá nhân trong việc định hướng cung cấp thông tin.


b) Quy định thời gian giải quyết thủ tục.


Lý do:  Không quy định thời hạn cụ thể giải quyết thủ tục.


5.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Điều 5 Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:


 "- Đơn xin phép thi công kèm bản cam kết (theo mẫu quy định).”


b) Bổ sung nội dung Điều 5 Phần III Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:


“ - Thời gian cấp phép chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ."


6.  Cấp Giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương – 064123


6.  Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài – 122082


6.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Lý do: Vì việc cấp, đổi Giấy phép lái xe chỉ căn cứ vào các giấy tờ người dân nộp, không phải xin ý kiến hay tham vấn cơ quan khác.


6.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung Khoản 8 Điều 44, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


"Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

7. Cấp lại Giấy phép lái xe bị hư hỏng – 122112


7.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định rõ thành phần Hồ sơ đổi giấy phép lái xe bị hư hỏng.


Lý do: Cần quy định rõ thành phần hồ sơ của thủ tục này gồm những giấy tờ gì, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục.


7.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi nội dung Khoản 2, Điều 44 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


- Bãi bỏ câu "người có giấy phép lái xe bị hỏng, có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi giấy phép lái xe."; 


   Bổ sung vào Điều 45, như sau: 


   "5. Hồ sơ đổi giấy phép lái xe bị hư hỏng, gồm:


a. Hồ sơ gốc.


b. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 31).


 c. 2 ảnh màu 2x3cm kiểu chứng minh nhân dân.


 d. Photocopy GPLX (kèm bản chính để đối chiếu).     


 Khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu."


8. Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - 001344


8.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục.


Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết.


8.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung Khoản 4 Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định v/v cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, như sau:


  "Thời gian cấp Giấy chứng nhận bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn cho xe cơ giới là 05 ngày làm việc sau khi nghiệm thu cải tạo đạt yêu cầu.".


9.  Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào tuyến theo tuyến cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liền kề và các tuyến liên tỉnh dưới 1000km đã được chấp thuận - 010517


9.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. 


Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết.


9.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung Mục a Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”, như sau:


  "…thời hạn ra văn bản thông báo bổ sung xe là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


10. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại - 001110  


10.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết. 


Lý do: Chưa quy định thời hạn giải quyết.


b) Bãi bỏ  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này cần Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào và Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào. Trong khi đó thông tin cần cung cấp trong 2 mẫu đơn này giống nhau,  dẫn đến mất thời gian của người dân khi làm thủ tục.


10.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau: 


  " Thời hạn cấp phép chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."


b) Sửa nội dung tại Điểm B Mục 1.2 Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau:


   Bỏ "Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);"


11. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ - 001122


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Bãi bỏ  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này cần Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào và Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào. Trong khi đó thông tin cần cung cấp trong 2 mẫu đơn này giống nhau,  dẫn đến mất thời gian của người dân khi làm thủ tục.


11.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau: 


  " Thời hạn cấp phép chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."


b) Sửa nội dung tại Điểm B Mục 1.2 Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau:


   Bỏ "Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);"


12. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân - 001119


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết. 


b) Bãi bỏ  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này cần Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào và Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt- Lào. Trong khi đó thông tin cần cung cấp trong 2 mẫu đơn này giống nhau,  dẫn đến mất thời gian của người dân khi làm thủ tục.


12.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau: 


  " Thời hạn cấp phép chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ."


b) Sửa nội dung tại Điểm B Mục 1.2 Phần III Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải, Bưu điện và Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau:


   Bỏ "Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện (mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Thông tư này);"

13. Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” (áp dụng cho xe chuyên chạy hợp đồng) - 001272 


13.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Quy định mức Phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Không thu phí, lệ phí.


13.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”, như sau:


  "… thời hạn thẩm định và cấp phù hiệu không quá 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


   b) Bổ sung vào Bảng mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giao thông tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vục giao thông đường bộ”, như sau:  


  "5. Lệ phí cấp Phù hiệu "xe hợp đồng" các loại: 10.000"..

14. Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” (áp dụng cho xe chạy tuyến cố định) – 001271


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Quy định mức Phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Không thu phí, lệ phí.


c) Về phân cấp nhiệm vụ cấp Phù hiệu "Xe hợp đồng" chạy tuyến cố định: Ủy quyền cho Phòng Công thương huyện, thành phố thuộc tỉnh.


Lý do: Các doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến cố định có thời hạn hoạt động dài, trong khi đó thời hạn có hiệu lực của Phù hiệu này ngắn, các doanh nghiệp ở các huyện xa Sở Giao thông Vận tải sẽ tốn thời gian, tiền bạc đi lại cho mỗi lần cấp, đổi phù hiệu. 


14.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”, như sau:


  "… thời hạn thẩm định và cấp phù hiệu không quá 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


 b) Bổ sung vào Bảng mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giao thông tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vục giao thông đường bộ”, như sau:  


  "5. Lệ phí cấp Phù hiệu "xe hợp đồng" các loại: 10.000".

c) Bổ sung nội dung tại Điều 20  Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” như sau: 


"8. Ủy quyền cho Phòng Công thương huyện, thành phố thuộc tỉnh cấp Phù hiệu "Xe hợp đồng" chạy tuyến cố định".

15. Cấp phù hiệu “Xe taxi” – 001273


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Quy định mức Phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Không thu phí, lệ phí.


15.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Bổ sung nội dung Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, như sau: 


  "…thời hạn cấp phù hiệu không quá 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


  b) Bổ sung vào Bảng mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giao thông tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vục giao thông đường bộ”, như sau:  


  "5. Lệ phí cấp Phù hiệu "xe hợp đồng" các loại: 10.000".

16. Cấp phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” - 001270


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


 a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Quy định mức Phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Không thu phí, lệ phí.


16.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”, như sau:


 "thời hạn cấp phù hiệu không quá 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


 b) Bổ sung vào Bảng mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giao thông tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vục giao thông đường bộ”, như sau:  


  "5. Lệ phí cấp Phù hiệu "xe hợp đồng" các loại: 10.000".

17. Cấp Sổ Nhật trình chạy xe – 001276


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Quy định mức Phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Không thu phí, lệ phí.


17.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Bổ sung nội dung Mục b Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô", như sau:


  "thời hạn cấp Sổ Nhật trình không quá 01 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


 b) Bổ sung vào Bảng mức thu phí, lệ phí lĩnh vực giao thông tại Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vục giao thông đường bộ”, như sau:


  "6. Lệ phí cấp Sổ Nhật trình: 15.000".


18. Chấp thuận đối với trường hợp thi công công trình chỉ nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng ĐTNĐ địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với đường ĐTNĐ địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày – 059419


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết thủ tục.


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


18.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung Mục c Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa, như sau:


  "...Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa xem xét hồ sơ, nếu chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông thì có ý kiến bằng văn bản gửi chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định". 

19. Chấp thuận xây dựng cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - 010539


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn từ 15 ngày làm việc thành 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình về đầu tư xây dựng cảng.


Lý do: Chỉ cần 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình về đầu tư xây dựng cảng, vì đây chỉ là giai đoạn rà soát xem có phù hợp với quy hoạch hay không, có nằm trong vùng cấm xây dựng hay không. Nếu phù hợp thì chấp thuận về mặt chủ trương, để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.


2.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung Điểm b Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


"b) Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình về đầu tư xây dựng cảng…”


20. Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng hết hạn – 010578


20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục.


20.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”như sau:


"….Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa theo mẫu quy định theo Mẫu số 1a…..".


21. Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn  hơn.- 058996


21.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục.


21.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”như sau:


"….Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa theo mẫu quy định theo Mẫu số 1a…..".


22. Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng - 059673 


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục.


22.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”như sau:


"….Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa theo mẫu quy định theo Mẫu số 1a….."


23. Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu - 010550 


23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục.


23.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”như sau:


"….Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa theo mẫu quy định theo Mẫu số 1a…..".

24. Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương – 059181.


24.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.


Lý do: Vì việc cấp phép hoạt động bến dựa vào thời hạn sử dụng đất, địa chất thuỷ văn..., những yếu tố này được quy hoạch trong thời gian dài nên thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không nên khống chế trong 03 năm.


24.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


 "Cơ quan có thẩm quyền căn cứ thời hạn sử dụng đất, đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng công trình gia cố bến, mục đích sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của chủ bến."


25. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương trong trường hợp Giấy phép hết hạn -059649


25.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục từ 10 ngày thành 07 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định vì việc gia hạn Giấy phép chỉ căn cứ vào giấy tờ công dân nộp, không phải xin ý kiến hay tham vấn cơ quan khác.


 b) Thời hạn có hiệu lực của kết quả: Quy định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy phép.


Lý do: Việc cấp phép hoạt động bến dựa vào thời hạn sử dụng đất, địa chất thuỷ văn..., những yếu tố này được quy hoạch trong thời gian dài nên thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không nên khống chế trong 03 năm.


c)  Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.



25.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


 "Thời hạn giải quyết chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ quy định"


 b) Sửa nội dung Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


  "Cơ quan có thẩm quyền căn cứ thời hạn sử dụng đất, đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng công trình gia cố bến, mục đích sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của chủ bến."


  c) Sửa đổi nội dung tại Mục a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


  "….Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu quy định theo Mẫu số 3a…..".


26. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến TNĐ thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn -  059479


26.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy phép


  Lý do:Việc cấp phép hoạt động bến dựa vào thời hạn sử dụng đất, địa chất thuỷ văn..., những yếu tố này được quy hoạch trong thời gian dài nên thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không nên khống chế trong 03 năm.


 b)  Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất



Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại


26.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


  "Cơ quan có thẩm quyền căn cứ thời hạn sử dụng đất, đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng công trình gia cố bến, mục đích sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của chủ bến."


 b) Sửa đổi nội dung tại Mục b Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”,  như sau:   


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 3a". 


27. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thủy nội địa - 059708


27.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy phép


Lý do: Việc cấp phép hoạt động bến dựa vào thời hạn sử dụng đất, địa chất thuỷ văn..., những yếu tố này được quy hoạch trong thời gian dài nên thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không nên khống chế trong 03 năm.


 b)  Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất



Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


27.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


  "Cơ quan có thẩm quyền căn cứ thời hạn sử dụng đất, đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng công trình gia cố bến, mục đích sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của chủ bến."


  b)  Sửa đổi nội dung tại Mục c Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”,  như sau:   


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 3a".


28. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa (ĐTNĐ) địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thủy nội địa - 058917


28.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định lại thời hạn có hiệu lực của Giấy phép


 Lý do:Việc cấp phép hoạt động bến dựa vào thời hạn sử dụng đất, địa chất thuỷ văn..., những yếu tố này được quy hoạch trong thời gian dài nên thời hạn có hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không nên khống chế trong 03 năm.


b) Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất



Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


28.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


  "Cơ quan có thẩm quyền căn cứ thời hạn sử dụng đất, đặc điểm địa chất thủy văn, chất lượng công trình gia cố bến, mục đích sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên cơ sở đề nghị của chủ bến."


b) Sửa đổi nội dung tại Mục d Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”,  như sau:   


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 3a". 


29. Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - 059081


29.1. Nội dung đơn giản hóa:


Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định lại cơ quan xác nhận đơn.


Lý do: UBND cấp xã không nắm được quy hoạch của địa phương, nên việc xác nhận sẽ không chính xác.

29.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa”, như sau:


     "Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, có xác nhận của Phòng Công thương các huyện, thành phố có ý kiến về vị trí mở bến và xác nhận theo mẫu số 5".


30. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hết hạn - 059558


30.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất 


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


30.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” , như sau:


 "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 5a".


31. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được phương tiện lớn hơn – 010556


31.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


31.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” , như sau:


"Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 5a".


32. Cấp lại Giấy phép hoạt động khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông – 059574


32.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


32.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” , như sau:


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 5a".


33. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông -  059387


33.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


33.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” , như sau:


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 5a".


34. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện – 001278


34.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị cấp lại, nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho người dân cung cấp thông tin khi thực hiện thủ tục. Cần có mẫu riêng để phân biệt được cấp mới hay cấp lại.


34.2. Kiến nghị thực thi:


   Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa” , như sau:


   "Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu số 5a".


35. Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống – 010637


35.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày còn 18 ngày làm việc.

Lý do: Chỉ cần 18 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định trúng tuyển, vì việc cấp bằng, CCCM chỉ căn cứ vào kết quả trúng tuyền, không phải xin ý kiến hay tham vấn cơ quan khác.

b) Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị, nhưng không có mẫu, gây khó khăn cho công dân trong việc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.


35.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Thời hạn giải quyết chậm nhất 18 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định trúng tuyển"


  b)  Sửa nội dung Điều 12 Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


 "Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)".


36. Dự kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (trong trường hợp địa phương chưa có cơ sở dạy nghề thuyền viên) – 010636


36.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày còn 18 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 18 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định trúng tuyển, vì việc cấp bằng, CCCM chỉ căn cứ vào kết quả trúng tuyền, không phải xin ý kiến hay tham vấn cơ quan khác.

b) Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị, nhưng không có mẫu, gây khó khăn cho công dân trong việc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.

36.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Thời hạn giải quyết chậm nhất 18 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định trúng tuyển"


 b)  Sửa nội dung Điều 12 Quyết định 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)".


37. Cấp lại Bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ Hạng 3 trở xuống; Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa – 010630


37.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, việc cấp lại bằng, CCCM chỉ căn cứ vào hồ sơ công dân nộp, không phải xin ý kiến hay tham vấn cơ quan khác.


b) Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất



Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị, nhưng không có mẫu, gây khó khăn cho công dân trong việc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.


37.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 5 Điều 20 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Thời hạn giải quyết chậm  nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


  b) Sửa nội dung Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)."


38. Chuyển đổi Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ Hạng 3 trở xuống; Chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Sở GTVT cấp - 010543


38.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


  Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


b) Về Quy định mẫu đơn để áp dụng thống nhất


Lý do: Quy định cần có Đơn đề nghị, nhưng không có mẫu, gây khó khăn cho công dân trong việc cung cấp thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.


38.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung Điều 21 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


   "Thời hạn giải quyết chậm nhất là  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


 b) Sửa nội dung Khoản 3 Điều 22 Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa, như sau:


 "Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)".


39. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ hạng Ba hạn chế - 059749


39.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính     


Lý do: Không quy định thời hạn giải quyết.


39.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung Điều 12 Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông Vận tải v/v ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, như sau:


  "Thời hạn giải quyết chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ".


40. Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc – 121507


40.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


40.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


   Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


41. Cấp lại Giấy phép lái xe  bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc – 001083


41.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


41.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


   Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định..." 


42. Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, quá hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc – 121529


42.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


42.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


   Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


43. Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, quá hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc – 121557


43.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


43.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


 Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


44. Cấp lại Giấy phép lái xe bị thu hồi, bị tước không thời hạn – 121569

44.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần



44.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


 Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


45. Cấp lại Giấy phép lái xe bị quá hạn từ 06 tháng trở lên kể từ ngày hết hạn, đủ hồ sơ gốc – 121880


45.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


45.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".

46. Cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn từ 01 tháng trở lên nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc – 125295


46.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


46.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


   Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


47. Cấp lại Giấy phép lái xe bị quá hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc – 121889


47.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này giải quyết cho trường hợp sát hạch lại để được cấp lại GPLX, nhưng lại dùng Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 là của trường hợp thi mới. Nếu dùng Phụ lục 13 này các công dân sẽ hiểu nhầm, gây rắc rối cho họ, không kê khai được thi lại phần lý thuyết hay toàn phần.


47.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


 Bỏ câu "....quy định tại khoản 1 Điều 10" thay bằng " Đơn đề nghị sát hạch lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 33; Bản photocopy giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định...".


48. Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam -  122098


48.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế  Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này sử dụng Đơn xin đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, nhưng quy định hồ sơ kèm theo trong Phụ lục 29 không phù hợp với thành phần hồ sơ. Nếu dùng phụ lục 29 người dân sẽ hiểu nhầm, gây ra tốn thời gian và chi phí khi làm thủ tục đổi. 


48.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Mục a, Khoản 4, Điều 45 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, như sau:


"…..đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 32)..."


49. Đào tạo nâng hạng Giấy phép lái xe – 001061


49.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ Mẫu đơn, mẫu tờ khai.


Lý do: Thủ tục này cần Giấy xác nhận thời gian và số Kilômet lái xe an toàn và Bản khai thời gian và số Kilômét lái xe an toàn, thực tế là không cần thiết và vì sự xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương cũng không chính xác so với thâm niên lái xe, người xác nhận không nắm được thời gian thâm niên và số Km lái xe an toàn của người lái xe. Trong khi đó yêu cầu việc xác nhận này sẽ làm người dân mất thời gian đi xác nhận. Chỉ cần căn cứ vào thời gian cấp GPLX là xác định được thâm niên lái xe.


49.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ Mục a, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



50. Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” – 059891


50.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính.


Lý do: Phương tiện của các đơn vị vận tải khi vận chuyển khách du lịch chỉ cần phù hiệu xe hợp đồng (áp dụng cho xe chuyên chạy hợp đồng), lệnh vận chuyển và hợp đồng thuê phương tiện là có thể hoạt động, không cần thiết phải đề nghị cấp Phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch. Thực tế tại tỉnh Long An chưa có trường hợp nào xin cấp thủ tục này.



50.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ Khoản 4, 5 Điều 16 Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".

51. Gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ hạng Ba hạn chế - 059829


51.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính.


Lý do: Giấy chứng cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện TNĐ hạng Ba hạn chế không quy định thời hạn có hiệu lực (theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ Giao thông Vận tải v/v ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa).


51.2. Kiến nghị thực thi:


Loại bỏ thủ tục hành chính này ra khỏi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải được quy định tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Long An.   

II. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế: 86

1. Biên bản Giám định khả năng lao động - 127938

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 20  ngày làm việc.

Lý do: Thời gian họp hội đồng định kỳ xét duyệt kết quả giám định có thể tổ chức họp 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần để sớm trả kết quả cho người dân.


1.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung quy định lại nguyên tắc thứ 4 trong 10 nguyên tắc chung về lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa được ban hành tại Thông tư số 377/TT-LB ngày 21/3/1977 của Bộ Thương binh xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa như sau:


“Thời gian từ khi tiến hành lập hồ sơ đến lúc ra biên bản và giao trả không quá 20 ngày..”


2. Biên bản giám định khả năng lao động cho đối tượng đến tái khám – 013390:

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 20  ngày làm việc


Lý do: Thời gian họp hội đồng định kỳ xét duyệt kết quả giám định có thể tổ chức họp 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần để sớm trả kết quả cho người dân.


2.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung quy định lại nguyên tắc thứ 4 trong 10 nguyên tắc chung về lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa được ban hành tại Thông tư số 377/TT-LB ngày 21/3/1977 của Bộ Thương binh xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa như sau:


“Thời gian từ khi tiến hành lập hồ sơ đến lúc ra biên bản và giao trả không quá 20 ngày..”


3. Biên bản Giám định tai nạn lao động - 013410

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 20  ngày làm việc


Lý do: Thời gian họp hội đồng định kỳ xét duyệt kết quả giám định có thể tổ chức họp 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần để sớm trả kết quả cho người dân.


3.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung quy định lại nguyên tắc thứ 4 trong 10 nguyên tắc chung về lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa được ban hành tại Thông tư số 377/TT-LB ngày 21/3/1977 của Bộ Thương binh xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa như sau:


“Thời gian từ khi tiến hành lập hồ sơ đến lúc ra biên bản và giao trả không quá 20 ngày..”


4. Biên bản Giám định thương tật - 013417

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 20  ngày làm việc


Lý do: Thời gian họp hội đồng định kỳ xét duyệt kết quả giám định có thể tổ chức họp 2 tuần 1 lần thay vì 1 tháng 1 lần để sớm trả kết quả cho người dân.


4.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung quy định lại nguyên tắc thứ 4 trong 10 nguyên tắc chung về lề lối làm việc của Hội đồng Giám định y khoa được ban hành tại Thông tư số 377/TT-LB ngày 21/3/1977 của Bộ Thương binh xã hội và Bộ Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ Hội đồng Giám định y khoa như sau:


“Thời gian từ khi tiến hành lập hồ sơ đến lúc ra biên bản và giao trả không quá 20 ngày.”


5. Cấp giấy chứng nhận tâm thần - 013426

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung quy định thời gian giải quyết cho thủ tục hành chính: giải quyết trong ngày


Lý do: Hiện chưa có văn bản quy định thời gian giải quyết cho thủ tục này. Bên cạnh đó, thủ tục này chỉ giải quyết trường hợp giám định tâm thần riêng lẻ, phục vụ cho lập di chúc, phân chia tài sản, chuyển nhượng tài sản, ... nên cần thiết phải được giải quyết trong ngày để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.


5.2. Kiến nghị thực thi:

Đề nghị Hội đồng Giám định y khoa Trung ương có văn bản quy định thời gian giải quyết trong ngày  cho thủ tục giám định tâm thần  phục vụ cho lập di chúc, phân chia tài sản, chuyển nhượng tài sản, ... 


6. Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - 009187

6.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc 


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


6.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


7. Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân - 001478

7.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b)  Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Lý do  Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


7.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa lại thời gian giải quyết hồ sơ tại Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - 001519

8.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Ban hành đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề  theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Lý do  Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


b) Ban hành bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật theo mẫu quy định

Lý do: Ban hành bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, bởi vì


 Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có  tờ khai về trang thiết bị, nhân sự của cơ sở nhưng không quy định mẫu tờ khai ). 


Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục. Để biết về tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật...Nên cần có mẫu tờ khai để áp dụng.

8.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề và bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật  vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện - 007759

9.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

9.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ - 007773

10.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

10.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

11. Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y học cổ truyền tư nhân - 009213

11.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.

Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;  


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày

11.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa điểm a), mục 2, khoản VIII, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân, như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế phải tổ chức thẩm định trình độ chuyên môn của người nước ngoài và cấp giấy phép;”.


12. Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - 009223

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;  


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày


12.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa điểm a), mục 2, khoản VIII, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân, như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Sở Y tế phải tổ chức thẩm định trình độ chuyên môn của người nước ngoài và cấp giấy phép;”


13. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện - 007778

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định 

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


13.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

14. Chuyển địa điểm giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền - 007780

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định.(chuyển địa điểm như cấp mới)


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp  chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


14.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

15. Chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện - 007803

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


15.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

16. Đổi chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện - 007804

16.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì:  Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng

16.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

17. Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện - 007807

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.

Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng

17.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

18. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện - 007814

18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


18.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp gia hạn chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

19. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khoẻ cho người nghiện ma tuý - 007815

19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày

19.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


20. Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế - 007834

20.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


20.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân - 007867

21.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

21.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

22. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa tư nhân - 007868

22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

22.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

23. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp - 007869

23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


23.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

24. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể - 007876

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

24.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

25. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp, trừ bệnh viện.

25.. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


25.. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

26. Cấp giấy hành nghề dịch vụ răng, hàm giả - 007878

26.. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


26.2 Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

27. Đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực  khám bệnh, chữa bệnh - 009241

27.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bỏ yêu cầu chứng thực bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chỉ cần nộp bản sao photocoppy là đủ.


Lý do: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề là do Sở Y tế cấp nên Sở Y tế chỉ cần đối chiếu với hồ sơ lưu, vì vậy không cần phải chứng thực

27.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa Điểm a) khoản 1, mục III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực như sau: 


“Có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (kèm bản chính để đối chiếu, không cần chứng thực)”

28. Đăng ký quảng cáo về y tế - 009260


28.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bỏ yêu cầu chứng thực bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chỉ cần nộp bản sao photocoppy là đủ.


Lý do: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề là do Sở Y tế cấp nên Sở Y tế chỉ cần đối chiếu với hồ sơ lưu, vì vậy không cần phải chứng thực

28.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa Điểm a) khoản 1, mục III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực như sau:

“Có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (kèm bản chính để đối chiếu, không cần chứng thực)”.

29. Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân - 001481

29.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

29.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


30. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - 007889

30.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


30.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

31. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - 007890

31.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

31.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

32. Gia hạn chứng chỉ hành nghề YHCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - 007934

32.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng gia hạn chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

32.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp gia hạn chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

33. Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - 007932

33.1. Nội dung đơn giản hóa:


Đề nghị đổi tên thủ tục này là “Thu hồi chứng chỉ y học cổ truyền” 


Lý do: Đề nghị đổi tên thủ tục này là “Thu hồi chứng chỉ y học cổ truyền” để áp dụng chung cho các thủ tục:


1.  Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu Trung tâm thừ kế, ứng dụng y học cổ truyền (số seri 007967)


2. Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc (số seri 007987).


33.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện chung căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

34. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT - 007933

34.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


34.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

35. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT - 007954

35.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

35.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

36. Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT - 007955

36.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng gia hạn chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

36.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp gia hạn chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

37. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cở sở điều trị không dùng thuốc - 007968

37.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

37.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

38. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - 007978

38.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


38.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

39. Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - 007979

39.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng gia hạn chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng. 

39.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp gia hạn chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

40. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân - 001505

40.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Ban hành đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề  theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


b) Ban hành bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, bởi vì


 Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có  tờ khai về trang thiết bị, nhân sự của cơ sở nhưng không quy định mẫu tờ khai ). 


Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục. Để biết về tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật...Nên cần có mẫu tờ khai để áp dụng.

40.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề và bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất-kỹ thuật  vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

41. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - 007992

41.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


41.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

42. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - 008010

42.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

42.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

43. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - 008187

43.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

43.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

44. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - 008181

44.1. Nội dung đơn giản hóa:


Đề nghị đổi tên thủ tục này là “Thu hồi chứng chỉ y học cổ truyền” 


Lý do: Đề nghị đổi tên thủ tục này là “Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền” để áp dụng chung cho các  thủ tục:


1.  Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề cho Trung tâm thừ kế, ứng dụng y học cổ truyền (số seri 008188)


2. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho  cơ sở điều trị không dùng thuốc (số seri 008212).


44.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện chung căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.


Đề nghị đổi tên thủ tục này là “Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền” để áp dụng chung cho thủ tục


1.  Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề cho Trung tâm thừ kế, ứng dụng y học cổ truyền (số seri 008188)


2. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho  cơ sở điều trị không dùng thuốc (số seri 008212).


Thực hiện chung căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

45. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT - 008185

45.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


45.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

46. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT - 008186

46.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

46.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

47. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT - 008176

47.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.

Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

47.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

48. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - 008196

48.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghềtheo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

48.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

49. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - 008199

49.1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

49.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp lại chứng nhận đủ điều kiện  hành nghề   vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

50. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - 008200

50.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ban thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân (tại điều 40 yêu cầu có đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của cơ sở nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

50.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn cấp  chứng chỉ  hành nghề vào Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

51. Gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền  tại Việt Nam - 009308

51.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


51.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa Điều 39, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ùy ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y dược tư nhân, như sau:


“3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.


52. Cấp giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực y học cổ truyền không có người nước ngoài hoạt động - 009322

52.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bỏ yêu cầu chứng thực bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chỉ cần nộp bản sao photocoppy là đủ (không cần chứng thực).

Lý do: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề là do Sở Y tế cấp nên Sở Y tế chỉ cần đối chiếu với hồ sơ lưu, vì vậy không cần phải chứng thực.

52.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa điểm a) khoản 1, mục III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực như sau:


“Có bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (đính kèm bản chính để đối chiếu, không cần chứng thực)”

53. Xác nhận không hành nghề Y tại địa phương - 008229

53.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung giấy xác nhận không hành nghề y tế tại địa phương (Nếu là người có hộ khẩu ngoài tỉnh) để thực hiện thống nhất toàn quốc. 

Lý do: Điều 11, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân có ghi là người có chứng chỉ chỉ được đứng đầu 01 cơ sở hành nghề. Tuy nhiên trong hồ sơ quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận  tại điều 40 Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 không ghi phải có giấy chứng nhận không hành nghề tại địa phương đối với cá nhân ngoài tỉnh. 


Để đảm bảo mỗi cá nhân chỉ hành nghề tại một nơi, nên Sở Y tế phải yêu cầu có giấy xác nhận chưa hành nghề ở tỉnh khác (Nếu là người có hộ khẩu ngoài tỉnh).


53.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung “Giấy xác nhận chưa hành nghề tại địa phương đối với cá nhân ngoài tỉnh”  vào  thủ tục cấp giấy chứng nhận tại điều 40 Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân.

54. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế - 006956

54.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.

Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


54.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”.

55. Cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân - 006945

55.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng  chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 16 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

55.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

56. Đổi chứng chỉ hành nghề dược tư nhân - 006947


56.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.


Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp đổi chứng  chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 16 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

56.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


57. Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược tư nhân - 006950


57.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấpgia hạn chứng  chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 16 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

57.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

58. Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược tư nhân - 006952


58.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in giấy chứng chỉ: 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp chứng lại chỉ hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 16 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

58.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;


b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


59. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - 006957

59.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


59.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


60. Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - 006954

60.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Lý do  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


60.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


61. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - 006963

61.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp gia hạn giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

61.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

62. Cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc (cơ sở bán buôn và sản xuất thuốc đông dược - 006965

62.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

62.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


63. Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - 006967

63.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp đổi  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp đổi giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


63.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


64. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - 006969

64.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp gia hạn giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

64.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


65. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - 006971

65.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

65.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

66. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - 006972

66.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.

Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

66.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


67. Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - 006973

67.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp đổi  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp đổi giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


67.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


68. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - 006974

68.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; 


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp gia hạn giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

68.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


69. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - 006975

69.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

69.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


70. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc - 006976

70.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

70.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


71. Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý - 006978

71.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp đổi  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp đổi giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.


71.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“ a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


72. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý - 006979

72.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 3 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 2 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp gia hạn giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ).  Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

72.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp gia hạn  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


73. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc - 006980

73.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


b) Ban hành đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề theo mẫu quy định.

Lý do: Ban hành mẫu đơn cấp lại giấy chứng  nhận hành nghề cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Bởi vì: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược (tại điều 28 yêu cầu có đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề dược nhưng không quy định mẫu đơn ). Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc làm đơn và định hướng những thông tin mà tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp cho cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục nên cần có  mẫu đơn để áp dụng.

73.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa nội dung khoản 1, điều 18, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược như sau:


“a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ Lý do”;

b) Bổ sung phụ lục về mẫu đơn “đơn đề nghị cấp lại  chứng nhận hành nghề dược” vào Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

74. Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” trường hợp cơ sở đang hoạt động đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - 009400

74.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày; - Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


74.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa lại thời gian giải quyết hồ sơ tại điểm a), mục 2, khoản II, chương  III, Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn  “Thực hành tốt nhà thuốc”


75. Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối  thuốc” - 009362

75.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 30 ngày làm việc còn 15  ngày làm việc.


Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 15 ngày làm việc, với các công đoạn như sau:


- Bộ phận một cửa tiếp nhận: 1 ngày; 


- Phòng chuyên môn nghiệp vụ xét hồ sơ: 7 ngày; 


- Phòng Thanh tra kiểm tra lại tính đúng đắn của hồ sơ: 3 ngày; 


- Trả lại phòng nghiệp vụ để in cấp giấy : 2 ngày;


- Trình lãnh đạo sở ký và trả kết quả: 2 ngày.


75.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa lại thời gian giải quyết hồ sơ tại điểm b), mục 6, phần III, Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”

76. Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - 009400

76.1. Nội dung đơn giản hóa: 

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tuc từ 20 ngày làm việc còn 10  ngày làm việc Lý do: Do hiện nay Sở áp dụng quy trình Iso để giải quyết công việc. Trong đó, thời gian để giải quyết thủ tục này chỉ thực hiện trong 10 ngày làm việc, với các công đoạn như sau: xem xét hồ sơ 5 ngày; in giấy phép, trình ký trả lại khách hàng 5 ngày.


76.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa lại thời gian giải quyết hồ sơ tại điểm b), mục 3, điều 28,  Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

77. Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân - 009212

77.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Trước đây thực hiện thủ tục này theo danh mục Bộ Y tế ban hành, nhưng khi rà soát nhận thấy thủ tục này có nội dung quy định và trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết ... hoàn toàn trùng lắp với thủ tục Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y  học cổ truyền tư nhân (số seri 009213). 


Đồng thời tại điểm 2, phần IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân, chỉ quy định có một hồ sơ: “Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền để cấp phép cho người nước ngoài làm việc chuyên môn tại các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân”.

77.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện thống nhật theo điểm 2, phần IX, Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân

78. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược - 007837

78.1. Nội dung đơn giản hóa: 

Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Điều 11, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân, có quy định:


“Người có Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân chỉ được đứng đầu hoặc chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn một cơ sở y, dược tư nhân phù hợp với phạm vi chuyên môn được quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân”. Tức là, một cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề y hoặc dược. Hơn nữa việc cấp chứng chỉ hành nghề y, dược đã được quy định cụ thể ở 2 thủ tục:


1. Cấp chứng chỉ hành nghề y đã có thủ tục số 001478 (cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân).


2. Cấp chứng chỉ hành nghề dược đã có thủ tục 006945 (cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân).”

Qua rà soát các thủ tục hành chính, Sở nhận thấy thủ tục này không có quy định cụ thể mà chỉ quy định việc thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân. Vì vậy, không cần thiết phải thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y dược nữa, đề nghị bãi bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính.


78.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân. 


79. Đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở y, y dược học cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẫu thẩm mỹ - 009253


79.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Tại điểm b) mục 2, phần III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế, có ghi:


b) Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo như sau:


- Quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng) của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Điều trị và Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế theo quy định tại điểm a mục 2 Phần III của Thông tư liên tịch này.


Như vậy, thủ tục này trùng lắp với thủ tục số 009241 ( Đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực  khám bệnh, chữa bệnh).


79.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện thống nhất theo quy định tại  điểm b),  mục 2, phần III, Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

80. Gia hạn giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm - 009266

80.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Căn cứ điều 4, Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, Khi thương nhân công bố tiêu chuẩn sản phẩm thì được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và khi gia hạn thì gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. Vì vậy, thủ tục này trùng lắp với thủ tục số 001483 ( Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm).


80.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện đúng theo điều 4, Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

81. Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu Trung tâm thừa kế, ứng dụng Y học cổ truyền - 007967

81.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Đề nghị thủ tục này gộp lại áp dụng chung với thủ tục số 007932 “Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị”. Vì có cùng chung bộ hồ sơ căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

81.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

82. Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - 007987

82.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Đề nghị thủ tục này gộp lại áp dụng chung với thủ tục số 007932 “Thu hồi chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị”. Vì có cùng chung bộ hồ sơ căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

82.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

83. Thu hồi giấy  chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm thừa kế ứng dụng Y học cổ truyền - 008188

83.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Đề nghị thủ tục này gộp lại áp dụng chung với thủ tục số 008181 “Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng chẩn trị”. Vì có cùng chung bộ hồ sơ căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

83.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

84. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - 008212

84.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Đề nghị thủ tục này gộp lại áp dụng chung với thủ tục số 008181 “Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng chẩn trị”. Vì có cùng chung bộ hồ sơ căn cứ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

84.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

85. Cấp thẻ hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân (kể cả người nước ngoài) - 008228

85.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Thủ tục này căn cứ vào Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế  hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân, Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. Tại khoản 1, phần VIII, Thông tư 07/2007/TT-BYT quy định điều kiện đối với người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền không quy định phải cấp thẻ.


Cũng tại khoản 1, phần VIII, Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 quy định người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền phải có:


a) Có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;


b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;


c) Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;


d) Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;


đ) Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế.


85.2. Kiến nghị thực thi:

Thực hiện đúng theo khoản 1, phần VIII, Thông tư 07/2007/TT-BYT quy định điều kiện đối với người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền.

86. Xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tại địa phương - 008253

86.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục hành chính


Lý do: Vì thủ tục này có cùng hồ sơ như thủ tục “Xác nhận hành nghề y tại địa phương” số seri 008229, 


 Đề nghị bãi bỏ thủ tục này, gộp lại áp dụng chung thủ tục “Xác nhận hành nghề y tại địa phương” số seri 008229.


86.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung “Giấy xác nhận chưa hành nghề tại địa phương đối với cá nhân ngoài tỉnh”  vào  thủ tục cấp giấy chứng nhận tại điều 40 Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Ủy Ban Thường.

III. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: (28)


1. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh – 014058.


1.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Rút ngắn thời gian giải quyết từ  60 ngày còn 45 ngày.


Lý do: Thời gian 45 ngày, hồ sơ đã được thẩm định căn bản từ khâu cho phép tổ chức đại hội trước khi tiến hành thủ tục công nhận, nên có thể rút ngắn hồ sơ tại khâu thẩm định tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


b) Trong thành phần hồ sơ, bỏ văn bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.


- Tách nội dung về cách xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định ra một khoản riêng để các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh đối chiếu với điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo.


Lý do: Chưa phù hợp vì thủ tục quy định hồ sơ phải có “văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định” nhưng khi nộp hồ sơ xin công nhận tổ chức tôn giáo không thể có văn bản này. Văn bản này do cơ quan QLNN về tôn giáo cấp trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin công nhận tổ chức tôn giáo. Quy định này chỉ phù hợp với trường hợp các tổ chứ tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ công nhận, còn các trường hợp do Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, khi xem xét thẩm định hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh phải thẩm định tính ổn định này trước khi trình CT.UBND tỉnh. Nếu quy định vậy rất dễ hiểu nhầm tổ chức tôn giáo phải làm thêm một thủ tục xin xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định để đủ hồ sơ.


 1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa đổi điểm đ, khoản 2, Điều 8, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 như sau:


“đ) Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định (đối với các trường hợp công nhận tổ chức thuộc thẩm quyền của thủ tướng Chính phủ)”.

- Bổ sung thêm điều 8 một khoản với nội dung như sau: 


“Thời gian hoạt động tôn giáo ổn định được tính từ ngày tổ chức đó đăng ký hoạt động và được quy định như sau:


20 năm đối với tổ chức hình thành ở Việt Nam sau ngày Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực.


01 năm đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam từ 20 năm trở lên trước ngày Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực.


Đối với tổ chức đã hình thành ở Việt Nam chưa đủ 20 năm đến ngày Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, thời gian hoạt động tôn giáo ổn định sẽ gồm số thời gian tổ chức đó có được từ lúc hình thành đến ngày Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực cộng với thời gian tính từ thời điểm tổ chức đó đăng ký hoạt động cho đến khi đủ hai mươi năm.”


b) Về thời gian:


Sửa đổi điểm b, khoản 3, điều 8, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP như sau:


“b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,  Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra quyết định công nhận tổ chức tôn giáo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do.”


2. Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở - 014094


2.1. Nội dung đơn giản hóa:

 Bỏ quy định về điều kiện “Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo”.


Lý do: 


 Trùng lắp vì điểm a, khoản 2, và điểm a khỏan 3 Điều 9 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định một trong những điều kiện để xem xét việc chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở là “Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo”. 


Trong khi đó, khoản 1, Điều 10 quy định hồ sơ cũng phải có văn bản đề nghị. Khi tổ chức tôn giáo có nhu cầu chia, tách, sáp nhập, hợp nhát thì phải nộp hồ sơ có văn bản đề nghị là điều đương nhiên. Không quy định vào điều kiện.


2.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Bỏ quy định: “Có văn bản đề nghị cho chia tách của tổ chức tôn giáo” tại điểm a, khoản 2 và điểm a, khoản 3, Điều 9, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005.


3. Tiếp nhận đăng ký người được phong phẩm, phong chức, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử - 014173.


3.1. Nội dung đơn giản hóa

Thời gian quy định là 30 ngày giảm thời gian xuống còn 20 ngày. Giảm thời gian xem xét, thẩm định hồ sơ tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.


Lý do: Vì việc thống nhất suy cử, bầu cử, phong phẩm, bổ nhiệm là của Giáo hội, cơ quan quản lý nhà nước chỉ xem xét tư cách công dân theo đúng quy định. Có thể rút ngắn thời gian ở khâu thẩm định hồ sơ tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


3.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm b, khoản 5, Điều 16, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP như sau:


“b) Sau 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác, thì chức sắc, nhà tu hành được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.”


4. Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo – 014156.


4.1.  Nội dung đơn giản hóa

 Giảm thời gian giải quyết  từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Rút ngắn thời gian thẩm định tại Ban Tôn gíao – Sở Nội vụ.


Lý do: Vì các lớp bồi dưỡng thường tổ chức trong ngắn ngày, thường là các hoạt động thông thường của tổ chức tôn giáo, nội dung bồi dưỡng theo quy định của Giáo hội. Có thể rút ngắn thời gian thẩm định tại Ban Tôn gíao – Sở Nội vụ.


4.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 2, Điều 15, Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 như sau:


“2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.”


5. Chấp thuận cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo (mà làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình) hoặc xây dựng mới công trình tôn giáo – 014255.


5.1. Nội dung đơn giản hóa

a) Về thành phần hồ sơ: Bỏ quy định hồ sơ có văn bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh.


Lý do: Thủ tục quy định hồ sơ có văn bản ý kiến thống nhất cuả cơ quan QLNN cấp tỉnh nhưng khi nộp hồ sơ xin công nhận, tổ chức tôn giáo không thể có văn bản này. Văn bản này do cơ quan QLNN về tôn giáo cấp trong quá trình tiếp  nhận và giải quyết hồ sơ xin chủ trương xây dựng.


b) Về số lượng hồ sơ: Theo quy định của lĩnh vực xây dựng.


Lý do: Chưa quy định về số lượng hồ sơ. Lĩnh vực xây dựng đã có quy định về số hồ sơ của thủ tục này.


c) Về cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính: Đề nghị chuyển Sở Xây dựng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng. Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh chỉ xem xét về mặt hoạt động tôn giáo. 


Lý do: Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 08/2/2005 của Chính phủ quy định “Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định này”. Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP quy định “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I theo phân cấp công trình tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng; công trình tôn giáo ….”. 

Trong khi đó, khoản 1 Điều 29. Nghị định số 22/2005/NĐ-CP quy định để cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình hoặc xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo, người phụ trách cơ sở  tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Và khoản 2, Điều 36, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP quy định: “Trong việc thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này, những trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ và thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trả lời tổ chức tôn giáo. Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình ủy ban nhân dân và trả lời tổ chức tôn giáo”. 

Trên thực tế, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo không có chức năng thẩm định hồ sơ xây dựng, do vậy kiến nghị nên để Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ xây dựng. Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo chỉ xác nhận hoạt động tôn giáo của cơ sở, để tránh mất thời gian, tiết kiện chi phí cho tổ chức và tránh khả năng làm thất lạc hồ sơ.


5.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Bỏ điểm d, khoản 2, Điều 29, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005.


b) Sửa khoản 1 Điều 29, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 như sau: 


“1. Để cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 28 Nghị định này, hoặc xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo, người phụ trách cơ sở  tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh. Số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật về xây dựng.”


c) Bổ sung điều 29, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP một khoản với nội dung quy đinh như sau:


“Việc xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình tôn giáo được quy định tại Điều này phải được sự thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo”.


6. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thị xã – 014106.


6.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời gian giải quyết thủ tục:


- Bỏ quy định trong 05 ngày UBND tỉnh có văn bản tiếp nhận.


Lý do: Chưa có quy định thời hạn giải quyết, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và Điều 30 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ chỉ quy định về việc tiếp nhận thông báo để thuận lợi trong công tác quản lý và đồng thời cũng tạo thuận lợi cho tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp. Việc quy định 05 ngày là hợp lý. 


b) Về thẩm quyền gỉai quyết TTHC:


Sửa thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thành thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.


Lý do: Sai thẩm quyền, theo quy định, thẩm quyền là của UBND tỉnh.


6.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời gian giải quyết thủ tục:


- Điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh: Bỏ quy định trong 05 ngày UBND tỉnh có văn bản tiếp nhận.


 - Sửa đổi khoản 4, Điều 30,  Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 như sau:


“4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước được cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thông báo việc quyên góp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo.”


b) Về thẩm quyền gỉai quyết TTHC:

Điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh:

- Sửa thẩm quyền giải quyết của “Chủ tịch UBND tỉnh” thành thẩm quyền giải quyết của “UBND tỉnh”.

7. Xét duyệt thành lập, sáp nhập, giải thể khu phố - 014012.


7.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ  thủ tục.


Lý do: Huỷ bỏ thủ tục, phân cấp cho cấp huyện quản lý vì các tiêu chí để thành lập, sáp nhập, giải thể khu phố đã được Bộ Nội vụ quy định nên khi điều chỉnh khu phố, UBND huyện không cần thoả thuận với Sở Nội vụ. Sau khi có quyết định thành lập khu phố mới, UBND các huyện, thành phố gởi báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý.


7.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi điểm a, khoản 1,2, điều 8 quy định ban hành kèm theo Quyết định 46/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh về việc QĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An.


8. Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức sắc – 014187.

8.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bỏ quy định trong vòng 05 ngày phải có văn bản thông báo tiếp nhận.


Lý do: pháp luật không quy định phải có văn bản thông báo tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ tiếp nhận để biết, không cần có văn bản trả lời.


Theo khoản 4 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo 2004; Điều 17 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ “ Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo: Tổ chức tôn giáo khi cách chức bãi nhiệm chức sắc thuộc quyền quản lý có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước đã đăng ký quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 16 Nghị định này, trong đó nêu rõ Lý do cách chức, bãi nhiệm, kèm theo văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm và các giấy tờ có liên quan”.


8.2. Kiến nghị thực thi:


Điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ như sau: Bỏ quy định trong vòng 05 ngày phải có văn bản thông báo tiếp nhận của thủ tục trên.


9. Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm của các tổ chức đại diện cấp tỉnh của các tôn giáo – 014284.

9.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Pháp luật không quy định tổ chức đại diện cấp tỉnh của các tôn giáo phải đăng ký chương trình hoạt động hàng năm.


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ chỉ quy định các tổ chức tôn giáo cơ sở phải đăng ký chương trình hoạt động hằng năm tại UBND cấp xã (Điều 20), không quy định đối với tổ chức đại diện cấp tỉnh của các tôn giáo.


9.2. Kiến nghị thực thi:


Điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, trong đó bỏ thủ tục này.


10. Xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định – 122572.


10.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Không cần thiết. Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định hồ sơ của tổ chức tôn giáo phải có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định. Đây là một hoạt động trong quy trình thẩm định hồ sơ xin công nhận của tổ chức tôn giáo của cơ quan quản lý nhà nước. Khi tiếp nhận hồ sơ xin công nhận tổ chức, cơ quan QLNN về tôn giáo phải thẩm định tính ổn định theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 16, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và xác định trong văn bản trình UBND tỉnh. Do vậy không cần thiết phải có thủ tục này.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Điều chỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, trong đó bỏ cả thủ tục này.


11. Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất - 012148. 


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


  Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Thủ tục này Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003 đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Nên Gộp thủ tục hành chính Cấp đổi Bằng khen do hư hỏng (012162); đề nghị cấp đổi hiện vật (012682); Xác nhận thành tích tham gia kháng chiến (013047). theo điều 90, 91, 92, 93, chương 6 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


11.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 02 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


12. Cấp đổi bằng khen do hư, hỏng - 012162 . 


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


   Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ: Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp vào TTHC Xác nhận, cấp đổi huân, huy chương bị thất lạc, hư hỏng ( 012702 )


12.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


13. Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh - 012203. 


13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


   Lý do: Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy,  gộp thủ tục hành chính Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh (012162); đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (012227; khen thưởng kinh tế xã hội (012349); đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (124341) vào thủ tục Khen thưởng thường xuyên (012479) theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


13.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 04 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


14. Đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh - 012227. 


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Có hiệu lực ngày 01/7/2004- Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh (012162); đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (012227; khen thưởng kinh tế xã hội (012349); đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (124341) vào thủ tục Khen thưởng thường xuyên (012479) theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


14.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 05 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


15. Khen thưởng kinh tế - xã hội - 012349 . 


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh (012162); đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (012227; khen thưởng kinh tế xã hội (012349); đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (124341) vào thủ tục Khen thưởng thường xuyên (012479) theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


15.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 10 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.

16. Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng kháng chiến chuyển đến – 012602.

16.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Căn cứ điều 93 của Luật Thi đua – Khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định về việc quản lý thi đua khen thưởng trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng kháng chiến chuyển đến (012602); vào thủ tục Tiếp nhận và chuyển hồ sơ khen thưởng kháng chiến ra ngoài tỉnh (12615) .Theo điều 93, chương 8 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


16.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 19 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


17. Đề nghị cấp đổi hiện vật - 012682 . 


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Thủ tục này đã trùng với thủ tục xác nhận cấp đổi huân, huy chương bị thất lạc hư hỏng (012702), Căn cứ điều 93 của Luật Thi đua – Khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định về việc quản lý thi đua khen thưởng trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Cấp đổi Bằng khen do hư hỏng (012162); đề nghị cấp đổi hiện vật (012682); xác nhận thành tích tham gia kháng chiến (013047); theo điều 90, 91, 92, 93, chương 6 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


17.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 22 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


18. Đề nghị khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân – 012764.


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất (012148) vào thủ tục hành chính (012367) khen thưởng đột xuất gương người tốt việc tốt theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


18.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 24 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


19. Đề nghị khen thưởng theo chuyên đề - 012863. 


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


 Chương 2 điều 26,27,28,29,30 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, đã quy định Về tổ chức thi đua và danh hiệu thi đua. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính đề nghị khen thưởng theo chuyên đề (012863); vào thủ tục chính khen thưởng thành tích theo phong trào chuyên đề thi đua 012452) theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


19.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 27 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


20. Đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - 124341

20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Mục 6 điều 70 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định khen tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất dđã quy định. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh (012162); đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh (012227; khen thưởng kinh tế xã hội (012349); đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (124341) vào thủ tục Khen thưởng thường xuyên (012479) theo điều 70, mục 6, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


20.2. Kiến nghị thực thi: 


- Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 30 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


21. Xác nhân thành tích tham gia kháng chiến - 013047  


21.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Thủ tục này đã trùng với thủ tục xác nhận cấp đổi huân, huy chương bị thất lạc hư hỏng (012702), Căn cứ điều 93 của Luật Thi đua – Khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003,đã quy định về việc quản lý thi đua khen thưởng trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Cấp đổi Bằng khen do hư hỏng (012162); đề nghị cấp đổi hiện vật (012682; Xác nhận thành tích tham gia kháng chiến (013047)  theo điều 90, 91, 92, 93, chương 6 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


21.2. Kiến nghị thực thi:


 Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 33 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


22. Hồ sơ khen thương thực hiện kinh tế- xã hội, cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương L ao động các hạng, Bằng khen Thủ tướng chính phủ - 012295  


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Hồ sơ khen thưởng thực hiện kinh tế xã hội,cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (012295); Tiếp nhận các thành tích khen bậc cao các hạng (012543) vào thủ tục đề nghị khen (Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động nhất, nhì, ba) (012166). Theo mục 1,2,3,4,5,6 chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


22.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 08 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


23. Khen thành tích cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài - 012316 . 


23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Khen thành tích cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài (012316); Tiếp nhận hồ sơ khen bậc cao cống hiến (012587) vào thủ tục đề nghị tặng thưởng cống hiến lâu dài (013012). Theo mục 1, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


23.2. Kiến nghị thực thi:


 Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 09 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.

24. Khen thưởng thành tích kháng chiến - 012425. 


24.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ :


 Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004..


+ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Chính phủ, có hiệu lực ngày 29/9/1981.


+ Hướng dẫn 155-VHC ngày 10/9/1983, có hiệu lực từ ngày: 10/9/1983 của Viện huân chương, có hiệu lực từ ngày 10/9/1983.


Vì vậy, gộp thủ tục hành chính khen thưởng thành tích kháng chiến (0124252); đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (của cán bộ thoát ly và cán bộ, nhân viên ở xã, phường)(012793); đề nghị khen thưởng thánh tích tham gia kháng chiến ( của nhân dân) (012816). vào thủ tục chính Đề nghị khen thưởng tham gia kháng chiến (13026) theo điều 101, chương 8 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện


24.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 12 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.

25. Tiếp nhận các hình thức khen bậc cao các hạng - 012543 . 


25.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Hồ sơ khen thưởng thực hiện kinh tế xã hội,cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (012295); Tiếp nhận các thành tích khen bậc cao các hạng (012543) vào thủ tục đề nghị khen (Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động nhất, nhì, ba) (012166). Theo mục 1,2,3,4,5,6 chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


25.2. Kiến nghị thực thi:

 Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 16 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


26. Tiếp nhận hồ sơ khen bậc cao cống hiến – 012587.


26.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004. Vì vậy, gộp thủ tục hành chính Khen thành tích cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài (012316); Tiếp nhận hồ sơ khen bậc cao cống hiến (012587) vào thủ tục đề nghị tặng thưởng cống hiến lâu dài (013012). Theo mục 1, chương 3 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


26.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 18 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.

27. Đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (của cán bộ thoát ly và cán bộ nhận viên ở xã, phường – 012793.


27.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004..


+ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Chính phủ, có hiệu lực ngày 29/9/1981.


+ Hướng dẫn 155-VHC ngày 10/9/1983, có hiệu lực từ ngày: 10/9/1983 của Viện huân chương, có hiệu lực từ ngày 10/9/1983. 


Vì vậy, gộp thủ tục hành chính khen thưởng thành tích kháng chiến (0124252); đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (của cán bộ thoát ly và cán bộ, nhân viên ở xã, phường)(012793); đề nghị khen thưởng thánh tích tham gia kháng chiến ( của nhân dân) (012816)  vào thủ tục chính Đề nghị khen thưởng tham gia kháng chiến (13026) theo điều 101, chương 8 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


27.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 25 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.


28. Đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (của nhân dân) - 012816. 


28.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục.


Lý do: Căn cứ quy phạm pháp luật để kiến nghị bãi bỏ : 


Đã quy định tại Chương 3, Mục 1,2,3,4 của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26/11/2003, quy định hình thức đối tượng được khen thưởng. Có hiệu lực ngày 01/7/2004..


+ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Chính phủ, có hiệu lực ngày 29/9/1981.


+ Hướng dẫn 155-VHC ngày 10/9/1983, có hiệu lực từ ngày: 10/9/1983 của Viện huân chương, có hiệu lực từ ngày 10/9/1983. 


Vì vậy, gộp thủ tục hành chính khen thưởng thành tích kháng chiến (012425); đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (của cán bộ thoát ly và cán bộ, nhân viên ở xã, phường)(012793); đề nghị khen thưởng thánh tích tham gia kháng chiến ( của nhân dân) (012816). vào thủ tục chính Đề nghị khen thưởng tham gia kháng chiến (13026) theo điều 101, chương 8 của Luật Thi đua khen thưởng đã quy định chi tiết, đầy đủ về  nội dung, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện.


28.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ thủ tục hành chính này tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 theo số thứ tự 26 trong lĩnh vực Thi đua- Khen thưởng.

IV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ: (05)

1. Hướng dẫn làm hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ - 060652

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ: 


+ Chỉ cần yêu cầu 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là đủ không cần phải nêu người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. Trường hợp trẻ em đi thăm, đi theo thì Tờ khai cần có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em (nếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước) hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú của trẻ em.


Lý do: Việc yêu cầu Người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. Trường hợp trẻ em đi thăm, đi theo thì Tờ khai cần có xác nhận của Cơ quan trực tiếp quản lý cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em (nếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước) hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú của trẻ em tại Điểm a Khoản 1 Mục IV Thông tư số số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao là không cần thiết vì những thông tin này đã được thể hiện trong tờ khai và để được cấp sổ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bắt buộc người kê khai phải điền đẩy đủ những thông tin được yêu cầu trong tờ khai và tờ khai chỉ có giá trị pháp lý khi có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu là người thuộc biên chế nhà nước) hoặc xác nhận của Trưởng Công an phường (xã) (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan nhà nước).


+ Bãi bỏ yêu cầu 3 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm; trong đó 1 ảnh dán vào Tờ khai đóng dấu giáp lai, 2 ảnh đính kèm quy định trong Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao.


Lý do: Việc yêu cầu 3 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 1 năm; trong đó 1 ảnh dán vào Tờ khai đóng dấu giáp lai, 2 ảnh đính kèm tại Điểm a Khoản 1 Mục IV Thông tư số số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao là không cần thiết và không phù hợp vì trong tờ khai cũng đã có yêu cầu và ta có thể thêm các nội dung trên vào tờ khai và trên thực tế thực hiện chỉ cần 02 tấm ảnh là đủ.


b) Số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ.


Lý do: Chưa quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp.


c) Thời hạn giải quyết TTHC: 2 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thủ tục cần giải quyết nhanh, 2 ngày là thích hợp.


d) Thời hạn có hiệu lực: cần quy định rõ hộ chiếu ngoại giao cấp theo Khoản 1 đến Khoản 11 và hộ chiếu công vụ cấp theo Khoản 1 đến Khoản 4 Nghị định  thì có thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày cấp.  


Lý do: Chưa quy định rõ. Cần quy định rõ để đối tượng thực hiện TTHC chủ động và cơ quan quản lý Nhà nước thuận tiện quản lý.


1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Sửa Điểm a Khoản 1 Mục IV Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước như sau:


“- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu.



- Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm 3 Mục III Thông tư này.


- Xuất trình hộ chiếu đã được cấp (nếu có) để làm thủ tục hủy hộ chiếu. 


- Trường hợp mất hộ chiếu phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu.


- Trường hợp đi thăm hoặc đi theo thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cơ quan thông tấn báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại khoản 11 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định cần bổ sung ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao. Trường hợp là con dưới 18 tuổi cần bổ sung bản chụp Giấy khai sinh hoặc Quyết định công nhận nuôi con nuôi, Quyết định công nhận giám hộ (xuất trình bản chính để đối chiếu)”


b) Số lượng hồ sơ: 


- Bổ sung Khoản 1 Mục IV Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước điểm mới: “e) Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ”.

c) Thời gian giải quyết TTHC:


- Sửa Khoản 2 Điều 14 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam như sau: 


“Thời hạn xem xét cấp hộ chiếu: cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ”


- Sửa Điểm d khoản 1 mục IV của Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như sau:


“Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước xem xét giải quyết cấp hộ chiếu trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


d) Thời hạn có hiệu lực:


- Bổ sung Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 của Bộ Ngoại giao quy định thời hạn có hiệu lực của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như sau:


“Hộ chiếu ngoại giao cấp theo Khoản 12 Điều 6 và hộ chiếu công vụ cấp theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định có thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày cấp; hộ chiếu ngoại giao cấp theo Khoản 1 đến Khoản 11 và hộ chiếu công vụ cấp theo Khoản 1 đến Khoản 4 Nghị định  thì có thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm”.


2. Xét cho phép sử dụng thẻ ABTC trên địa bàn tỉnh Long An – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân cần nộp khi thực hiện thực hiện thủ tục.


b) Đối tượng được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC: Bổ sung đối tượng nếu là doanh nhân thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm chức vụ.


 Lý do: Chưa quy định đầy đủ đối tượng do Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.


c) Mẫu văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC: Chuẩn hóa mẫu văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC trên toàn quốc.


Lý do: Hợp pháp hóa mẫu tờ khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính.


2.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung Điểm a, Điểm b vào Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh như sau:


“Điểm a. Thành phần hồ sơ: 


- Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp (theo mẫu kèm theo)


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.


- Bản sao các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ (nếu có) thể hiện doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.


- Bản sao hộ chiếu doanh nhân (trình Hộ ciếu để đối chiếu xác nhận)


- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội của doanh nhân.


Văn bản xác nhận về thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.


Các bản sao nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành.


Điểm b. Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ”


b) Bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh như sau:


“Việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định tại Quyết định này được áp dụng đối với doanh nhân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý”.


c) Ban hành văn bản quy định mẫu tờ khai này áp dụng trên toàn quốc (mẫu tờ khai hoàn chỉnh đính kèm).


3. Quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài công tác – Chưa có số TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ thành phần hồ sơ ra nước ngoài công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể. 


Lý do: Chưa quy định rõ thành phần hồ sơ ra nước ngoài công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể.


b) Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ là 01 bộ.


Lý do:  Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục.


3.2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh về việc xét duyệt quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Long An như sau:


“2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể hồ sơ gồm có: 


- Ý kiến bằng văn bản của cấp quản lý. Trong văn bản xin ý kiến của cấp quản lý cần ghi rõ:


+ Họ và tên, chức vụ của người đi công tác


+ Thời gian đi công tác nước ngoài, mục đích, kinh phí chuyến đi


- Thư mời của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung đi công tác


- Chương trình làm việc ở nước ngoài.


 * Số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ ”.


4. Hướng dẫn các đơn vị trực tiếp tiếp nhận dự án viện trợ Phi Chính phủ - 060692

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bỏ toàn bộ TTHC “Hướng dẫn các đơn vị trực tiếp tiếp nhận dự án viện trợ Phi Chính phủ”


Lý do: Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 thay thế văn bản cũ. Theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý các khoản viện trợ Phi chính phủ nước ngoài và Sở Ngoại vụ là cơ quan phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác vận động và tranh thủ nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài nên chuyển thủ tục “Hướng dẫn các đơn vị trực tiếp tiếp nhận dự án viện trợ Phi Chính phủ” sang cho Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện.


4.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ thủ tục này tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.


5. Tiếp nhận chương trình viện trợ phi dự án của các tổ chức Phi Chính phủ - 126260

5.2. Nội dung đơn giản hóa:


 Bỏ toàn bộ TTHC “Tiếp nhận chương trình viện trợ phi dự án của các tổ chức Phi Chính phủ”.


Lý do: Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010 thay thế văn bản cũ. Theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quản lý các khoản viện trợ Phi chính phủ nước ngoài và Sở Ngoại vụ là cơ quan phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác vận động và tranh thủ nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài nên chuyển thủ tục “Hướng dẫn các đơn vị trực tiếp tiếp nhận dự án viện trợ Phi Chính phủ” sang cho Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện.


5.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ thủ tục này tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

V. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông: (12)

1. Cấp giấy phép xuất bản bản tin - 000880

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Kiến nghị giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày còn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


 Lý do: Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì đối tượng thực hiện chủ yếu là cơ quan, tổ chức của Đảng, chính quyền, đoàn thể và nội dung xin phép không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Thành phần hồ sơ: bỏ “Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam” .


Lý do: Vì trong lý “Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin” đã thể hiện đầy đủ những nội dung trong Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức xin cấp phép nên không cần phải lặp lại và tạo điều kiện để đơn giản hóa thành phần hồ sơ.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


    + Đơn xin phép xuất bản bản tin:


Thông tin yêu cầu: “Nơi in :……………………’’  đề nghị sửa đổi thành “Tên và địa chỉ cơ sở in……”


    + Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:


- Thông tin yêu cầu : “Thành phần gia đình:………, Bản thân:………….’’ đề nghị sửa đổi thành “Thành phần gia đình (Nông dân, công chức, thương nhân,…):…….., Bản thân (công chức, viên chức) :…………. ’’.


Lý do: 


- Do chưa thể hiện được thông tin về nơi in của bản tin là tên cơ sở in hay địa chỉ hay cả tên và địa chỉ cơ sở in


- Chưa xác định rõ nội dung yêu cầu cần thể hiện.


1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời hạn giải quyết:


- Sửa Khoản 2, Điều 12, chương III, quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin như sau:


“2. Trong trường bợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là bảy  (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, Cục Báo chí phải trả lời và nêu rõlLý do ”.


b) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa Điều 10, Chương III, quyết định 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin như sau: 


“Điều 10.

 Hồ sơ xin cấp phép xuất bản bản tin gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin.


- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.


- Măng-sét của bản tin.”


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Sửa Mục 10, Biểu mẫu 1 (Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin) ban hành kèm theo Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ủy quyền cấp thu hồi giấy phép xuất bản bản tin như sau:


“Tên và địa chỉ cơ sở in……”


- Sửa gạch đầu dòng thứ 5, Biểu mẫu 2 (Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin), Điều 2, Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ủy quyền cấp thu hồi giấy phép xuất bản bản tin như sau:


“Thành phần gia đình (Nông dân, công chức, thương nhân,…):…….., Bản thân (công chức, viên chức) :…….... ’’


2. Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí – 060270

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Kiến nghị thời gian giải quyết từ 30 ngày còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung hồ sơ của chuyên viên phụ trách (vì đối tượng thực hiện là các cơ quan báo chí trong cả nước và nội dung hồ sơ không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 


2.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản e Điều 3, Mục II, của Thông tư 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí như sau:


“e) Bản sao cã chứng thùc Thẻ nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.


Chậm nhât, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Thông tin và Truyền thông  phải có văn bản trả lời  để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ Lý do. ”


3. Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí  – 060201

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động báo chí :


Thông tin yêu cầu: “Nơi in :………………’’ đề nghị sửa đổi thành  “Tên và địa chỉ cơ sở in:…”


Thông tin yêu cầu: “Trụ sở toà soạn:……’’ đề nghị sửa đổi thành “Địa chỉ trụ sở tòa soạn:…………”


Lý do: Chưa thể hiện được thông tin về nơi in của bản tin là tên cơ sở in hay địa chỉ hay cả tên và địa chỉ cơ sở in. 


- Chưa thể hiện cụ thể nội dung thông tin yêu cầu.


3.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa điểm b, điểm d, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Báo chí như sau:


“b. Trụ  sở tòa soan……”


“d) Tên và địa chỉ cơ sở in:…”


4. Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh – 000891


4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đề nghị sửa đổi thời hạn giải quyết: từ 10 ngày còn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


Lý do: Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì nội dung xin phép không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 


4.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3, Điều 11 (Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh) Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính về  qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản như sau.


“3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Xuất bản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép xuất bản cho cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Sở Văn hoá -Thông tin chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.”

5. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm – 000883

5.1. Nội dung đơn giản hóa:

Kiến nghị thời hạn giải quyết từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.


Lý do: 


Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì nội dung xin phép không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


5.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 4, Điều 31, chương III, Luật xuất bản, số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 qui định về cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm như sau:


“4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản quy định tại khoản 3 điều này phải cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp Giấy phép phải có văn bản nêu Lý do”


6. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm – 000893

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Kiến nghị thời hạn giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.


Lý do: 


Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì nội dung xin phép không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 


6.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 3, Điều 42 Luật xuất bản, số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 qui định về Hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm như sau:


“Trong thời hạn 05  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp Giấy phép; trường hợp không cấp Giấy phép phải có văn bản nêu Lý do”.

7. Cấp giấy phép lắp đặt, sử dụng ăngten thu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) – 000885

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Kiến nghị thời gian giải quyết từ 15 ngày còn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


Lý do:


Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì đối tượng thực hiện chủ yếu là cơ quan, tổ chức của Đảng, chính quyền và nội dung xin phép không phước tạp, phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


b)  Thành phần hồ sơ  phải ghi rõ : 


Văn bản xác nhận Lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền (Công an cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh) đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 01 sao trở lên.


Lý do:


Thể hiện rõ ràng, cụ thể yêu cầu các nội dung yêu cầu đảm bảo thuận lợi, dể hiểu cho các đồi tượng có nhu cầu thực hiện TTHC.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Nêu thông tin đầy đủ, rõ ràng hơn.


- Đề nghị ngôn ngữ của mẫu tờ khai thể hiện bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Anh .


Lý do:


- Chưa rõ ràng, đầy đủ. Trong mẫu tờ khai: ở mục: “Tên cơ quan, tổ chức”  và “Tên cơ quan, tổ chức sử dụng chương trình truyền hình nước ngoài”  bổ sung thành “Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân”  và “Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chương trình truyền hình nước ngoài


- Đề nghị ngôn ngữ của mẫu tờ khai thể hiện bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Anh để đối tượng người nước ngoài dễ dàng tiếp cận và điền thông tin.


7.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa Điều 2, Muc A, chương 1, của quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.


“Điều 2. Cấp giấy phép.


Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tín các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp giấy phép, Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tin trả lời và nói rõ Lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.


Nội dung Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh theo mẫu quy định của Bộ Văn hoá - Thông tin (Biểu mẫu 2). ”


- Sửa nội dung biểu mẫu 1 (Tờ khai xin cấp giấy phép ), Khoản 1, Điều 1, Mục A Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài (ban  hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài) như sau:

“1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chương trình truyền hình nước ngoài.....”


- Sửa gạch đầu dòng thứ 2, Khoản 3, Điều 1, Mục A Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài (ban  hành kèm theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài) như sau:


 “- Văn bản xác nhận Lý do thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền (Công an cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh) đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam quy định tại điểm d khoản 2;”


8. Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích – 060309

8.1.  Nội dung đơn giản hóa:


 Giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


Lý do:


Thời gian kiến nghị giảm xuống chủ yếu ở khâu thẩm định nội dung của chuyên viên phụ trách (vì đối tượng thực hiện chủ yếu là các doanh nghiệp Viễn thông đã thực hiện thủ tục lặp lại nhiều lần và phần lớn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật), việc giảm thời gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính đồng thời làm tăng tính năng động, tích cực, tinh thần trách nhiệm cho chuyên viên trực tiếp thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


8.2.  Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Khoản 3, Điều 5 chương II Quy đinh về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ/BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).


“3. Trong phạm vi 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp về sản lượng dịch vụ viễn thông công ích thực hiện tại địa phương trong kỳ trước, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thẩm tra và lập biên bản xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện tại địa phương.”

9. Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo – 000881

9.1.  Nội dung đơn giản hóa:


       Thay thế TTHC “Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo”.


Lý do: 


     Thủ tục này là bước trung gian (Sở Thông tin và Truyền thông chỉ có vai trò tập hợp danh sách từ các cơ quan báo chí) và không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hoàn thành thủ tục một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


9.2. Kiến nghị thực thi:


Thay thế nội dung quy định tại khoản 4.2 của Điều 4, Mục II, Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo như sau:


“Người đứng đầu cơ quan báo chí có trách nhiệm duyệt bản khai, lập danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo cho những người đủ điều kiện trong cơ quan báo chí mình và gửi hồ sơ đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo về Bộ Thông tin và Truyền thông”.


10. Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đổi Thẻ nhà báo – 000882

10.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thay thế TTHC “Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đổi Thẻ nhà báo”.


Lý do:


Thủ tục này là bước trung gian (Sở Thông tin và Truyền thông chỉ có vai trò tập hợp danh sách từ các cơ quan báo chí) và không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hoàn thành thủ tục một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Thay thế nội dung quy định tại khoản 4.2 của Điều 4, Mục II, Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo như sau:


“Người đứng đầu cơ quan báo chí có trách nhiệm duyệt bản khai, lập danh sách đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo cho những người đủ điều kiện trong cơ quan báo chí mình và gửi hồ sơ đề nghị cấp, đổi Thẻ nhà báo về Bộ Thông tin và Truyền thông”.


11. Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã – 060600.


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bỏ TTHC “Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã”.


Lý do:


Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5, Chương II, Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007  của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm nêu rõ:


1. Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


2. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu cơ sở in tham gia in sản phẩm là vàng mã, phải đăng ký loại vàng mã dự định in với Sở Văn hoá - Thông tin sở tại.


Mặt khác tại Khoản 2.1 Điều 2, Mục I, Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của  Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm quy định.


“Vàng mã quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP là các sản phẩm in và phải đảm bảo không có nội dung vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”


Từ đó thấy rõ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các cơ sở in đã đảm bảo được những điều kiện về an ninh, trật tự, không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan….. nên việc thực hiện thủ tục này thì cũng chỉ lặp lại việc kiểm tra, đảm bảo loại vàng mã được in không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Do đó, việc thực hiên thủ tục này là không cần thiết.


b) Bỏ các yêu cầu, điều kiện:


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Giấy cam kết về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


+ Không có nội dung vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Lý do: Vì đã kiến nghị bãi bỏ thủ tục hành chính của các yêu cầu, điều kiện.


11.2. Kiến nghị thực thi:


- Bỏ khoản 2, điều 5, chương II, nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính Phủ Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm; 


- Bỏ Điều 2, mục I, Thông tư 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.


12. Cho ý kiến chuyên ngành về thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật dự án công nghệ thông tin có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (Thẩm định thiết kế cơ sở dự án Công nghệ thông tincó sử dụng nguồn ngân sách nhà nước) – 000889.


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bãi bỏ toàn bộ thủ tục “Cho ý kiến chuyên ngành về thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật dự án công nghệ thông tin có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước”.


Lý do:


Văn bản mới: Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thay thế văn bản cũ.


12.2. Kiến nghị thực thi:


- Đề nghị bãi bỏ Khoản 7, điều 10, nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Đề nghị bãi bỏ Khoản c, điều 2, thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.   


- Bỏ thủ tục này tại Quyết định 2142/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

VI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: (24)

1. Cấp  giấy phép tiến hành công việc  bức xạ (sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế) – 000955

1.1.  Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: 


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục này, trong đó quy định giảm bớt một số thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm giảm gánh nặng cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện Thủ tục hành chính.


Lý do: Thành phần hồ sơ quá nhiều và một số thì không cần thiết, gây trở ngại cho tổ chức, cá nhân khi lập thủ tục.


-Do bổ sung thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ theo quyết định số 1518/QĐ-BKHCN ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc  giảm xuống còn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì đã giải quyết thủ tục hành chính này theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận của Sở theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000.

3-Thời hạn giấy phép là 5 năm để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức , công dân mà vẫn đảm bảo điều kiện an toàn bằng cách tăng cường công tác thanh- kiểm tra định kỳ hàng năm.


c) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức, công dân mà vẫn đảm bảo điều kiện an toàn bằng cách tăng cường công tác thanh-  kiểm tra định kỳ hàng năm.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức, công dân.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1.Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:


Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu đơn này.


2.Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ:


 Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


3.Phiếu khai báo nhân viên bức xạ:


Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


4.Phiếu khai báo nguồn bức xạ:


  Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


Lý do:


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì áp dụng 04 mẫu tờ khai này hợp pháp nhằm tạo thuận lợi cho giải quyết thủ tục hành chính.


1.2. Kiến nghị thực thi:

a).Về thành phần hồ sơ: Ban hành Thông tư mới hướng dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này, trong đó tinh giãm những thành phần hồ sơ không cần thiết (công văn 134 /BKHCN-ATBXHN  ngày 23/1/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng tạm thời Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ đã quy định) như sau:


+Phiếu khai báo nguồn bức xạ (mẫu 13/ATBX-CP)


+Bản sao hồ sơ ngiệm thu xây dựng phòng đặt thiết bị bức xạ


+Bản sao giấy đăng ký nguồn bức xạ


+Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng


+Bản sao các hồ sơ có liên quan khác (Nội quy phòng X-quang, Quy trình vận hành máy X-quang, kết quả kiểm định máy X-quang)


-Thay thế hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (cho người phụ trách an toàn bức xạ)  bằng bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn bức xạ)

b).Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Sửa nội dung Khoản 2 , Điều 77 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau: 


“ Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải xem xét cấp giấy phép trong thời hạn sau đây:


b) Hai mươi  ngày làm việc  đối với thiết bị X-quang sử dụng trong y tế”


c).Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


- Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


* Kiến nghị chung:

Ban hành văn bản hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1.Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:


 Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


2.Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ:


 Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


3.Phiếu khai báo nhân viên bức xạ:


Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


4.Phiếu khai báo nguồn bức xạ:


Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


2. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X –quang chẩn đoán trong y tế) – 000957

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: 


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử  để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục này, trong đó quy định bớt một số thành phần hồ sơ không cần thiết  nhằm giảm gánh nặng cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện Thủ tục hành chính.


Lý do: Đề nghị bỏ Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước (nếu có) và bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước là không cần thiết vì hoạt động của cơ sở luôn được thanh -kiểm tra định kỳ hàng năm.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc giảm xuống còn 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì đã giải quyết thủ tục hành chính này theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận của Sở theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000.


c) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm .


Lý do: Đề nghị thời hạn là 5 năm để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức, công dân và đồng bộ với đề nghị thời hạn hiệu lực giấy phép đã cấp ban đầu.


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giải quyết thủ tục này.


Lý do:


Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức, công dân.


d)  Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ:

Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


Lý do: Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật mới để quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu đơn này hợp pháp, giúp thuận tiên trong giải quyết thủ tục hành chính.


e) Về yêu cầu, điều kiện:


 Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì áp dụng  yêu cầu điều kiện của thủ tục này.


Lý do: Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật mới để quy định cho việc duy trì áp dụng yêu cầu, điều kiện này hợp pháp, giúp đảm bảo trong giải quyết thủ tục hành chính.


2.2. Kiến nghị thực thi:

a).Về thành phần hồ sơ: Ban hành Thông tư mới hướng  dẫn chi tiết, cụ thể  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này, trong đó tinh giãm những thành phần hồ sơ không cần thiết (Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ quy định) như sau:


- Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước( nếu có) 


- Bản báo cáo tình hình an toàn bức xạ  trong thời hạn của giấy phép trước.

b).Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


Ban hành Thông tư mới hướng dẫn chi tiết, cụ thể  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục  này cần quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 11 ngày làm việc.


c).Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ: ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu tờ khai này.


e) Về yêu cầu, điều kiện:


 Ban hành văn bản hướng dẫn  chi tiết cụ thể Luật  Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2009  quy định cụ thể cho việc áp dụng  yêu cầu điều kiện “60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, người được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu người được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định, thì hồ sơ gia hạn sẽ không được xem xét và cơ sở phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới”.


3. Cấp lại  giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) – 000949

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:  Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử  để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục này, trong đó quy định thành phần hồ sơ:Trong trường hợp xin cấp lại giấy phép, giấy chứng nhận bị mất chỉ cần mẫu đơn, giấy xác nhận của cơ quan công an. 


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ trong trường hợp mất giấy phép, giấy chứng nhận chỉ cần xác nhận của cơ quan công an là đủ.


b).Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc  giảm xuống còn 09 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì việc cấp lại giấy phép  được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức , cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác.


c) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm.


Lý do: Để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức, công dân và đồng bộ với đề nghị thời hạn hiệu lực giấy phép đã cấp ban đầu


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


Lý do: Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức, công dân.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép :

Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


Lý do: Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật mới để quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu đơn này hợp pháp, giúp thuận tiên trong giải quyết thủ tục hành chính.


e) Về yêu cầu, điều kiện:

Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử  để  quy định cho việc áp dụng  yêu cầu điều kiện của thủ tục này.


Lý do: Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật mới để quy định cho việc duy trì áp dụng yêu cầu, điều kiện này hợp pháp, giúp đảm bảo trong giải quyết thủ tục hành chính.


3.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: 


Ban hành Thông tư mới hướng  dẫn chi tiết, cụ thể  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


Đối với trường hợp xin cấp lại giấy phép, giấy chứng nhận bị mất chỉ cần mẫu đơn, giấy xác nhận của cơ quan công an, cần tinh giãm những thành phần hồ sơ không cần thiết (Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ quy định) như sau:


- Bỏ giấy xác nhận của cơ quan báo đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


Bộ KH&CN ban hành Thông tư mới hướng  dẫn chi tiết, cụ thể  Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 cần quy định thời hạn là 09 ngày làm việc.


c) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép


Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép : Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì   áp dụng mẫu đơn này.


e) Về yêu cầu, điều kiện:


Ban hành văn bản hướng dẫn  chi tiết cụ thể Luật  Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2009 để quy định cho việc duy trì   áp dụng  yêu cầu điều kiện của thủ tục này.


4. Cấp  phép nâng cấp mở rộng  phạm vi  hoạt động  cơ sở bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) – 000951

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc  giảm xuống còn 20 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì đã giải quyết thủ tục hành chính này theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận của Sở theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000.


b) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm .


Lý do: Để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức, công dân và đồng bộ với đề nghị thời hạn hiệu lực giấy phép đã cấp ban đầu.


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giải quyết thủ tục này.


c)  Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của  cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ:

Kiến nghị : Hợp pháp hóa mẫu đơn này.


Lý do: Mẫu đơn chưa hợp pháp. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


4.2. Kiến nghị thực thi:


a)Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


-Sửa nội dung Khoản 2 , Điều 77 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau: 


“ Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền   quy định tại khoản 1 Điều này phải xem xét cấp giấy phép trong thời hạn sau đây:


b) Hai mươi  ngày làm việc  đối với thiết bị X-quang sử dụng trong y tế” 


b) Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


* Kiến nghị chung:


- Ban hành văn bản hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


c)  Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của  cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ.:

 Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 mới ban hành để  quy định cho việc duy trì   áp dụng mẫu đơn này.


5. Sửa đổi  giấy phép  tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) – 000959

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


-Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc  giảm xuống còn 20 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì đã giải quyết thủ tục hành chính này theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận của Sở theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000.


b) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm .


Lý do: Để tránh gây lãng phí thời gian, phiền hà cho tổ chức, công dân và đồng bộ với đề nghị thời hạn hiệu lực giấy phép đã cấp ban đầu


* Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giải quyết thủ tục này.


Lý do: Đảm bảo thủ tục hợp pháp. Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và trách nhiệm của tổ chức, công dân.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép: 

Kiến nghị : Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


Lý do: Hợp pháp hoá mẫu đơn. Vì vậy cần ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


5.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


Sửa nội dung Khoản 2 , Điều 77 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau: 


“ Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền   quy định tại khoản 1 Điều này phải xem xét cấp giấy phép trong thời hạn sau đây:


b) Hai mươi  ngày làm việc  đối với thiết bị X-quang sử dụng trong y tế”


b) Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


* Kiến nghị chung:


- Ban hành văn bản hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này.


c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép :

 Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để  quy định cho việc duy trì   áp dụng mẫu đơn này.


6. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế) – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

6.1.  Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


-Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc  giảm xuống còn 20 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì  việc cấp  chứng chỉ  được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức, cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác.


b) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


Sửa đổi nội dung thời hạn hiệu lực của giấy phép từ 3 năm thành 5 năm .


Lý do: Thông thường các chứng chỉ chuyên ngành luôn có thời hạn hiệu lực lâu dài. Do đó, đề nghị thời hạn hiệu lực ít nhất là 5 năm để đồng bộ với giấy phép tiến hành công việc bức xạ


   * Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng dẫn  chi tiết, cụ thể Luật  Năng lượng nguyên tử để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc giải quyết thủ tục này.


Lý do: Nhằm hợp pháp hóa thủ tục.


c) Về mẫu đơn , tờ khai:

1.Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ ( người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế):  Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn này.


 2.Phiếu khai báo nhân viên bức xạ: Ban hành văn bản hướng dẫn  Luật Năng lượng nguyên tử để   quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu tờ khai này.


Lý do: Hợp pháp hóa mẫu tờ khai. Vì vậy phải sớm ban hành văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử để quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu đơn  và tờ khai này.


6.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Bộ KH&CN ban hành Thông tư mới hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 cần quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 20 ngày làm việc .


b) Thời hạn  có hiệu lực của giấy phép:


 Sửa đổi  khoản 7, Điều 74 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008  như sau:


“7.Giấy phép tiến hành công việc bức xạ khác có thời hạn năm năm.”


   * Kiến nghị chung:


Ban hành văn bản hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho  việc áp dụng thủ tục này. 


c) Về mẫu đơn , tờ khai:


 1.Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ ( người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế): ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 mới ban hành để  quy định cho việc duy trì áp dụng mẫu đơn này

 2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ: ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể  cho Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 mới ban hành để  quy định cho việc duy trì  áp dụng mẫu tờ khai này.


7. Đăng ký hồ sơ xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học  - 000965

7.1.   Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: 


  + Bãi bỏ yêu cầu về Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp Tỉnh ( Biểu B1-1-DONTC )


  + Bãi bỏ yêu cầu về Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án ( Biểu B1-5-PHNC )


+ Thêm tên đơn vị phối hợp, chữ ký , vào cuối trang trong các mẩu thuyết minh (mẩu B1-2-TMĐT, TMDA, TMKHXH)  và “Thủ trưởng đơn vị” vào  cuối trang Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện đề tài/dự án.


 Lý do: Trong thành phần hồ sơ về mẩu đơn đăng ký chủ trì thực hiện, mẩu giấy xác nhận phối hợp thực hiện có nhiều nội dung trùng lắp, lập lại đã kê khai trong các mẩu thuyết minh (mẩu B1-2-TMĐT, TMDA, TMKHXH) về tên đơn vị, tên đề tài- dự án, chữ ký , xác nhận của chủ nhiệm, thủ trưởng đơn vị... gây nặng nề phức tạp cho các tổ chức, công dân.


b) Thời hạn giải quyết thủ tục : 


Đề nghị quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 06 ngày . 


Lý do: Thời hạn giải quyết hồ sơ: : 06 ngày làm việc vì 06  ngày là phù hợp  thực tế đã tiếp nhận 12 đề tài đăng ký và tổ chức xét duyệt trong năm 2009, đồng thời thực hiện theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2000 đã được xây dựng tại đơn vị.


 c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


* Bãi bỏ Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án (Biểu B1-1-DONTC) ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước.


* Bãi bỏ Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án (Biểu B1-5-PHNC ) ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước.


* Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: 


Sửa Biểu B1-2-TMDA ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


-Bổ sung 2 dòng là: 

“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


                                          (Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu.


* Thuyết minh đề cương đề tài khoa học xã hội : 


Sửa Biểu B1-2-TMKHXH ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


-Bổ sung 2 dòng là: 


“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


( Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu.


* Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 


Sửa Biểu B1-2-TMĐT ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


-Bổ sung 2 dòng là:


“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


(Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu.


* Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án:


Sửa nội dung mẩu tờ khai Biểu B1-4-LLCN ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


a) Bỏ yêu cầu về “ Điện thoại người lãnh đạo”   mục 8 - Biểu B1-4-LLCN                         


b) Thay thế thông tin yêu cầu tại Mục 12 bằng thông tin yêu cầu:  “Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu đã được cấp (liên quan....nếu có)”.


c) Bổ sung 2 dòng:       “Thủ trưởng đơn vị


                                     (ký tên và đóng dấu)”


 vào cuối trang biểu mẫu.


Lý do:

 *-Vì đã có phiếu đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của cơ quan chủ trì, nên không cần thiết làm đơn xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nữa.


*- Vì phần khai báo tổ chức phối hợp thực hiện đề tài đã có trong các bảng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học ( B1-2-TMĐT; B1-2-TMDA; B1-2-TMKHXH.) và chỉ cần xác nhận của cơ quan phối hợp vào chung trong các bảng thuyết minh đề tài trên là đủ. 


*-Bổ sung cho đề nghị hủy bỏ mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/ dự án.


*-Bổ sung cho đề nghị hủy bỏ mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/ dự án.


*-Bổ sung cho đề nghị hủy bỏ mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/ dự án.


*-a) Thông tin  yêu cầu  không cần thiết  “ Điện thoại người lãnh đạo”.


b)Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẩn, giống cây trồng đã được cấp là chưa bao hàm hết các lĩnh vực. 


c) -Cấp xác nhận không rõ ràng.


7.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


Sửa Điều 8 Chương II,  Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


     + Bãi bỏ thành phần hồ sơ thứ nhất: Biểu B1-1-DONTC : Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp Tỉnh  


     + Bãi bỏ thành phần hồ sơ thứ năm: Biểu B1-5-PHNC: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án      


      + Bổ sung vào nội dung thành phần hồ sơ mẩu B1-2-TMĐT, TMDA, TMKHXH các nội dung ký xác nhận của “cơ quan phối hợp thực hiện đề tài, dự án” vào cuối trang trong các mẫu thuyết minh và “Thủ trưởng đơn vị” vào  cuối trang Lý lịch khoa học cá nhân thực hiện đề tài/dự án.  


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính : 


Bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là: 06  ngày làm việc tại: 


- Khoản 3 Điều 10 Chương II- Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về nộp hồ  sơ đăng  ký tham gia  tuyển chọn, xét chọn: “Trong thời hạn 6 ngày, hồ sơ…”

 - Khoản 3 Điều 9 Chương II- Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về địa điểm và thời hạn nộp hồ  sơ : 

“Trong thời hạn 6 ngày, hồ sơ…”

  c) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


* Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án cấp tỉnh: Bãi bỏ Biểu B1-1-DONTC ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước.


* Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/ dự án: Bãi bỏ Biểu B1-5-PHNC ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước.


* Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm:


Sửa Biểu B1-2-TMDA ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


-Bổ sung 2 dòng là:


“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


(Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu.


* Thuyết minh đề cương đề tài khoa học xã hội :


Sửa Biểu B1-2-TMKHXH ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


- Bổ sung 2 dòng là: 


“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


(Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu. 


* Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:


Sửa Biểu B1-2-TMĐT ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


-Bổ sung 2 dòng là:


“Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài/dự án


(Ký tên, đóng dấu)”


tại cuối trang biểu mẫu. 


* Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án:


 Sửa nội dung mẩu tờ khai Biểu B1-4-LLCN ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước như sau:


a) Bỏ yêu cầu “ Điện thoại người lãnh đạo”  (tại mục 8 - Biểu B1-4-LLCN)                         


b) Thay thế thông tin yêu cầu tại Mục 12 bằng thông tin yêu cầu:  “Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu đã được cấp (liên quan....nếu có)”.


c) Bổ sung 2 dòng: “Thủ trưởng đơn vị


                               (ký tên và đóng dấu)”


 vào cuối trang biểu mẫu.


8. Tiếp nhận công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy – 000904


8.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thực hiện thủ tục :


A.Phương án 1:


- Bỏ quy định về tiếp nhận công bố hợp chuẩn của cơ quan nhà nước  mà chỉ cần quy định về trình tự thủ tục tự công bố hợp chuẩn của tổ chức/ cá nhân.


  B.Phương án 2:


Vẫn duy trì thủ tục công bố hợp chuẩn nhưng rút gọn hồ sơ doanh nghiệp phải thực hiện xuống còn 2 thành phần đó là Bản công bố hợp chuẩn; Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn. 


-  Về quy định nộp hồ sơ ( để giám sát) cho cơ quan nhà nước :

Quy định rõ tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp một (01) bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục TC-ĐL-CL.


Lý do: Thủ tục quy định thành phần (tên), số lượng các loại hồ sơ tổ chức, cá nhân phải thực hiện và có trách nhiệm lưu lại (Khoản 3 Điều 16 Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007 ) là khá đầy đủ, tuy nhiên quy định thành phần, số lượng các loại hồ sơ mà tổ chức, cá nhân phải nộp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là chưa rõ ràng (Khoản 1 Điều 15 Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN). Cụ thể, đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lưu lại gồm : Bản công bố hợp chuẩn; kế hoạch kiểm soát chất lượng; bản mô tả đặc điểm, tính năng, công dụng; kế hoạch giám sát định kỳ; báo cáo đánh giá hợp chuẩn . Tuy nhiên trong thủ tục không quy định rõ tổ chức, cá nhân phải nộp tất cả các thành phần hồ sơ nói trên hay chỉ nộp Bản công bố hợp chuẩn (một thành phần trong hồ sơ nói trên) tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.   


b)  Về thành phần hồ sơ :


- Biểu mẩu hóa các thành phần hồ sơ để tố chức, cá nhân dễ thực hiện. Phần Phụ lục : thêm 3 phụ lục cho 3 loại thành phần hồ sơ còn thiếu của Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố  hợp quy.


Lý do: Vì đa số các thành phần hồ sơ không có biểu mẫu do đó các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn khi thực hiện.


c) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính :


- Rút ngắn thời gian ra thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, hợp quy từ 7 ngày còn 05 ngày làm việc. 


Lý do: Vì khi bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ đầy đủ chuyển cho phòng chuyên môn, việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ  không mất nhiều thời gian theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đã được chứng nhận.


8.2.  Kiến nghị thực thi:


a) Về thực hiện thủ tục :


A.Phương án 1:


- Bỏ quy định về tiếp nhận công bố hợp chuẩn của cơ quan nhà nước:  


* Bỏ Khoản 2 Điều 45 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (quy định: tổ chức/cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


* Sửa đổi Khoản 1 Điều 14 Nghị định 127/2007/NĐ – CP ngày 01/8/2007 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, như sau:


“Công bố hợp chuẩn là hoạt động tư nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng” 


*  Sửa đổi, bổ sung Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố  hợp quy” như sau : 


    + Bỏ toàn bộ nội dung “bước 2-đăng ký bản công bố hợp chuẩn” quy định tại khoản 1, Điều 15 (quy định trình tự, thủ tục công bố hợp chuẩn”.  


    +  Bỏ cụm từ “Thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” quy định tại mục a & mục b, khoản 3, Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.


B.Phương án 2:


- Vẫn duy trì thủ tục công bố hợp chuẩn :


· Sửa đổi mục a, khoản 3 Điều 16 như sau:


· “a)Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập ( bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:


+ Bản công bố hợp chuẩn đã đăng ký;


+Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.

· Sửa đổi mục b, khoản 3 Điều 16 như sau:


· “b)Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức ,cá nhân sản xuất, kinh doanh  ( bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm:


+ Bản công bố hợp chuẩn đã đăng ký; 


+Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.


- Về quy định nộp hồ sơ ( để giám sát) cho cơ quan nhà nước :


* Sửa đổi khoản 3 Điều 16 của Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố  hợp quy” như sau : 


“ 3 . Lưu giữ bản công bố hợp chuẩn làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.”


b) Về thành phần hồ sơ :


Phần Phụ lục : thêm 3 phụ lục cho 3 loại thành phần hồ sơ còn thiếu của Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007 về việc ban hành “ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố  hợp quy, như sau:


 + Phụ lục XIV – Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa


+ Phụ lục XV – Kế hoạch giám sát định kỳ


+ Phụ lục XVI – Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/ hợp quy.


c) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính :


Sửa nội dung Điểm b, bước 2 Khoản 1 Điều 15 và Khoản 2 Điều 19 Quyết định 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28/9/2007   về việc ban hành “ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố  hợp quy, như sau : 


+ “Trong thời gian năm ngày làm việc kể từ khi nhận được bản công bố hợp chuẩn đầy đủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn ...”


+”Trong thời gian năm ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, cơ quan quản lý và tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận hồ sơ công bồ hợp quy đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này...”


9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và  công nghệ - 007743.


9.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn , mẫu tờ khai: 


*-Bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ: 


Sửa đổi nội dung bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật đăng ký của tổ chức KH&CN tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số:10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


a) Bổ sung nội dung “Năm đầu tư”


*-Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ: 


Sửa nội dung mẩu tờ khai danh sách nhân lực tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số:10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


 Hủy bỏ nội dung: “Ghi chú:


-Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải kê khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;


-Nơi công tác: Ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm.” 


ở cuối biểu mẫu.


a) Về mẫu đơn , mẫu tờ khai: 


-Bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ: 


 Theo phụ lục V, khoản 7 mục III Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ  Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ về bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức KH&CN thì không có nội dung “năm đầu tư “. Do đây là một trong những nội dung phục vụ đánh giá nguồn lực của tổ chức KH&CN để xem xét cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực hoạt động mà tổ chức KH&CN đăng ký. Do đó cần thiết phải có nội dung này.


 - Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ:

-Thông tin yêu cầu không cần thiết : yêu cầu trong mục ghi chú  phải kê khai thêm “địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của nhân lực và  nơi công tác “ (điểm a khoản 4 mục III về hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ ) là không cần thiết dù chế độ công tác chính nhiệm hay kiêm nhiệm vì trong thực tế các cá nhân của tổ chức KH&CN có thể thay đổi địa chỉ, nơi công tác. Danh sách nhân lực chỉ mang tính ban đầu của yêu cầu thủ tục và thường thay đổi tùy theo điều kiện, thời điểm… hoạt động của tổ chức KH&CN.


9.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về mẫu đơn , mẫu tờ khai: 


- Bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ: 


Sửa đổi nội dung bản kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật đăng ký của tổ chức KH&CN tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số:10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


a) Bổ sung nội dung “Năm đầu tư”

- Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ: Sửa nội dung mẩu tờ khai danh sách nhân lực tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số:10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


 Hủy bỏ nội dung: “Ghi chú:


-Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải kê khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú


-Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm”.


10.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - 007974


10.1.  Nội dung đơn giản hóa:


Giảm bớt  số lượng hồ sơ còn 1 bộ. 


Lý do: Vì quy định thành phần hồ sơ đơn giản (02 giấy: đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động  và quyết định thay đổi, bổ sung ) cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Điểm a, khoản 2, Mục IV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


11. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và  công nghệ - 007958

11.1.  Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm  bớt số lượng hồ sơ còn  01 bộ.


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ đơn giản (02 giấy: đề nghị đăng ký thay đổi tên  và quyết định thay đổi tên)cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


b) Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: 05 ngày làm việc, vì chỉ thay đổi tên tổ chức KHCN trong giấy chứng nhận nếu đảm bảo đầy đủ hồ sơ yêu cầu.


11.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Sửa Điểm a, khoản 2, Mục IV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


b) Sửa nội dung  Điểm d, Khoản 3 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về thay đổi, bổ sung nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN nêu tại điểm a, b, c và d, cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN theo Phụ lục VII hoặc VIII kèm theo Thông tư này.”


12. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và  công nghệ - 007963.


12.1.  Nội dung đơn giản hóa:


a) Giãm  bớt số lượng hồ sơ còn  01 bộ.


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ đơn giản: công văn đề nghị đăng ký  đổi tên  cơ quan quyết định thành lập và bản sao quyết định  cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


b) Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:  12-05 ngày làm việc vì chỉ thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập tổ chức KHCN trong giấy chứng nhận nếu đảm bảo đầy đủ hồ sơ yêu cầu.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


a) Sửa Điểm a, khoản 2, Mục IV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Sửa nội dung  Điểm d, Khoản 3 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về thay đổi, bổ sung nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN nêu tại điểm a, b, c và d, cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN theo Phụ lục VII hoặc VIII kèm theo Thông tư này.”


13. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và  công nghệ - 007947.


13.1.  Nội dung đơn giản hóa:


a) Giãm  bớt số lượng hồ sơ còn  01 bộ.


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ đơn giản: giấy đề nghị thay đổi trụ sở chính và Văn bản về trụ sở chính cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


b) Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:  05 ngày làm việc vì thành phần hồ sơ đơn giản được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức, cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác.


13.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Về thành phần, số lượng hồ sơ:


- Sửa Điểm a, khoản 2, MụcIV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


b) Sửa nội dung  Điểm d, Khoản 3 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về thay đổi, bổ sung nội dung của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN nêu tại điểm a, b, c và d, cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN theo Phụ lục VII hoặc VIII kèm theo Thông tư này.”


14. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và  công nghệ - 007952

14.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giãm  bớt số lượng hồ sơ còn  01 bộ.


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ đơn giản: giấy đề nghị thay đổi vốn và Văn bản về vốn cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


b)  Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Lý do: 05 ngày làm việc vì thành phần hồ sơ đơn giản được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức, cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác.


14.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Sửa Điểm a, khoản 2, Mục IV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


b) Sửa nội dung Khoản 4 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN theo Phụ lục VII hoặc VIII kèm theo Thông tư này.”


15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - 007943


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giãm số lượng hồ sơ còn  01 bộ.


Lý do:  Quy định thành phần hồ sơ đơn giản: công văn  đề nghị gia hạn và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cho nên số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ là đủ.


b) Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: 05 ngày làm việc vì thành phần hồ sơ đơn giản được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức, cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác. 


15.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Sửa Điểm a, khoản 2, MụcIV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


b)  Sửa nội dung Khoản 6 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận Hồ sơ, Cơ quan đã cấp Giấy   chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN phải cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN theo mẫu quy định tại Thông tư này nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của tổ chức KH&CN đó.”


16. Cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và  công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát) – 007764.


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:

- Quy định thành phần hồ sơ trong trường hợp mất giấy chứng nhận chỉ cần xác nhận của cơ quan công an là đủ.


- Hủy bỏ giấy biên nhận của cơ quan báo/ đài.


Lý do: Quy định thành phần hồ sơ trong trường hợp mất giấy chứng nhận chỉ cần xác nhận của cơ quan công an là đủ.


b) Giảm bớt  số lượng hồ sơ còn 1 bộ.


Lý do:  Số lượng hồ sơ chỉ cần 01 bộ, vì thành phần hồ sơ đơn giản nên 01 bộ là đủ cho yêu cầu quản lý.


c) Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc  giảm xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: 5 ngày làm việc vì thành phần hồ sơ đơn giản được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra xem xét các giấy tờ do tổ chức, cá nhân nộp mà không cần phải xin ý kiến thỏa thuận hay tham vấn của cơ quan  hành chính khác.


16.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa điểm a khoản 5, Mục IV-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, như sau: 


“ Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN gồm có:


- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN;


- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN”.


b) Số lượng hồ sơ:


Sửa Điểm a, khoản 2, MụcIV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


 c)  Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


- Sửa nội dung  Điểm c, Khoản 5 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ,  như sau: 


“ Trong thời hạn 05 ngày,  kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã cấp Giấy   chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN theo Phụ lục VII hoặc Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này”. 


17. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ - 007977.

17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ: chỉ cần quyết định giải thể và giấy chứng nhận đã cấp. 


- Đề nghị hủy bỏ các thành phần hồ sơ còn lại:


+ Báo cáo bằng văn bản về việc đã giải quyết xong hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với người làm việc trong tổ chức; giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết; giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính hoặc các khoản nợ (nếu có): vì không thể kiểm tra được kết quả và đây là trách nhiệm của tổ chức KHCN đối với cá nhân và các cơ quan có liên quan.


Lý do: Thành phần hồ sơ chỉ cần quyết định giải thể và giấy chứng nhận  đã cấp là đủ, không cần thiết phải có báo cáo bằng văn bản về việc giải quyết các thủ tục: hợp đồng lao động, tài chính... vì không thể kiểm tra được kết quả và đây là trách nhiệm của tổ chức KHCN đối với cá nhân và các cơ quan có liên quan. Đề nghị hủy bỏ các thành phần hồ sơ còn lại. Số lượng hồ sơ giãm  còn 01 bộ (gốc).


b) Số lượng hồ sơ:


- Giảm bớt số lượng hồ sơ còn 1 bộ.


Lý do: Phù hợp.


c) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


Thủ tục phải quy định thời hạn trả kết quả là 60 ngày là phù hợp vì tổ chức KH&CN còn có nghĩa vụ và trách nhiệm:


+ Giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức mình;


+ Giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết;


+ Giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính; thanh toán xong các khoản nợ (nếu có);


Lý do: Vì việc giải quyết các vấn đề khác thuộc về trách nhiệm nghĩa vụ của tổ chức KHCN. 


17. 2. Kiến nghị thực thi: 


a) Sửa nội dung Điểm b, khoản 8, MụcIV-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, như sau:


“ b)Tổ chức KH&CN bị giải thể phải tiến hành các công việc sau:


 -Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải thể,tổ chức Khoa học và Công nghệ phải gửi Quyết định giải thể đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN ….giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khoản nợ (nếu có). 


 - Nộp lại Giấy   chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho cơ quan đã cấp và nộp lại con dấu cho cơ quan công an nơi khắc dấu.”


b) Số lượng hồ sơ:


- Sửa Điểm a, khoản 2, Mục IV.Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ,-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, như sau:


“ a)  Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ;...”


c) Bổ sung thêm nội dung điểm c khoản 8 Mục IV. Thủ tục đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và Công nghệ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ như sau:


“c)Trong thời  hạn 60 ngày, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an và cơ quan thuế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN”.


18. Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - 128084

18.1. Nội dung đơn giản hóa :


Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cần nộp là bao nhiêu bộ.


18.2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung vào điểm b, khoản 1, Mục V-Thông tư số: 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, như sau: 


“ Tổ chức KH&CN nộp  01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện;...”


19. Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)


19.1. Nội dung đơn giản hóa :


a) Về cơ quan thực hiện TTHC:


 Việc tổ chức hoạt động xét tặng Giải thưởng nên giao cho các hiệp hội, đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện . 


Lý do: Đây là hoạt động tự nguyện của Doanh nghiệp (doanh nghiệp tự nguyện tham gia Giải thưởng chất lượng và đến cơ quan quản lý có thẩm quyền đăng ký để được giải quyết theo thủ tục hành chính nói trên),  do đó nên xem đây là hoạt động mang tính phong trào, hỗ trợ cho hoạt động quản lý.  Hoạt động này nên để cho các hiệp hội hoặc các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ tổ chức thực hiện sau đó các tổ chức, đơn vị này có kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp theo các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng . 


b) Về mẫu đơn , tờ khai:

Bản đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 200...:


- Đưa mẫu tờ khai này vào phần phụ lục của Thông tư 11/2009/TT- BKHCN quy định về GTCLQG để mẫu tờ khai được ban hành hợp pháp, quy định sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Vì mẫu tờ khai này cần thiết cho thủ tục và thực tế đang được sử dụng trên toàn quốc  nhưng chưa có văn bản quy định.


Lý do: Theo quy định tại Thông tin 11/TT-BKHCN ngày 06/5/2009 của Bộ Kkhoa học và Công nghệ quy định về GTCLG, thành phần hồ sơ tham gia GTCLQG phải có “Bản đăng ký GTCLQG tham gia” tuy nhiên Thông tư không quy định cụ thể mẫu của Bản đăng ký . Để thống nhất chung trong việc đăng ký tham dự của các doanh nghiệp trong  toàn quốc, Văn phòng GTCLQG đã quy định mẫu đăng ký chung cho tất cả các địa phương.


Do mẫu tờ khai này là cần thiết nên phải được hợp pháp hoá bằng cách đưa vào văn bản pháp luật.


19.2. Kiến nghị thực thi:


a) Về cơ quan thực hiện TTHC:


- Sửa đổi khoản 2 Điều 5, Thông tư số 11/2009/TT –BKHCN qui định về Giải thưởng  chất lượng Quốc gia như sau :


“Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự GTCLQG trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực…”


-Sửa đổi khoản 2 Điều 8, Thông tư số 11/2009/TT –BKHCN qui định về Giải thưởng  chất lượng Quốc gia như sau :


“Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, chỉ đạo cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai các hoạt động GTCLQG tại địa phương,...”


b) Về mẫu đơn , tờ khai:


Bản đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 200...:


- Sửa đổi Điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư 11/2009/TT- BKHCN quy định về GTCLQG như sau :


“ a) Bản đăng ký tham dự GTCLQG áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ  lục III của Thông tư này.”


- Đưa “Mẫu Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia” vào Phần Phụ lục, với tên : “Phụ lục III- Mẫu Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia”.  


20. Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo – 009599.


20.1. Nội dung đơn giản hóa :


 Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống từ 10 ngày  còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hợp lệ. 

Lý do :


Việc giảm thời hạn giải quyết giúp cho việc thông báo thụ lý cho công dân được sớm hơn và trong thực tế đã thực hiện theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 90001:2000.

20.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa  đổi Điều 34 -Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 như sau:


“Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại hợp lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ Lý do”


- Sửa đổi Điều 66- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 như sau:


“Chậm nhất là 04 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo hợp lệ, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.


Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tố cáo khi họ yêu cầu.” 


21. Khai báo thiết bị X –quang chẩn đoán trong y tế - Chưa có số seri.


21.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Bãi bỏ Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ là máy X-quang.


Lý do: Vì thủ tục này thật sự không cần thiết và không nên quản lý một máy X-quang giống như nguồn phóng xạ. Trong thời hạn 7 ngày chỉ nên áp dụng cho trường hợp  nguồn phóng xạ hoặc trường hợp các Bệnh viện được cấp thêm  máy X-quang  nhưng  trước mắt chưa có điều kiện đưa vào sử dụng ngay.  


b) Hủy bỏ mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 


Lý do: Do thủ tục đã được kiến nghị loại bỏ.


21.2. Kiến nghị thực thi: 


a) Bỏ khoản 3, mục I, công văn 134 /BKHCN-ATBXHN  ngày 23/1/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


b) Hủy bỏ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế ban hành kèm theo công văn 134 /BKHCN-ATBXHN  ngày 23/1/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


* Kiến nghị chung: Đề nghị Bộ KH&CN khi ban hành Thông tư mới hướng  dẫn chi tiết, cụ thể Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 không đưa máy X-quang vào danh sách các thiết bị  bức xạ cần phải khai báo.


22. Cấp giấy chứng nhận tổ chức  đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu  công nghiệp – 007710

22.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Kiến nghị bãi bỏ toàn bộ thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.


Lý do: Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp này không cần thiết và cần được bãi bỏ vì theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó, tổ chức KHCN nếu có đủ năng lực sẽ được chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực này. 

b) Hủy bỏ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp do thủ tục đã được đề nghị loại bỏ.


Lý do bãi bỏ/hủy bỏ: Do thủ tục đã được đề nghị loại bỏ.


22.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bãi bỏ Mục IV Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN  ngày 25/02/2008  của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

b) Hủy bỏ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN  ngày 25/02/2008  của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

23. Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức  đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu  công nghiệp – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)


23.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Kiến nghị bãi bỏ toàn bộ thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.


Lý do: Do thủ tục này là cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp và đã được đề nghị  bãi bỏ trong thủ tục cấp ban đầu vì Lý do đã nêu là trùng lấp với thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Hủy bỏ mẫu đơn,mẫu tờ khai :Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.


Lý do: Do thủ tục đã được đề nghị loại bỏ.


23.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bãi bỏ Mục IV, Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN  ngày 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.


b) Hủy bỏ Tờ khai yêu cầu cấp  lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN  ngày 25/02/2008  của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

24. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo – 000916.


24.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bãi bỏ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.


Lý do: Vì hoạt động kiểm định phương tiện đo là hoạt động kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước. Các đơn vị khác vẫn thực hiện được. Cơ quan hành chính nhà nước chỉ cần thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với hoạt động này. Nên giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức có năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện hoạt động này.

b) Bỏ Phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo (Phiếu của địa phương).


Lý do: vì thủ tục đã kiến nghị bãi bỏ.


24.2. Kiến nghị thực thi:


Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Dự thảo Luật Đo lường thay thế Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/ PL-UBTVQH 10, ngày 6/10/1999 . Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định sẽ được bãi bỏ. 


(Đề nghị hủy bỏ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo cùng tờ khai Phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo (Phiếu của địa phương)).

VII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo: (22)

1. Tiếp nhận giáo viên từ tỉnh khác về - 015652

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết là: 30 ngày kể từ  ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện để viên chức đề nghị tiếp nhận từ tỉnh khác chủ động sắp xếp công việc gia đình và bàn giao nhiệm vụ ở đơn vị cũ, sớm ổn định công tác ở đơn vị mới khi năm học mới bắt đầu trong đó việc đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng kịp thời.


1.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ công văn số 1445/SNV-TCCC ngày 11/12/2006 của Sở Nội vụ Long An Về việc hướng dẫn, điều động, tiếp nhận thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.


- Hợp pháp hóa nội dung quy định TTHC này thông qua việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh để điều chỉnh những nội dung quy định tại Công văn 1445/SNV-TCCC ngày 11/12/2006 của Sở Nội vụ Long An. Đồng thời, bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết TTHC vào quy định của UBND tỉnh như sau:


 “- Việc thuyên chuyển, điều động và tiếp nhận giáo viên từ tỉnh khác về sẽ kết thúc trước ngày 20/8 hàng năm. Việc tiếp nhận giáo viên từ tỉnh khác về thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


2. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục ghi sai - 016003

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

Khi cá nhân người điều chỉnh làm thất lạc hết các văn bằng chứng chỉ của các cấp học, mất học bạ của các cấp học thì chuyển sang diện điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do sử dụng nhiều khai sinh khác nhau


 Lý do :


Không có đủ căn cứ pháp lý để điều chỉnh.


1.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ Công văn số 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về xử lý về hộ tịch liên quan đến hồ sơ học tập của  học sinh. 


- Hợp pháp hóa nội dung quy định TTHC này thông qua việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh để điều chỉnh những nội dung quy định tại Công văn số 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung vào quy định của UBND tỉnh như sau:


“ - Trường hợp mất hết hồ sơ gốc làm căn cứ sẽ quy về xử lý như trường hợp nhiều khai sinh.”

3.  Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch - 016012

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Trường hợp học sinh có khai sinh ở tỉnh khác nhưng thi tốt nghiệp tại Long An và khai sinh không hợp lệ (do cơ quan có thẩm quyền tỉnh  khác cấp nhưng không ra quyết định hủy bỏ khai sinh này) thì chỉ cần có giấy chứng nhận của chính quyền cấp xã chứng nhận khai sinh mới là hợp lệ đồng thời ghi cụ thể các khai sinh (1 hoặc nhiều khai sinh trước đó) là không hợp lệ. 


 Lý do: Không có đủ căn cứ pháp lý để điều chỉnh

3.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ công văn công văn số  238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về xử lý về hộ tịch liên quan đến hồ sơ học tập của  học sinh. 


- Hợp pháp hóa nội dung quy định TTHC này thông qua việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh để điều chỉnh những nội dung quy định tại Công văn 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về xử lý về hộ tịch liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh . Đồng thời, bổ sung thêm nội dung  vào quy định của UBND tỉnh như sau:


“ - Trường hợp học sinh có khai sinh ở tỉnh khác nhưng thi tốt nghiệp tại Long An, nếu khai sinh không hợp lệ mà cơ quan có thẩm quyền tỉnh  khác không ra quyết định hủy bỏ khai sinh này (vì tỉnh khác không có quy định này) thì cần có giấy chứng nhận của chính quyền cấp xã chứng nhận khai sinh mới là hợp lệ đồng thời ghi cụ thể  các khai sinh (1 hoặc nhiều khai sinh trước đó) là không hợp lệ”


4. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau - 016026

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


 - Trường hợp học sinh có khai sinh ngoài tỉnh nhưng thi tốt nghiệp tại Long An, nếu khai sinh không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền ngoài tỉnh không ra quyết hủy bỏ khai sinh này (vì ngoài tỉnh không có quy định này) thì rất nhập nhằng trong việc điều chỉnh hộ tịch cho học sinh.


- Mất hết các văn bằng chứng chỉ của các cấp học, mất học bạ của các cấp học thì không có căn cứ để điều chỉnh.


 Lý do :


Không có đủ căn cứ pháp lý để điều chỉnh.


4.2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ công văn công văn số  238/CV-UB ngày ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về xử lý về hộ tịch liên quan đến hồ sơ học tập của  học sinh. 


- Hợp pháp hóa nội dung quy định TTHC này thông qua việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh để điều chỉnh những nội dung quy định tại Công văn 238/CV-UB ngày 23/01/2002 của UBND tỉnh Long An về xử lý về hộ tịch liên quan đến hồ sơ học tập của học sinh . Đồng thời, bổ sung thêm nội dung  vào quy định của UBND tỉnh như sau:


“- Đối tượng xin điều chỉnh hộ tịch theo khai sinh mới do cơ quan có thẩm quyền ngoài tỉnh cấp: Chính quyền cấp xã chứng nhận khai sinh mới là hợp lệ đồng thời ghi rõ cụ thể  khai sinh cũ là không hợp lệ.


 - Trường hợp mất hết hồ sơ gốc làm căn cứ sẽ quy về xử lý như trường hợp nhiều khai sinh.”


5. Thành lập trường Trung học phổ thông – 001413.

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


 Lý do :

- Thực hiện khâu thẩm định đề án sớm hơn 5 ngày do có sự kết hợp tốt với các Sở liên quan và tạo điều kiện thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập trường THPT.


5.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi khoản 3, mục c điều 11 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- “c. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân xin thành lập trường”

6. Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông – 015151

6.1. Nội dung đơn giản hóa:


  Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


 Lý do: 


 Thực hiện khâu thẩm định đề án sớm hơn 10 ngày do có sự kết hợp tốt với các Sở liên quan và tạo điều kiện thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách trường THPT


6.2. Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi khoản 3, mục c điều 12 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- “c. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia tách trường trung học”


7. Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông – 015187.

7.1. Nội dung đơn giản hóa:


Qui định thời gian giải quyết đối với việc đình chỉ hoạt động của trường THPT cụ thể: 


- Trường hợp 1: do thiên tai, thời thiết khắc nghiệt không quá 01 ngày (thẩm quyền quyết định là Giám đốc Sở GD&ĐT theo qui định)


- Trường hợp 2 : các trường hợp còn lại  được qui định tại khoản 1, mục a, b điều 13 của Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học thì thời gian giải quyết là 15 ngày  khi có kết luận chính thức của Đoàn thanh tra


Lý do:  Việc qui định rõ về thời gian giải quyết đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ, quyền lợi của người học, người dạy hoặc của tổ chức cá nhân có liên quan đến việc đình chỉ hoạt động của nhà trường. 


7.2. Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi khoản 4, mục b điều 13 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:


    “b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập) tiến hành thanh tra và kiến nghị với sở giáo dục và đào tạo. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động không quá 15 ngày khi có tờ trình chính thức”


- Sửa đổi khoản 5, điều 13 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:


    “5. Việc cho học sinh toàn trường tạm thời nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời tiết khắc nghiệt do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định và không quá một ngày kể từ khi nhận được đề nghị.”


8. Giải thể hoạt động trường Trung học phổ thông - 015225


8.1. Nội dung đơn giản hóa:


  Qui định thời gian giải quyết đối với việc giải thể trường THPT cụ thể: 35 ngày kể từ xảy ra một trong các nội dung theo qui định tại khoản 1 điều 14 Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học.


Lý do: Việc qui định rõ về thời gian giải quyết đảm bảo việc thực thi nghĩa vụ, quyền lợi của người học, người dạy hoặc của tổ chức cá nhân có liên quan đến việc giải thể của nhà trường. 


8.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi khoản 4, mục b điều 14 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:


“b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập) tiến hành thanh tra và kiến nghị với sở giáo dục và đào tạo. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể  nhà trường không quá 35 ngày khi có tờ trình chính thức”


9. Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp - 015201

9.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục đình chỉ hoạt động trường TCCN là 15 ngày  kể từ khi có văn bản thống nhất chính thức của Bộ GD&ĐT.


Lý do: Nhằm đảo bảo quyền lợi, nghĩa vụ đối với người học, người dạy và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường.


1.2. Kiến nghị thực thi:


Thêm khoản 4 vào điều 12, Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp như sau:

“4. Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN ra quyết định đình chỉ hoạt động trường TCCN không quá 15 ngày”.


10. Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp - 015227

10.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục giải thể  trường TCCN là 15 ngày  kể từ khi có văn bản thống nhất chính thức của Bộ GD&ĐT. 


Lý do: Nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ đối với người học, người dạy và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường.


10.2. Kiến nghị thực thi:


- Thêm khoản 3 vào điều 13 Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp như sau:

“3. Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ các trường TCCN trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN ra quyết định giải thể trường TCCN không quá 15 ngày”


11. Đình chỉ hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên – 015252.

11.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết kết quả : Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ.


Lý do: Nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ đối với người học, người dạy và các tổ chức cá nhân có liên quan đến Trung tâm.


11.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi bổ sung các nội dung trên vào điểm b, mục 5, điều 11, Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên cụ thể như sau:

“b) Sở GD&ĐT xây dựng phương án giải thể, đình chỉ, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, làm công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, sở nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể, đình chỉ, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ”.


12. Sáp nhập, giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên – 015256.


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết kết quả : Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể, sáp nhập trung tâm GDTX. 


Lý do: Nhằm đảo bảo quyền lợi, nghĩa vụ đối với người học, người dạy và các tổ chức cá nhân có liên quan đến Trung tâm.


12.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi sung các nội dung trên vào điểm b, mục 5, điều 11, Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên  cụ thể như sau:

“b) Sở GD&ĐT xây dựng phương án giải thể, đình chỉ, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, làm công văn đề nghị Sở nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, sở nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể, đình chỉ, sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ”


13. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở - 015459.

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Quy định thời hạn giải quyết là: 20 ngày từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp pháp đến khi khi ra quyết định tuyển dụng.


Lý do: 

Nhằm giải quyết nhanh chóng nhu cầu xin việc của người xin tuyển dụng, giải quyết kịp thời nguồn nhân lực cho việc giảng dạy trong nhà trường vào mỗi kỳ bắt đầu năm học mới


13.2. Kiến nghị thực thi:


-Thêm khoản 3 vào điều 12 của Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và TT. giáo dục thường xuyên  như sau:

“3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng tuyển dụng phải công bố, niêm yết kết quả tuyển dụng tại cơ quan đơn vị để người đăng ký dự tuyển được biết.”


14. Tuyển viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông – 015499.

14.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định thời hạn giải quyết là: 20 ngày từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp pháp đến khi khi ra quyết định tuyển dụng.


14.2. Kiến nghị thực thi:


- Thêm khoản 3 vào điều 12 của Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và TT. giáo dục thường xuyên  như sau:

“3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng tuyển dụng phải công bố, niêm yết kết quả tuyển dụng tại cơ quan đơn vị để người đăng ký dự tuyển được biết.”


Lý do: Nhằm giải quyết nhanh chóng nhu cầu xin việc của người xin tuyển dụng, giải quyết kịp thời nguồn nhân lực cho việc giảng dạy trong nhà trường vào mỗi kỳ bắt đầu năm học mới


15. Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia – 015559.

15.1. Nội dung đơn giản hóa:


Qui định thời gian giải quyết: UBND tỉnh ký Quyết định công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia không quá 15 ngày sau khi Đoàn kiểm tra cấp tỉnh trình kết quả thẩm tra lần cuối (nếu có).


Lý do: Đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch khi trường THPT đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT


15.2. Kiến nghị thực thi:


- Đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh qui định về thời gian vào mục 3, điều 12, chương 3 - Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui c hế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia  cụ thể như sau:


“3) UBND tỉnh ký Quyết định công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia không quá 15 ngày sau khi Đoàn kiểm tra cấp tỉnh trình kết quả thẩm tra lần cuối (nếu có).


Sau mỗi đợt xét công nhận, các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với những trường trung học chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về các tiêu chuẩn cụ thể để nhà trường có hướng phấn đấu trong năm học sau.”


- Hoặc UBND tỉnh ban hành Quyết định qui định về thời gian thực hiện thủ tục xét công nhận 


16. Thẩm định đề án thành lập trường THPT - 015615

16.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian thẩm định đề án là  25 ngày  (do có sự hướng dẫn kỹ cơ sở trong khâu lập đề án và có sự kết hợp tốt với các Sở liên quan) 


- Giảm thời gian  lập thủ tục thành lập trường còn 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thực hiện khâu thẩm định đề án sớm hơn 5 ngày do có sự kết hợp tốt với các Sở liên quan


Lý do: Đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân có nguyện vọng xin thành lập trường THPT tạo điều kiện để nhà trường nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chủ trương công tác xã hội hóa giáo dục


16.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi khoản 3, mục c điều 11 Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

“c) Thời gian thẩm định đề án là  25 ngày và trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân xin thành lập trường”.


17. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia – 014943.


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


Qui định thời gian giải quyết: không quá 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ  phúc tra lần cuối (nếu có) của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, UBND tỉnh ký Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia .


Lý do: Đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch khi trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT


17.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung thêm mục 4 vào điều 15 - Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường  MN đạt chuẩn quốc gia  cụ thể như sau:


“4) Không quá 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ  phúc tra lần cuối (nếu có) của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, UBND tỉnh ký Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Sau mỗi đợt xét công nhận, các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với những trường trung học chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về các tiêu chuẩn cụ thể để nhà trường có hướng phấn đấu trong năm học sau.”


- Hoặc UBND tỉnh ban hành Quyết định qui định về thời gian thực hiện thủ tục xét công nhận trường Mầm non, trường phổ thông đăng ký đạt chuẩn quốc gia có liên quan đến các cấp, các ngành.


18. Công nhận trường Tiểu học  đạt chuẩn quốc gia – 014962.


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Qui định thời gian giải quyết: Sau khi ngành chủ quản trình lên UBND tỉnh thì trong thời gian 15 ngày UBND tỉnh ra quyết định công nhận.


Lý do: Đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch khi trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.


18.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung thêm mục 5 vào điều 15 - Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường  Tiểu học  đạt chuẩn quốc gia  cụ thể như sau:


“4) Sau khi ngành chủ quản trình lên UBND tỉnh thì trong thời gian 15 ngày nên ra quyết định công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Sau mỗi đợt xét công nhận, các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản với những trường trung học chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về các tiêu chuẩn cụ thể để nhà trường có hướng phấn đấu trong năm học sau.”


- Hoặc UBND tỉnh ban hành Quyết định qui định về thời gian thực hiện thủ tục xét công nhận trường Mầm non, trường phổ thông đăng ký đạt chuẩn quốc gia.


19.  Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia - 015686

19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Qui định thời gian giải quyết: không quá 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh phúc tra lần cuối (nếu có), UBND tỉnh ký Quyết định công nhận.


Lý do: Đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch khi trường THCS đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.


19.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đổi, bổ sung vào khoản c, mục 1, điều 12, chương 3 - Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia 


“c) Hội đồng xét đề nghị công nhận cấp tỉnh kiểm tra, xét và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét và ra quyết định công nhận. Thời gian ra quyết dịnh công nhận không quá 15 ngày kể từ khi có kết quả thẩm tra công nhận lần cuối của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh đối với trường THCS đăng ký đạt chuẩn quốc gia.”


- Hoặc UBND tỉnh ban hành Quyết định qui trình về thời gian thực hiện thủ tục xét công nhận trường Trung học đăng ký đạt chuẩn quốc gia.


20. Xin học lại tại trường khác - 015861


20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thêm quy định việc chuyển trường đối với học sinh THPT giữa các trường THPT công lập  với THPT tư thục  chất lượng cao.


Lý do: Đảm bảo quyền lợi của học sinh trong việc chọn lựa loại hình học tập phù hợp với qui định chung của ngành, điều kiện kinh tế gia đình. 


20.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung thêm khoản 4 vào điều 2  Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT cho phù hợp với tình hình mới cụ thể như sau:


“4) Việc chuyển trường từ trường THPT ngoài công lập chất lượng cao sang trường THPT công lập bình thường và ngược lại như sau: 


a. Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT công lập sau đó chuyển đến trường THPT ngoài công lập chất lượng cao nay muốn xin xin về địa phương tiếp tục học cấp THPT thì giải quyết học ở các loại hình trường công lập chất lượng tương đương.


b. Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập sau đó chuyển đến trường THPT ngoài công lập chất lượng cao nay muốn xin xin về địa phương tiếp tục học cấp THPT thì giải quyết học ở các loại hình trường ngoài công lập chất lượng tương đương.”


21. Đóng lại dấu nổi trên văn bằng chứng chỉ  - 016030

21.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Qui định thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


 Lý do: Đây là thời gian để xác minh tính hợp pháp của văn bằng chứng chỉ, hình ảnh của cá nhân có liên quan đến việc đóng lại dấu nổi trên  văn bằng chứng chỉ và đảm bảo tính hợp pháp văn bằng theo qui định

21.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung vào khoản 2, điều 20 Quyết định số: 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân cụ thể như sau:

“2. Việc đóng dấu trên chữ ký của người có thẩm quyền cấp và trên ảnh của người học trên văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định về công tác văn thư  hiện hành. Việc đóng lại dấu nổi trên VB, CC đã được cấp đối với cá nhân có yêu cầu phải tuân thủ theo qui định hiện hành và thời gian giải quyết không quá một ngày làm việc”


22. Thẩm tra văn bằng, chứng chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bản chính – 016070

22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Thời gian từ  3 đến 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. ( 5 ngày trong trường hợp cùng thẩm tra nhiều hồ sơ (50 trở lên cùng một lúc từ  hồ sơ trở lên) 


Lý do: Thời gian này trong thực tế là đủ để bộ phận chuyên môn thẩm định hồ sơ, tham mưu Giám đốc công văn phúc đáp.


22.2. Kiến nghị thực thi:


- Thêm vào phần cuối của mục 2 Chỉ thị số 29/1999/CT-BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân cụ thể như sau:


 “- Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị xác minh tính hợp pháp của VB, CC tuỳ theo chức năng nhiệm vụ mà cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản đến tổ chức cá nhân nhưng thời gian không quá 5 ngày làm việc.”

VIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh: (02)

1. Tiếp dân – 014222

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Thay thế Thủ tục tiếp dân bằng Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo (đã có).


Lý do: Tiếp dân là một bước thuộc quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó chỉ cần quy định rõ trong Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo (đã có), không quy định riêng Thủ tục tiếp dân nhằm làm giảm số lượng TTHC và đơn giản cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.


b) Mẫu đơn: vẫn giữ nguyên việc áp dụng mẫu đơn khiếu nại kèm theo Thủ tục giải quyết khiếu nại và mẫu đơn tố cáo kèm theo Thủ tục giải quyết tố cáo.


Lý do: mẫu đơn hiện tại của Thủ tục tiếp dân cũng là mẫu đơn của Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo vì thực chất việc tiếp dân và nhận đơn là một trong những đầu vào của Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo.


1.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo cụ thể hơn quy định về tiếp công dân vào Mục 3 Chương II -Thủ tục giải quyết khiếu nại và Mục 3 Chương IV -Thủ tục giải quyết tố cáo, nhằm thể hiện rõ việc tiếp công dân nằm trong Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo hiện hành.


 “Điều 33.


Khiếu nại phải được thực hiện bằng một trong những cách sau:


1. Khiếu nại bằng đơn (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định về đơn khiếu nại hiện hành).


2. Khiếu nại trực tiếp tại cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định tiếp công dân và tiếp nhận khiếu nại hiện hành).


3. Khiếu nại thông qua người đại diện (quy định cụ thể về giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện).” 


“Điều 65. 


Tố cáo  phải được thực hiện bằng một trong những cách sau:


1. Tố cáo bằng đơn (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định về đơn tố cáo hiện hành).


2. Tố cáo trực tiếp tại cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định tiếp công dân và tiếp nhận tố cáo hiện hành).”


2. Xử lý đơn – 014203

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


 Nội dung thay thế: thay thế Thủ tục xử lý đơn bằng Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo (đã có).


 Lý do thay thế: Xử lý đơn là một bước thuộc quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó chỉ cần quy định rõ trong Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo (đã có), không quy định riêng Thủ tục xử lý đơn nhằm làm giảm số lượng TTHC và đơn giản cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.


2.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo cụ thể hơn quy định về xử lý đơn vào Mục 3 Chương II -Thủ tục giải quyết khiếu nại và Mục 3 Chương IV -Thủ tục giải quyết tố cáo, nhằm thể hiện rõ việc xử lý đơn nằm trong Thủ tục giải quyết khiếu nại và Thủ tục giải quyết tố cáo hiện hành.


“Điều 34. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan nhận đơn phải xử lý (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định về xử lý đơn hiện hành).”


“Điều 66. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan nhận đơn phải xử lý (quy định chi tiết theo hướng kế thừa quy định về xử lý đơn hiện hành).”

IX. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: (57)

1. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công suất dưới 2m3/giây - 023720

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 35 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 5 ngày mà chỉ cần 2 ngày là đủ 


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 18 ngày để kiểm tra hiện trường (8 ngày do có địa phương tham gia) và tổ chức thẩm định hồ sơ (10 ngày do có các sở, ban, ngành liên quan góp ý) đảm bảo tính khả thi trên thực tế


1.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điểm a, b khoản 2 điều 21 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:


“a) Trong thời hạn hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


b) Trong thời hạn mười tám (18) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 của điều này……thông báo Lý do không cấp phép”


2. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa - 023809

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai (mục 1.4 - mẫu số 02đ)


Lý do: Đây là thông tin không cần thiết vì trong hồ sơ lưu tại cơ quan thụ lý đã có. Vì vậy, khi cần thiết thì cơ quan thụ lý có thể tra lại thông tin trong hồ sơ cũ, không nhất thiết phải yêu cầu tổ chức, cá nhân khai lại


2.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ nội dung mẫu đơn tại mẫu số 02đ (Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất) ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:


“Bỏ mục 1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh”


3. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất công suất dưới 3000m3/ngày đêm - 023606

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 18 ngày


Lý do: Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 5 ngày mà chỉ cần 3 ngày là đủ


3.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điểm a, khoản 2 điều 19 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:


“Trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định”


4. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công suất dưới 5000m3/ ngày đêm - 023723


4.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 35 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do:


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 5 ngày mà chỉ cần 2 ngày là đủ.


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 18 ngày để kiểm tra hiện trường (8 ngày do có địa phương tham gia) và tổ chức thẩm định hồ sơ (10 ngày do có các sở, ban, ngành liên quan góp ý) đảm bảo tính khả thi trên thực tế


4.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điểm a, b khoản 2 điều 22 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:


“a) Trong thời hạn hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


b) Trong thời hạn mười tám (18) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 của điều này……thông báo Lý do không cấp phép”


5. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa - 023802

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai (mục 1.4 - mẫu số 02a)


Lý do: Mục 1.4 trong mẫu số 02a yêu cầu nêu Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh. Đây là thông tin không cần thiết vì khi làm thủ tục đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất lần đầu đã có nêu thông tin này. Vì vậy, khi cần thiết thì cơ quan thụ lý có thể tra lại thông tin trong hồ sơ cũ, không nhất thiết phải yêu cầu tổ chức, cá nhân khai lại


5.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ nội dung mẫu đơn tại mẫu số 02a (Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất) ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:


“Bỏ mục 1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh”


6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất công suất dưới 3000m3/giây - 023757

6.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày


Lý do: Khi giải quyết thủ tục này, cơ quan thụ lý đã có lưu trữ các nội dung cần thiết để thẩm định hồ sơ, không cần tham vấn các bên liên quan nên không cần 20 ngày mà chỉ cần 15 ngày là đủ, đảm bảo tính khả thi trên thực tế


6.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung khoản 2 điều 23 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:


“Riêng thời hạn giải quyết  hồ sơ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


7. Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí bảo vệ môi trường - 024320


7.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai (mẫu số 02).


Lý do: Để thuận tiện cho người thẩm định phí nước thải kiểm tra thông tin về lượng nước thải do Đơn vị cung cấp có hợp lý và đúng thực tế không


7.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung một số nội dung trong mẫu số 02, Thông tư liên bộ số 125/2003/TTLT-BTC-TNMT ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:


- Thông tin về số lượng công nhân viên


- Số ngày làm việc


- Lượng nước cấp sử dụng (mục đích để kiểm chứng lượng nước thải mà đơn vị đã kê khai)


- Nước thải phát sinh tại đơn vị có tại đơn vị có tái sử dụng hay thải bỏ toàn bộ


8. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung - 024000


8.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: quy định cụ thể


Lý do: Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, công nghệ của dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. Tuy nhiên, theo danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ tại số thứ tự 162 quy định dự án khác, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có tính chất, quy mô, công suất tương đương với dự án thứ tự từ 1 đến 161 trừ dự án số 25 và 26 của Phụ lục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 


Như vậy, đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nêu trên bị trùng lắp gây khó khăn trong quá trình hướng dẫn lập thủ tục môi trường cho các đơn vị


8.2. Kiến nghị thực thi:


Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có văn bản hướng dẫn cụ thể và rõ hơn các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung để địa phương dễ thực hiện


9. Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động sau ngày 01/7/2006 đến ngày 22/10/2008 mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - 024299


9.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Quy định lại thành phần hồ sơ


Lý do: Mẫu đơn hiện không còn sử dụng do văn bản đã hết hiệu lực


9.2. Kiến nghị thực thi:


Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn đối với các trường hợp hoạt động trước ngày 01/7/2006 đến ngày 21/10/2008 mà chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do thông tư 04/2008/TT-BTNMT đã hết hiệu lực


10. Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023050


10.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn còn 15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Giảm khâu thẩm định hồ sơ tại Sở TN&MT. Đất đã được giải phóng mặt bằng, việc thẩm định hồ sơ không cần nhiều thời gian.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 4, Điều 125 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này không quá 15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận”


11. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - 023178


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)


Lý do: Giảm thời gian xử lý hồ sơ tại Sở TN&MT. Trường hợp này người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, việc thẩm định hồ sơ tốn ít thời gian.


11.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 5, Điều 134, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:


“Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý”

12. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023302


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 15 ngày


Lý do: Giảm khâu trình Giám đốc Sở TN&MT ký chỉnh lý Giấy chứng nhận. Theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Văn phòng ĐK QSDĐ (trước đây thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT) do đó không cần có thời gian để luân chuyển đến Văn phòng Sở để trình lảnh đạo Sở ký


12.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi điểm đ, khoản 2, Điều 141 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Thời gian thực hiện các công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này không quá mười lăm (15) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

13. Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023081


13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn còn 15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Giảm khâu thẩm định hồ sơ tại Sở TN&MT. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã được trích lục, trích đo địa chính, việc thẩm định hồ sơ không cần nhiều thời gian


13.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 5, Điều 126 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 4 Điều này không quá mười lăm (15) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày giải phóng xong mặt bằng và Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”


14. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023006


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn còn 15 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Giảm khâu thẩm định hồ sơ tại Sở TN&MT. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã được trích lục, trích đo địa chính, việc thẩm định hồ sơ không cần nhiều thời gian


14.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 4, Điều 125 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“b) Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá mười lăm (15) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

15. Giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - 023106


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn còn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Giảm khâu thẩm định hồ sơ tại Sở TN&MT. Khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã được trích lục, trích đo địa chính, việc thẩm định hồ sơ không cần nhiều thời gian.


15.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 2, Điều 127 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Thời hạn giải quyết thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


16. Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023422

16.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai (mẫu 16/ĐK)


- Phần ghi của người nhận hồ sơ trên mẫu đơn là không cần thiết.


- Nội dung Mục II về ý kiến của cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối với việc tách thửa đất, hợp thửa đất là không đúng theo thực tế hiện nay


Lý do: 


- Khi nhận hồ sơ đã có biên nhận hồ sơ giao khách hàng và lưu hồ sơ. 


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị trực tiếp thực hiện loại hồ sơ này, có trách nhiệm thẩm tra và ghi nhận kết quả


16.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa mẫu đơn (Mẫu số 16/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính như sau:


- Bỏ phần ghi của người nhận hồ sơ trên mẫu đơn. 


- Đề nghị thay nội dung Mục II về ý kiến của cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối với việc tách thửa đất, hợp thửa đất thành Kết quả thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


17. Tách thửa hoặc hợp thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023402


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai (mẫu 16/ĐK)


- Phần ghi của người nhận hồ sơ trên mẫu đơn là không cần thiết.


- Nội dung Mục II về ý kiến của cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối với việc tách thửa đất, hợp thửa đất là không đúng theo thực tế hiện nay.


Lý do: 


- Khi nhận hồ sơ đã có biên nhận hồ sơ giao khách hàng và lưu hồ sơ. 


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị trực tiếp thực hiện loại hồ sơ này, có trách nhiệm thẩm tra và ghi nhận kết quả


17.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa mẫu đơn (Mẫu số 16/ĐK) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính như sau:


- Bỏ phần ghi của người nhận hồ sơ trên mẫu đơn. 


- Đề nghị thay nội dung Mục II về ý kiến của cơ quan Tài nguyên và Môi trường đối với việc tách thửa đất, hợp thửa đất thành Kết quả thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


18. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023386


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 25 ngày xuống còn 15 ngày


Lý do: Giảm thời gian tại khâu xử lý hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận dựa trên cơ sở Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ mà không cần phải thẩm tra thực địa hoặc xin ý kiến, thỏa thuận của cơ quan hành chính khác


18.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 3, Điều 12 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: 


“Không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không có nhu cầu xác nhận bổ sung tài sản trên đất”


19. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức kinh tế, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - 023359


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 25 ngày làm việc


Lý do: Giảm thời gian tại khâu xử lý hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện. Việc cấp lại Giấy chứng nhận dựa trên cơ sở Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ mà không cần phải xin ý kiến, thỏa thuận của cơ quan hành chính khác.


19.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 2, Điều 12 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: 


“Thời gian giải quyết hồ sơ không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Gấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất”

20. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên - 023324


20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 10 ngày


Lý do: Theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Văn phòng ĐK QSDĐ (trước đây thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT) do đó không cần có thời gian để luân chuyển đến Văn phòng Sở để trình lãnh đạo Sở ký.


20.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điều 21, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:


“Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá mười lăm (10) ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính”


21. Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài - 023354


21.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 10 ngày làm việc


Lý do: Theo quy định Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc chỉnh lý giấy thuộc thẩm quyền Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (trước đây thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT) do đó không cần thời gian để luân chuyển đến Văn phòng Sở để trình Lãnh đạo ký


21.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điều 21, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:


“Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá mười (10) ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính”


22. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 luật Đất đai thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nới khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, người sử dụng đất tự nguyên trả lại đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - 023122


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 35 ngày xuống còn 30 ngày làm việc kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: khi giải quyết loại hồ sơ này Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành thẩm tra thực địa, sau đó trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi mà không cần phải tham khảo ý kiến cơ quan chức năng khác


22.2. Kiến nghị thực thi:


- Sửa đối điểm b, khoản 1, Điều 131,  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.”

- Sửa đối điểm a, khoản 2, Điều 131,  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản trả lại đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất.”

23. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm l Điều 99 Nghị định 181 (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - 023551


23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)


Lý do: Giảm thời gian trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền. Vì thực tế khi trình hồ sơ không quá 5 ngày làm việc Giám đốc Sở đã ký Giấy chứng nhận


23.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 3 Điều 140 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau: 

“Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

24. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - 023263


24.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)


Lý do: Giảm thời gian trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận theo ủy quyền. Vì thực tế khi trình hồ sơ không quá 5 ngày làm việc Giám đốc Sở đã ký Giấy chứng nhận


24.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 3 Điều 139 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau: 

“Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

25. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - 023152


25.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không xin phép xuống còn 12 ngày làm việc kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn khâu xử lý hồ sơ do Văn phòng đăng ký QSDĐ thực hiện. Đây là trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan chức năng, không phát sinh nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký QSDĐ thẩm tra và xử lý hồ sơ


25.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 4, Điều 133 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Thời gian thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều này không quá mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ”

26. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - 023135


26.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc


Lý do: sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành thẩm tra thực địa, sau đó trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi mà không cần phải tham khảo ý kiến cơ quan chức năng khác


26.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đối điểm a, khoản 1, Điều 132,  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


 “Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của thanh tra, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;”


27. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - 023143


27.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 40 ngày xuống còn 35 ngày làm việc


Lý do: Luật quy định trước khi hết thời hạn sử dụng đất 6 tháng, người sử dụng đất phải làm thủ tục gia hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, sau khi hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất không đề nghị được gia hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi mà không cần tham khảo ý kiến cơ quan chức năng khác


27.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đối điểm a, khoản 3, Điều 132, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


“Trong thời hạn không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;”

28. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - 023239


28.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ xuống còn 24 ngày việc kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Giảm thời gian xử lý hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, giảm thời gian UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận. Đất do đơn vị lực lượng vũ trang đang sử dụng đã được quy hoạch và sử dụng ổn định, việc thẩm định hồ sơ ít tốn thời gian, việc ký Giấy chứng nhận UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở TN&MT


28.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung quy định tại khoản 2, Điều 138 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, như sau:


 “Trong thời hạn không quá hai mươi bốn (24) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (chỉ đo bao ranh giới thửa đất, không đo vẽ công trình quốc phòng, an ninh, công trình kiến trúc trên khu đất), trích sao hồ sơ địa chính; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng chứng nhận theo ủy quyền”


29. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất - 023217


29.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ xuống còn 25 ngày việc kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


Lý do: Giảm thời gian tại khâu xử lý hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện. Khi tiếp nhận hồ sơ đã được kiểm soát đầy đủ tính pháp lý, việc thẩm định sẽ đơn giản, không cần nhiêu thời gian


29.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 1, Điều 12 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: 


“Không quá 25 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu”

30. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất công suất dưới 3000m3/ngày đêm - 023717

30.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ yêu cầu nộp Biểu mẫu Hướng dẫn lập Báo cáo khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đang khai thác nước dưới đất nhưng chưa có giấy phép trong thành phần hồ sơ


Lý do: Đây là thông tin yêu cầu không thực tế vì tất cả các tổ chức, cá nhân khi chưa được cấp giấy phép khai thác đều không biết là phải theo dõi quan trắc mực nước, lưu lượng khai thác


30.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi nội dung các Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, như sau:


“Bãi bỏ yêu cầu số 1 của Phụ lục kèm theo mẫu số 10/NDĐ, Hướng dẫn lập Báo cáo khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đang khai thác nước dưới đất nhưng chưa có giấy phép)”


31. Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - 015271


31.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày để tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


31.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 2 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và nộp đầy đủ, hợp lệ hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.”

32. Cấp giấy phép khai thác đất san lấp - 015911


32.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


 Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày để tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


32.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 2 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và nộp đầy đủ, hợp lệ hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép”


33. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - 015054


33.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày để tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


33.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 2 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và nộp đầy đủ, hợp lệ hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.”

34. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - 015509


34.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 15 ngày để tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


34.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 2 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bên nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư và nộp đầy đủ, hợp lệ hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.”

35. Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - 014614


35.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 45 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Việc thẩm định hồ sơ là bước xử lý tiếp theo sau khi kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triệu tập cuộc họp cùng thành viên hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ nên không cần thiết phải là 30 ngày mà chỉ cần 15 ngày là đủ, đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


35.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 1 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp phép khảo sát, thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.”

36. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - 014709


36.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 45 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Việc kiểm tra hồ sơ để thực hiện thủ tục này chỉ cần kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ chuyển qua bước xử lý tiếp theo, không cần phải tham vấn các bên liên quan nào khác nên không cần thiết phải là 15 ngày mà chỉ cần 5 ngày là đủ.


- Việc thẩm định hồ sơ là bước xử lý tiếp theo sau khi kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triệu tập cuộc họp cùng thành viên hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ nên không cần thiết phải là 30 ngày mà chỉ cần 15 ngày là đủ, đảm bảo tính khả thi trên thực tế.


36.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 1 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp phép khảo sát, thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.”

37. Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản - 015384


37.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


37.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.”

38. Gia hạn giấy phép khai thác đất san lấp - 015939


38.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


38.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.”

39. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - 015099

39.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


39.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


“Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.”

40. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - 015673


40.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


40.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


41. Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản - 014645


41.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


41.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


42. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - 014753


42.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


42.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


43. Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản - 015428


43.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


43.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


44. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản - 015133


44.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


44.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


45. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - 015725


45.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


45.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


46. Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản - 014684


46.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


46.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


47. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản - 014795


47.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


47.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


48. Trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khai thác đất san lấp, hoặc xin đóng cửa mỏ kết thúc khai thác đất san lấp - 016018


48.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 20 ngày


Lý do: 


- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.


- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.


48.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 3 Điều 63 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:


Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.


49. Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - 015483


49.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp

49.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 5 Điều 62 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được thể hiện bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp


50. Tiếp tục thực hiện quyền khai thác đất san lấp - 016083


50.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Tiếp tục thực hiện quyền khai thác đất san lấp được chấp thuận bằng 4việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp


50.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 5 Điều 61 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (đất san lấp) được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất san lấp) cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp


51. Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản - 015222


51.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp


51.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 5 Điều 61 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp


52. Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - 014989


52.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp


52.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 6 Điều 60 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp.


53. Chuyển nhượng quyền khai thác đất san lấp - 016055


53.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (đất san lấp) được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp.


53.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 4 Điều 61 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (đất san lấp) được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất san lấp) cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp.


54. Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản - 015453


54.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp.


54.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 4 Điều 62 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp.


55. Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản - 015189


55.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp.


55.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 4 Điều 61 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp


56. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - 014821


56.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Việc cho phép Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép mới thay thế giấy phép đã cấp


56.2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo khoản 5 Điều 60 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản: Việc cho phép Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò thay thế giấy phép đã cấp.


57. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất - 132118


57.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: Những trường hợp phải Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán bán đấu giá quyền sử dụng đất (132118) đã được thực hiện tại thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (023549). Do đó, không cần thiết phải thực hiện TTHC này mà chỉ cần thực hiện thủ tục “Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài” là đảm bảo được quyền và lợi ích của người sử dụng đất khi đăng ký nhận quyền sử dụng đất trong những trường hợp quy định


57.2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này (thủ tục số: 33, mã số hồ sơ TTHC: 132118 thuộc lĩnh vực đất đai) trong Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Mội trường.

X. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: (23)

1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - 002637


1.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Rút ngắn thời gian triệu tập Hội đồng từ 15 ngày có thể giảm xuống còn 11 ngày. Vì trên thực tế 11 ngày là đủ thời gian triệu tập hội đồng, đảm bảo tính khả thi


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai


- Sửa đổi nội dung mẫu đơn (Đơn xin cấp chứng chỉ Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng). Nên tách rời nội dung của mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình thành từng mẫu đơn riêng biệt.


- Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin.


- Nội dung xác nhận không rõ ràng (Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng). Cần nêu rõ tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.


Lý do: 


- Nội dung mẫu đơn sử dụng chung cho tất cả các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề (Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình) nên không định hướng được những thông tin chi tiết cho từng loại đơn xin cấp chứng chỉ, không tạo được thuận lợi cho cá nhân xin cấp chứng chỉ khi điền nội dung trực tiếp trên biễu mẫu.


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận


1.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 3 điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“Trong thời hạn 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định”


b) Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề (đính kèm mẫu đơn).

2. Cấp lại, bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - 129756


2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 26 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian triệu tập Hội đồng từ 15 ngày có thể giảm xuống còn 11 ngày. Vì trên thực tế 11 ngày là đủ thời gian triệu tập hội đồng, đảm bảo tính khả thi


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai:


- Cần quy định mẫu đơn trong văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, mẫu đơn còn là cơ sở để cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xem xét cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề. (Đơn xin cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng) 


Lý do:


- Trong thủ tục có quy định nộp đơn xin cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề nhưng không ban hành mẫu đơn cụ thể 


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận 


2.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 3 điều 9 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp xin cấp mới (26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét để cấp lại chứng chỉ cho các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định”


b) Bổ sung mẫu đơn: Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành mẫu đơn xin cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng vào phụ lục 1, 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


3. Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - 002638


3.1. Nội dung đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính):


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian triệu tập Hội đồng từ 15 ngày có thể giảm xuống còn 11 ngày. Vì trên thực tế 11 ngày là đủ thời gian triệu tập hội đồng, đảm bảo tính khả thi


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai


- Nội dung mẫu đơn: nên tách rời nội dung của mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình thành từng mẫu đơn riêng biệt (Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát)


- Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng)


Lý do:


- Nội dung mẫu đơn sử dụng chung cho tất cả các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề nên không định hướng được những thông tin chi tiết cho từng loại đơn xin cấp chứng chỉ, không tạo được thuận lợi cho cá nhân xin cấp chứng chỉ khi điền nội dung trực tiếp trên biễu mẫu 


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận


3.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 3 điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“Trong thời hạn 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định”


b) Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề (đính kèm mẫu đơn):


- Nên tách rời nội dung của mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình thành từng mẫu đơn riêng biệt.


- Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin.


- Nội dung xác nhận: cần nêu rõ tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận


4. Cấp lại, bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - 129868


4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 26 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian triệu tập Hội đồng từ 15 ngày có thể giảm xuống còn 11 ngày. Vì trên thực tế 11 ngày là đủ thời gian triệu tập hội đồng, đảm bảo tính khả thi


b) Về mẫu đơn mẫu tờ khai: 


- Cần quy định mẫu đơn trong văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, mẫu đơn còn là cơ sở để cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xem xét cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (Đơn xin cấp lại, bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình)


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng)


Lý do:


-  Trong thủ tục có quy định nộp đơn xin cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề nhưng không ban hành mẫu đơn cụ thể


- Về nội dung xác nhận: Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận


4.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 3 điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 


“Trong thời hạn 26 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định”


b) - Bổ sung mẫu đơn: Bộ Xây dựng cần ban hành mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bổ sung nội dung xác nhận vào mẫu đơn mẫu tờ khai vào phụ lục 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đính kèm mẫu đơn). 


- Bổ sung nội dung xác nhận vào mẫu đơn mẫu tờ khai vào phụ lục 2 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (đính kèm mẫu đơn)


5. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - 129938


5.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Nội dung mẫu đơn: Liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng)

- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình)

Lý do: 


- Nội dung mẫu đơn: thông tin yêu cầu rõ ràng nhưng cần nêu cụ thể những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (điều 3) để thuận lợi trong việc làm đơn.


- Nội dung xác nhận: nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận


b) Về yêu cầu, điều kiện: Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thứ 4


Lý do: Yêu cầu, điều kiện thứ 4 trùng lấp với yêu cầu điều kiện 2, 3 vì khi cá nhân có nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì thành phần hồ sơ có yêu cầu, điều kiện thứ 2, thứ 3


5.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau (đính kèm mẫu đơn):


- Nội dung mẫu đơn: Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin để thuận lợi trong việc làm đơn như sau:

1. Tên cá nhân: ……………………


- Mục 6  bỏ thông tin không cần thiết: Website.


- Mục 9 của mẫu đơn cần liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá trên mẫu đơn để tiện lợi cho cá nhân cung cấp thông tin như:


+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 


+ Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình             


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (đính kèm mẫu đơn).


b) Sửa đổi yêu cầu điều kiện số 4: “Có đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định” tại Điều 7 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


6. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - 012739


6.1. Nội dung đơn giản hóa:


a)Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Nội dung mẫu đơn: Liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. (Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng)


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).


Lý do:


- Nội dung mẫu đơn: thông tin yêu cầu rõ ràng nhưng cần nêu cụ thể những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (điều 3) để thuận lợi trong việc làm đơn.


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận.


b) Về yêu cầu, điều kiện: Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thứ 4


Lý do: Yêu cầu, điều kiện thứ 4 trùng lấp với yêu cầu điều kiện 2, 3 vì khi cá nhân có nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì thành phần hồ sơ có yêu cầu, điều kiện thứ 2, thứ 3


6.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau (đính kèm mẫu đơn):


- Nội dung mẫu đơn: Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin để thuận lợi trong việc làm đơn như sau:

1. Tên cá nhân: ……………………


- Mục 9 của mẫu đơn cần liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá trên mẫu đơn để tiện lợi cho cá nhân cung cấp thông tin như:


+. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 


+. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình             


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (đính kèm mẫu đơn).


b) Sửa đổi yêu cầu điều kiện số 4: “Có đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định” tại Điều 7 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.


7. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không thông qua hạng 2) - 012707


7.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn mẫu tờ khai:


- Nội dung mẫu đơn: Liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Đơn xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng).


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).


Lý do: 


- Nội dung mẫu đơn: thông tin yêu cầu rõ ràng nhưng cần nêu cụ thể những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (điều 3) để thuận lợi trong việc làm đơn.


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận.


b) Về yêu cầu, điều kiện: Sửa đổi yêu cầu, điều kiện thứ 4


Lý do: Yêu cầu, điều kiện thứ 4 trùng lấp với yêu cầu điều kiện 2, 3 vì khi cá nhân có nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì thành phần hồ sơ có yêu cầu, điều kiện thứ 2, thứ 3


7.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau (đính kèm mẫu đơn):


- Nội dung mẫu đơn: Mỗi nội dung thông tin cần có đường kẻ chấm để tiện cho cá nhân điền thông tin để thuận lợi trong việc làm đơn như: 


1. Tên cá nhân: ……………………


- Mục 9 của mẫu đơn cần liệt kê những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá trên mẫu đơn để tiện lợi cho cá nhân cung cấp thông tin như:


+. Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình 


+. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình             


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (đính kèm mẫu đơn).


b) Sửa đổi yêu cầu điều kiện số 4: “Có đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định” tại Điều 7 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


8. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng - 130008


8.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Cần quy định mẫu đơn trong văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin; mẫu đơn còn là cơ sở để cơ quan cấp chứng chỉ xem xét cấp lại chứng chỉ (Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng). 


- Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (Bản khai kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).


Lý do:


- Trong thủ tục có quy định đơn xin cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá nhưng chưa quy định mẫu đơn cụ thể


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận


8.2. Kiến nghị thực thi:


- Bộ Xây dựng cần ban hành mẫu đơn quy định cụ thể vào phụ lục 6 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (đính kèm mẫu đơn)


- Sửa đổi nội dung mẫu đơn tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng như sau:


Nội dung xác nhận cần nêu rõ: Tên cơ quan xác nhận; địa chỉ, xác nhận nội dung kê khai của cá nhân; xác nhận cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật; và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận (đính kèm mẫu đơn)


9. Cấp giấy phép xây dựng công trình (cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, công trình tôn giáo, di tích lịch sử văn hoá,…) - 012794


9.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 


Lý do: 


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày


9.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 4 điều 25 của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”  


10. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II - 012846


10.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do:


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 4 điều 25 của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


11. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I - 012896


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do:


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày.


11.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 4 điều 25 của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”  


12. Điều chỉnh giấy phép xây dựng - 012918


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cần quy định mẫu đơn trong văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, mẫu đơn còn là cơ sở để cơ quan cấp phép xây dựng xem xét điều chỉnh giấy phép (Đơn xin thay đổi thiết kế xây dựng)


Lý do: Trong thủ tục có quy định nộp đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhưng không ban hành mẫu đơn cụ thể


12.2. Kiến nghị thực thi:


Chính phủ cần ban hành mẫu đơn quy định cụ thể vào phụ lục 4 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


13. Gia hạn giấy phép xây dựng - 012959


13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn mẫu tờ khai: Cần quy định mẫu đơn trong văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, mẫu đơn còn là cơ sở để cơ quan cấp phép xây dựng xem xét gia hạn giấy phép (Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng)


Lý do: Trong thủ tục có quy định nộp đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng nhưng không ban hành mẫu đơn cụ thể


13.2. Kiến nghị thực thi:


Chính phủ cần ban hành mẫu đơn quy định cụ thể vào phụ lục 4 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


14. Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm - 012822


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ  20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do:


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày


14.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung khoản 4 điều 25 của Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:


“Cấp Giấy phép xây dựng trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”  


15. Chứng chỉ định giá bất động sản - 002662


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản


- Nội dung xác nhận bổ sung UBND xã, phường chịu trách nhiệm xác nhận nội dung từ mục 1 đến mục 6


- Thể thức trình bày của mẫu đơn: trình bày lại cỡ chữ theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bội Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


Lý do: 


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận.


- Thể thức trình của mẫu đơn: chưa đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bội Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


15.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung mẫu đơn tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản như sau (đính kèm mẫu đơn):


- Nội dung xác nhận: Bổ sung UBND xã phường chịu trách nhiệm xác nhận nội dung từ mục 1 đến mục 6.


- Thể thức của mẫu tờ khai, mẫu đơn: 


+ Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; 


+ Nội dung từng thông tin của mẫu đơn nên có dấu chấm gạch để tiện cho cá nhân cung cấp thông tin điền trực tiếp như: 1/ Họ và tên: ………………...


16. Chứng chỉ môi giới bất động sản - 002643


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản


- Nội dung xác nhận bổ sung UBND xã, phường chịu trách nhiệm xác nhận nội dung từ mục 1 đến mục 6


- Thể thức trình bày của mẫu đơn: trình bày lại cỡ chữ theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bội Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


Lý do:


- Nội dung xác nhận trong mẫu đơn chưa định hướng được những thông tin cụ thể, chi tiết mà cơ quan hoặc tổ chức quản lý phải xác nhận.


- Thể thức trình của mẫu đơn: chưa đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bội Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


16.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung mẫu đơn tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản như sau (đính kèm mẫu đơn):


- Nội dung xác nhận: Bổ sung UBND xã phường chịu trách nhiệm xác nhận nội dung từ mục 1 đến mục 6.


- Thể thức của mẫu tờ khai, mẫu đơn: 


+ Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; 


+ Nội dung từng thông tin của mẫu đơn nên có dấu chấm gạch để tiện cho cá nhân cung cấp thông tin điền trực tiếp như: 1/ Họ và tên: ……………………


17. Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - 021256


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục


Lý do: chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trình tự, cách thức thực hiện


17.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điều 6 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam như sau:


a. Nhà thầu nước ngoài nộp 03 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm 1 Thông tư số 05/2004/TT-BXD tới Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp giấy phép thầu.


b. Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.


c. Trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xét, cấp giấy phép thầu theo đúng quy định.


d. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.


18. Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam - 021278


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục


Lý do: chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trình tự, cách thức thực hiện


18.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điều 6 Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam như sau:


a. Nhà thầu nước ngoài nộp 03 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm 1 Thông tư số 05/2004/TT-BXD tới Sở Xây dựng nơi đăng ký cấp giấy phép thầu.


b. Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.


c. Trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xét, cấp giấy phép thầu theo đúng quy định.


d. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.


19. Góp ý phương án kiến truc quy hoạch - 021341


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do:


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày.


19.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa nội dung Khoản 3 Mục II, Phần VII  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng như sau:


“Thời gian xem xét và có văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ”.   


20. Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch - 021320


20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do:


- Rút ngắn thời gian nhân viên giải quyết từ 12 ngày xuống còn 8 ngày.


- Rút ngắn thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ 2 ngày giảm xuống còn 1 ngày.


20.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm d, khoản 2 Mục II, Phần VII  Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng như sau:


“Thời gian xem xét và có văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ”.   


21. Tiếp nhận hồ sơ công bố giá vật liệu xây dựng - 021590


21.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do:


- Đây là công việc được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và công văn số 292/UBND-CN ngày 01/2/2008 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu để chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.


 - Là công tác thu thập số liệu giá các loại vật liệu xây dựng từ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng hoặc đại lý phân phối, Phòng Công thương các huyện báo qua điện thoại, fax, mail. Việc triển khai công việc này chưa đủ yếu tố cấu thành một thủ tục hành chính.


21.2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng


22. Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng - 021294


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: 


- Đây là công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng,  năm, Sở Xây dựng tổng hợp thống kê số liệu từ các huyện báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


- Đây là công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng nhằm giúp cho cá nhân, tổ chức nắm biết, thực hiện đúng quy định, giúp cơ quan quản lý về chất lượng công trình xây dựng. Việc triển khai công việc này chưa đủ yếu tố cấu thành một thủ tục hành chính.


22.2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng


23. Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chất lượng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình - 021620


23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục


Lý do: đây là công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng, năm, Sở Xây dựng tổng hợp thống kê số liệu từ các huyện báo cáo về Bộ Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Đây là nhiệm vụ của ngành xây dựng mà các đơn vị phải thực hiện báo cáo thường xuyên không đủ yếu tố quy định cấu thành một thủ tục hành chính.


23.2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

XI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư: (164)

1. Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - 011109


1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


1. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

2. Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh VPĐD của tổ chức khoa học và công nghệ -  011148


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


2. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


3. Đăng ký hoạt động VPĐD của tổ chức khoa học công nghệ -  011159

3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


3. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

4. Đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - 011141

4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


4. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

5. Đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - 011141

5. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


5. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

6. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của hợp tác xã - 002761

6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


6. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


7. Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD của HTX - 002713


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


7. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

8. Đăng ký thay đổi điều lệ của HTX - 002670


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


8. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

9. Đăng ký tạm ngừng hoạt động của HTX - 002772

9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


9. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

10. Đăng ký sáp nhập của hợp tác xã - 002738

10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phíthực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


10. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


11. Đăng ký hoạt động trở lại của HTX - 002681


11. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


11. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

12. Đăng ký chia doanh nghiệp của HTX - 0027186

12.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


12. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


13. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của HTX do mất - 002767

13. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


13. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

14. Đăng ký thành lập mới HTX - 002691

14.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


14. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


15. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của HTX - 002739

15. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


15. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

16. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã - 002764

16. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


16. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

17. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của HTX - 002644

17. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện TTHC.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


17. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

18. Đg ký thay đổi ngành nghề của HTX -  002743

18. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện TTHC.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


18. 2. Kiến nghị thực thi

a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


19. Đăng ký thay đổi xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX -  002753

19. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


19. 2. Kiến nghị thực thi

Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

20. Đăng ký tách doanh nghiệp của HTX -  002652

20. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


20. 2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

21. Đăng ký hợp nhất của HTX -  002722


21. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


21. 2. Kiến nghị thực thi

a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

22. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của HTX - 002770


22. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


22. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003:


 “Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã”.


23. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của HTX do rách, nát, cháy -   002687


23. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


23. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

24. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của hợp tác xã - 002635


24. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


24. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

25. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của Công ty Hợp danh - 003030


25. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của Công ty Hợp danh.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


25. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

26. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty Hợp danh -  003133


26. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


26. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

27. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty Hợp danh - 003152


27. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


27. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

28. Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD của công ty Hợp danh -   003113


28. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


28. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

29. Đăng ký tạm ngừng hoạt động của Công ty Hợp danh - 003208


29. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


29. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

30. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của Công ty Hợp danh - 003150


30. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


30. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

31. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của công ty Hợp danh do rách, nát, cháy -  003210


31. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


31. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


32. Đăng ký thành lập mới Công ty hợp danh - 003052


32. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực;


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


32. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

33. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của Công ty hợp danh -   003142


33. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


33. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

34. Đăng ký thay đổi thành viên của Công ty hợp danh - 00315430

34.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


34. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 4 điều 28 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “4. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

35. Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD theo Quyết định của Tòa án của Công ty hợp danh -  003204


35. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


35. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 34 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


36. Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty Hợp danh -  003147


36. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


36. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


37. Đăng ký hoạt động trở lại của Công ty hợp danh - 003162


37. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


37. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

38. Đăng ký giải thể chi nhánh/VPĐD của công ty Hợp danh - 003112


38. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


38. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

39. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của công ty Hợp danh do mất -  003161


39. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


39. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


40. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp tư nhân -   002820


40. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp tư nhân.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


40. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

41. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân -  002913


41. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi trụ sở không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


41. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa điểm c khoản 1 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “c) Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính”.

42. Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp tư nhân -  002904


42. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi trụ sở không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thay đổi tên của doanh nghiệp tư nhân


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


42. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa điểm c khoản 1 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “c) Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp”.

43. Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp tư nhân -  002831


43. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


43. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

44. Đăng ký thay đổi chủ DN do chủ Doanh nghiệp tư nhân chết -  002799


44. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


44. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

45. Đăng ký giải thể chi nhánh/VPĐD của Doanh nghiệp tư nhân - 002807


45. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


45. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.


46. Chuyển đổi thành công ty TNHH 01 TV của Doanh nghiệp tư nhân -   002777


46. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


46. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

47. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp tư nhân do mất - 002888


47. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


47. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


48. Đăng ký thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân - 002828


48. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực;


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


48. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

49. Đăng ký thay đổi vốn kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân - 002920


49. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


49. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 4 điều 30 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “4. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

50. Đăng ký thay đổi theo quyết định của Tòa án của doanh nghiệp tư nhân -  002908


50. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


50. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 34 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


  “Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

51. Đăng ký thay đổi ngành nghề của Doanh nghiệp tư nhân - 002794


51. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


51. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa điểm c khoản 1 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “c) Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh”.


- Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


52. Đăng ký tạm ngừng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân - 002925


52. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


52. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ “ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

53. Đăng ký hoạt động trở lại của Doanh nghiệp tư nhân - 002930


53. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


53. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

54. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do rách, nát, cháycủa Doanh nghiệp tư nhân - 00289


54. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


54. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


55. Đăng ký bán doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân - 002895


55. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


55. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


56. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước -002985


56. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


56. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

57. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước -  002991


57. 1. Nội dung đơn giản hóa:


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


57. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

58. Đăng ký bán doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân - 002895


58. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


58. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 3 điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

59. Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD do rách, nát, cháy của doanh ngghiệp nhà nước - 002993


59. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


59. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


60. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của Doanh nghiệp nhà nước -  003006


60. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp tư nhân.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


60. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

61. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp nhà nước - 002999


61. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


61. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

62. Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD của doanh nghiệp nhà nước”.   003003


62. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


62. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


63. Đăng ký thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp nhà nước - 002977


63. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp nhà nước.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


63. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


64. Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD do mất của doanh nghiệp nhà nước -  002983


64. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


64. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


65. Đăng ký thành lập công ty cổ phần - 003864


65. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thành lập công ty cổ phần.


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


65. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


66. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp của Công ty cổ phần -   003550


66. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


66. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

67. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần - 003566


67. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


67. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

68. Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD của Công ty cổ phần -   003592


68. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


68. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


69. Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty cổ phần - 003523


69. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty cổ phần.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


69. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


70. Đăng ký tạm ngưng hoạt động của công ty cổ phần - 003577


70. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


70. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

71. Đăng ký sáp nhập của Công ty Cổ phần - 003507


71. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


71. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


71. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

72. Đăng ký hoạt động trở lại của Công ty Cổ phần - 003575


72. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


72. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

73. Đăng ký giải thể chi nhánh của Công ty Cổ phần -  003588


73. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


73. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

74. Đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 TV trở lên của Công ty Cổ phần - 003519


74. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


74. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

75. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của công ty cổ phần do rách, nát, cháy - 003573


75. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


75. 2. Kiến nghị thực thi:

Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


76. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của Công ty Cổ phần - 003853


76. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD của Công ty Cổ phần.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


76. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


77. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần - 003578


77. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


77. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

78. Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần -  003559


78. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


78. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

79. Đăng ký thay đổi cổ đông của Công ty Cổ phần - 003544


79. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


79. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 32 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

80. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của công ty cổ phần do rách, nát, cháy - 003573


80. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


80. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


81. Đăng ký hợp nhất của Công ty Cổ phần - 003499


81. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


81. 2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa khoản khoản điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


82. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của công ty cổ phần - 003505


82. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


82. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

83. Đăng ký chia doanh nghiệp công ty cổ phần - 003503


83. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


83. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

84. Đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên của công ty cổ phần - 003536


84. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


84. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

85. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của công ty cổ phần do bị mất - 003544


85. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


85. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


86. Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên - 003544


86. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên.

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


86. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật HTX năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


87. Đăng ký tăng vốn điều lệ do kết nạp thành viên mới của công ty TNHH 02 thành viên -  003924


87. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


87. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


88. Đăng ký thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết vốn của công ty TNHH 02 thành viên - 003943


88. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


88. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 33 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006:


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

89. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty TNHH 02 thành viên -  003926


89. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


89. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

90. Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD theo quyết định của Toà án của Công ty TNHH 02 thành viên - 003977


90. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


90. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 34 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


91. Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 02 thành viên -  011258


91. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 02 thành viên.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


91. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


92. Đăng ký tạm ngưng hoạt động của công ty TNHH 02 thành viên -  003984


92. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


92. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ “ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp.

93. Đăng ký sáp nhập của công ty TNHH 02 thành viên - 003892


93. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


93. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

94. Đăng ký hoạt động trở lại của công ty TNHH 02 thành viên - 003980

94.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


94. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

95. Đăng ký giải thể chi nhánh/VPĐD của công ty TNHH 02 thành viên -  004221

95.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


95. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

96. Đăng ký chuyển đổi thành công ty cổ phần của công ty TNHH 02 thành viên - 003897

96.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


96. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

97. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do rách, nát, cháy của công ty TNHH 02 thành viên - 003988

97.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


97. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


98. Đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 02 thành viên - 004228

98.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 02 thành viên. 


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


98. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

99. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (Không kết nạp thành viên mới) của công ty TNHH 02 thành viên - 003955

99.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


99. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”

100. Đăng ký thay đổi thành viên do thừa kế của công ty TNHH 02 thành viên - 003993

100.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


100. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 33 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


101. Đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng của công ty TNHH 02 thành viên - 003908

101.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


101. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 33 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

102. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty TNHH 02 thành viên -   003974


102.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


102. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

103. Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 02 thành viên - 003954

103.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


103. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

104. Thay đổi nội dung chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên”.   004099

104.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


104. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

105. Đăng ký tách doanh nghiệp của công ty TNHH 02 thành viên -  003875

105.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


105. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


106. Đăng ký hợp nhất của Công ty TNHH 2 thành viên -  003916


106.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


106. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

107. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của công ty TNHH 02 thành viên -  003902

107.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


107. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

108. Đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH 01 TV của công ty TNHH 02 thành viên - 003918

108.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


108. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau:


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

109. Đăng ký chia doanh nghiệp của công ty TNHH 02 thành viên -  003882

109.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


109. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản khoản 5 điều 17 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “5. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi phải có quyết định chuyển đổi theo quy định tại Điều 154 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. 


Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

110. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất giấy của công ty TNHH 02 thành viên -  003970

110.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


110. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


111. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu là tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên -  011189

111.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


111. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”

112. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do rách, nát, cháy của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011202

112.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


112. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


113. Đăng ký thành lập mới của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức -  003401

113.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập mới của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức.


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


113. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

114. Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức -  011226

114.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


114. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

115. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011232

115.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


115. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


116. Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/VPĐD của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011236

116.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


116. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


117. Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 003228

117.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức .


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


117. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


118. Đăng ký giải thể chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011268


118.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


118. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

119. Đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH 2 TV trở lên của Công ty TNHH 1TV là tổ chức -  011272

119.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


119. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

120. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011288

120.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.

120. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

121. Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD theo quyết định của Toà án của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011305


121.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


121. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 34 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


122. Đăng ký tạm ngừng hoạt  động của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011333


122.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


122. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

123. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức”.   011343


123.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


123. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

124. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011353


124.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


124. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”

125. Đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011372

125.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


125. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


126. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức - 011378


126.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


126. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


127. Đăng ký hoạt động trở lại của công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức -  011393

127.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


127. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ “ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

128. Đăng ký thành lập mới của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân -  011425

128.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


+ Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập mới của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân;


+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


128. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 15 Luật HTX năm 2003: 


“2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


- Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.

129. Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân -  003270

129.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


129. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 31 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006: 


“1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

130. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân -  003286

130.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


130. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

131. Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/VPĐD của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003316


131.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


131. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


132. Đăng ký giải thể chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003219


132.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


132. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

133. Thủ tục “Đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân”.   130244

133.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân;


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


133. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 2 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;


134. Đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH 2TV trở lên của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003307

134.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu chỉ cần nộp bản phô tô, không cần phải có chứng thực.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục mà vẫn đảm bảo tính chặt chẽ của hồ sơ.


134. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Sửa khoản 1 điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước”.


135. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do rách, nát, cháy của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân”.   003291

135.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


135. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


136. Đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003411

136.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ: 


Chứng chỉ hành nghề không cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân.


136. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


b) Bỏ khoản 3 điều 6 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


137. Đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD theo quyết định toà án của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003279


137.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


137. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 34 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ quy định tại Chương này, phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

138. Đăng ký tạm ngưng hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003306

138.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


138. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.


Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 


Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

139. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân”.   003253


139.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


139. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

140. Đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003245

140.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


140. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “2. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.


141. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu là cá nhân của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003230

141.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


141. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 1 điều 20 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


“1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp”.

142. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003264


142.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


142. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 3 điều 44 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “3. Khi tiếp nhận hồ sơ nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp .


Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây”.


143. Đăng ký hoạt động trở lại của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân -  003301

143.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


143. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau: 


 “Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ “ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp thông báo cho doanh nghiệp”.

144. Đăng ký giải thể doanh nghiệp của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân - 003216

144.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. 


- Lý do: 

Do ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.


144. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 5 điều 158  Luật Doanh nghiệp năm 2005: 


“5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh”.

145. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - 010100

145.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi mẫu tờ khai theo hướng bỏ phần chữ ký của các thành viên.


- Lý do: Đã có chữ ký trong Điều lệ, đơn giản hóa nhằm tiện lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


145. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi biểu mẫu I.8 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam như sau:


- Bỏ phần chữ ký của các thành viên.


146. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thực hiện quyền xuất nhập khẩu của DN có vốn đầu tư nước ngoài) - 010147


146.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi mẫu tờ khai theo hướng bỏ phần chữ ký của các thành viên.


- Lý do: Đã có chữ ký trong Điều lệ, đơn giản hóa nhằm tiện lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


146. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi biểu mẫu I.8 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam như sau:


- Bỏ phần chữ ký của các thành viên.


147. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - 010140

147.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi mẫu tờ khai theo hướng bỏ phần chữ ký của các thành viên.


- Lý do: Đã có chữ ký trong Điều lệ, đơn giản hóa nhằm tiện lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


147. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi biểu mẫu I.8 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam như sau:


- Bỏ phần chữ ký của các thành viên.


148. Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư -  002113

148.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi mẫu tờ khai theo hướng bỏ phần chữ ký của các thành viên.


- Lý do: Đã có chữ ký trong Điều lệ, đơn giản hóa nhằm tiện lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


148. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi biểu mẫu I.8 - Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam như sau:


- Bỏ phần chữ ký của các thành viên.

149. Thỏa thuận địa điểm đầu tư - 131413


149.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bổ sung quy trình phối hợp giữa các cơ quan thuộc tỉnh.


- Lý do: Thực tế hiện nay tỉnh đang thực hiện việc thỏa thuận địa điểm đầu tư cho doanh nghiệp nhưng còn một số khó khăn trong cơ chế phối hợp thực hiện.


b) Đơn giản về thành phần hồ sơ:


- Lý do: Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

149. 2. Kiến nghị thực thi:


a) UBND tỉnh ban hành qui định về qui trình thỏa thuận địa điểm đầu tư nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quyền hạn cũng như thời gian giải quyết của các cơ quan thuộc tỉnh. Trong đó quy định rõ các cơ quan phối hợp (Bộ Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã…) sau 15 ngày có văn bản xin ý kiến nếu không trả lời coi như chấp thuận.


b) Thành phần hồ sơ quy định rõ:


+ Trích lục bản đồ địa chính vị trí đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo nếu có) do cơ quan TNMT cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp.


150. Thanh lý dự án đầu tư không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế  -  010216

150.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục Thanh lý dự án đầu tư không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế.

- Lý do: Thanh lý dự án là hoạt động của doanh nghiệp sau khi thu hồi chủ trương hoặc giấy chứng nhận.

150. 2. Kiến nghị thực thi:


Doanh nghiệp tiến hành sau đó thông báo kết quả (thực hiện theo Điều 69 khoản 2 mục a Nghị định 108/2006/NĐ-CP).


151. Cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài -  010258

151.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.


- Lý do: Thực tế việc bán lẻ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh và thực hiện trong giấy chứng nhận đầu tư.


151. 2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo thủ tục về đăng ký đầu tư


(Hiện nay cam kết Việt Nam gia nhập WTO đã được công bố rõ, UBND các tỉnh chỉ cần dựa vào các cam kết này để thực hiện việc cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện bán lẻ).


152. Cấp giấy phép kinh doanh hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài -  010244

152.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy phép kinh doanh hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.


- Lý do: Thực tế hiện nay tại địa phương  cũng không cấp giấy phép mua bán hàng hóa mà việc mua bán hàng hóa được kết hợp vào Giấy chứng nhận đầu tư.

152. 2. Kiến nghị thực thi:


Thực hiện theo thủ tục về đăng ký đầu tư


(Hiện nay cam kết gia nhập WTO đã được công bố rộng rãi, các cơ quan quản lý và nhà đầu tư cũng đã nắm rõ; thực tế hiện nay tại các địa phương thì cũng không cấp giấy phép mua bán hàng hóa mà việc mua bán hàng hóa được kết hợp vào Giấy chứng nhận đầu tư).


153. Đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng và kết nạp thành viên mới của công ty TNHH 02 thành viên -  003908

153.1. Nội dung đơn giản hóa:


Bãi bỏ thủ tục “Đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng và kết nạp thành viên mới của công ty TNHH 02 thành viên”.


- Lý do: Thống kê trùng số với thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng của công ty TNHH 02 thành viên.

153. 2. Kiến nghị thực thi:


Sử dụng thủ tục số 003908 “Đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng của công ty TNHH 02 thành viên”.


154. Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn -  009869

154.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


154. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


155. Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp -  009898

155.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


155. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


156. Thẩm định hồ sơ mời thầu Mua sắm hàng hóa -  009886.

156.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


156. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


157. Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ hóa -  009906

157.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


157. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


158. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu -  009853


158.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


158. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


159. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) -  009977

159.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


159. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


160. Thẩm định kết quả đấu thầu -  002196


160.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


160. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


161. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) -  009955


161.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


161. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


162. Phê duyệt kết quả đấu thầu -  009920


162.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


162. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


163. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh) -  009965


163.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


163. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


164. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh) -  009944


164.1. Nội dung đơn giản hóa:


Loại bỏ thủ tục này trong bộ thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Lý do: Thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


164. 2. Kiến nghị thực thi:


Hủy bỏ thủ tục này trong Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuốc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện theo Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.


XII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: (67)

1. Đăng ký Khai sinh có yếu tố nước ngoài - 002198


1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 2  thực hiện thủ tục Đăng ký Khai sinh có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ theo quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


1. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khỏan 2 điều 6 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau: 

“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được  chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


2. Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngòai - 002208


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa nội dung thành phần hồ sơ (mục 4) thực hiện thủ tục cấp lại bản chính giấy Khai sinh có yếu tố nước ngoài quy định tại điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


b) Thời hạn giải quyết: Quy định thời hạn trả kết quả đối với việc thực hiện thủ tục cấp lại bản chính giấy Khai sinh có yếu tố nước ngoài.


- Lý do: Theo quy định tại khỏan 2 điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch là sau khi nhận Tờ khai, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh.


Thực tế ở địa phương trong thời gian qua  một số trường hợp sổ bộ hộ tịch do địa phương lưu giữ nên muốn cấp lại bản chính giấy khai sinh cho những trường hợp có sổ bộ hộ tịch ở địa phương thì phải yêu cầu địa phương cung cấp nội dung thông tin về việc đã đăng ký việc sinh.


c) Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 3 thực hiện thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


2. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP như sau: 


“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”


b) Sửa khỏan 2 điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:


“2. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày .... tháng .... năm ....".


Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.”


c) Sửa đổi khỏan 2 điều 6 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


3. Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngòai - 117553

3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa nội dung thành phần hồ sơ (mục 4) thực hiện thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài quy định tại điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


b) Mẫu tờ khai: Sửa mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài.( Mẫu STP/HT-2006-KS.2)


- Lý do: Khi đăng ký lại việc sinh người dân đã đựơc cấp giấy xác nhận mất bộ hoặc sổ bộ hư hỏng không còn sử dụng được, do  đó việc yêu cầu UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trứơc đây xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc sinh là không cần thiết.


c) Yêu cầu điều kiện: Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 3 thực hiện thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Tại khỏan 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


3. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:


“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”


b) Bỏ phần xác nhận của địa phương nơi đăng ký khai sinh trước đây trong  Mẫu STP/HT-2006-KS.2 Tờ khai đăng ký lại việc sinh quy định ở Mục II,  danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Sửa đổi khỏan 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

4. Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngòai - 002045

4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


 a) Sửa nội dung thành phần hồ sơ (mục 4) thực hiện thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài quy định tại điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: 

 Điều 10 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:


“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”


Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


b) Mẫu tờ khai: Sửa mẫu tờ khai đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài. Mẫu STP/HT-2006-KT.2


- Lý do: 

Khi đăng ký lại việc tử người dân đã đựơc cấp giấy xác nhận mất bộ hoặc sổ bộ hư hỏng không còn sử dụng được, do  đó việc yêu cầu UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trứơc đây xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc tử là không cần thiết.


c) Yêu cầu điều kiện: Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 3 thực hiện thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


4. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:

“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”

b) Bỏ phần xác nhận của địa phương nơi đăng ký khai tử trước đây trong  Mẫu STP/HT-2006-KT.2 Tờ khai đăng ký lại việc tử  quy định ở Mục II,  danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Yêu cầu điều kiện:


Sửa đổi khỏan 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

5. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngòai - 002210

5. 1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 2  thực hiện thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: 

Tại khỏan 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


5. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa đổi khỏan 2 điều 6 Nghị định 158/2005/NĐ-CP  ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được  chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


6. Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - 002324


6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa nội dung thành phần hồ sơ (mục 4) thực hiện thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ cho phù hợp với quy định hiện hành.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ theo quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


b) Quy định cụ thể thời hạn giải quyết:


- Lý do: Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính. Theo 60, điều 61 Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch  không quy định thời hạn giải quyết việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.


Tuy nhiên, trong một số trường hợp sổ bộ hộ tịch do địa phương lưu giữ nên muốn cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài theo thẩm quyền cho những trường hợp có sổ bộ ở địa phương thì phải yêu cầu địa phương cung cấp nội dung thông tin về việc đã đăng ký hộ tịch trứơc đây, mất nhiều thời gian.


c) Mẫu tờ khai:  Duy trì và chuẩn hoá phiếu yêu cầu sao lục.


- Lý do: 

Cần chuẩn hóa mẫu yêu cầu sao lục thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho công dân trong cung cấp thông tin khi yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, tạo ra sự thống nhất về mặt hồ sơ, giúp cơ quan chuyên môn dễ dàng kiểm tra, làm cơ sở cho việc xem xét giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng pháp luật. 


Đảm bảo cơ sở pháp lý và thống nhất áp dụng trên toàn quốc


d) Yêu cầu điều kiện: Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện  thực hiện Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ bộ hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ theo quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


e) Quy định định rõ trách nhiệm nộp lệ phí của công dân. 


- Lý do: Vì Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định người dân có thể yêu cầu thực hiện thủ tục qua đường bưu điện, cần quy định rõ để đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính. 


6. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điều 10 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:


“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”


b) Bổ sung 01 khoản (khoản 4) vào Điều 61  Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu có yêu cầu tra cứu tàng thư hộ tịch ở địa phương thì thời hạn trả kết quả kéo dài thêm không quá 07 ngày làm việc.”


c) Bổ sung mẫu “Phiếu yêu cầu sao lục” vào quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ tư pháp về việc ban hành Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


d) Sửa khỏan 2 điều 6 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được  chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.


e) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 60 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:

“3. Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.


Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua đường bưu điện phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao”.

7. Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngòai - 115115


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.


- Lý do: 

Khi đăng ký lại việc kết hôn người dân đã đựơc cấp giấy xác nhận mất bộ hoặc sổ bộ hư hỏng không còn sử dụng được, do  đó việc yêu cầu UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trứơc đây xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc kết hôn là không cần thiết.


7. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu STP/HT-2006-KH.2) ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:


 Bỏ phần xác nhận của địa phương nơi đăng ký kết hôn trước đây. 

8. Đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài - 002167


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản về thành phần hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho công dân:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô không nhất thiết phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.


+ Bỏ Giấy khám sức khỏe về tâm thần; Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).

- Lý do: 

+ Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính.


+  Bỏ Giấy khám sức khỏe về tâm thần vì không cần thiết, thông qua công tác phỏng vấn có thể xác định được, trường hợp nghi vấn sẽ đề nghị giám định; bỏ yêu cầu phải nộp Thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam vì tại Khỏan 4 điều 1 Nghị định 69/2006/NĐ-CP 21/7/2006 sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 68/2002/NĐ-CP “Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ …” việc phỏng vấn này yêu cầu phải có mặt hai bên Nam, nữ. Vì vậy 1 bên là công dân Việt Nam định cư ở trong nước có hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận tạm trú có thời hạn và 1 bên là công dân nước ngoài đã có mặt ở Việt Nam..


b) Giảm số lượng trong hồ sơ đăng ký kết hôn quy định tại Khỏan 3 điều 13 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 (từ 02 bộ còn 01 bộ).


- Lý do: 

Thực tế thời gian qua UBND tỉnh không lưu hồ sơ mà chỉ ở Sở Tư pháp thực hiện việc lưu trữ; giảm bớt hồ sơ sẽ giảm thiểu chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân.

c) Đơn giản về trình tực thực hiện (bỏ trình tự niêm yết việc kết hôn)


- Lý do: 

+ Công dân đã nộp các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện kết hôn, trường hợp có sự lừa dối hoặc giả mạo về mặt giấy tờ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý theo quy định. 


+ Theo quy định Nghị định số  69/2006/NĐ-CP thì Sở Tư pháp có trách nhiệm: thực hiện phỏng vấn trực tiếp đối với hai bên nam nữ kết hôn; tiến hành xác minh làm rõ trong trường hợp cấn thiết……


+ Việc bỏ trình tự niêm yết sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết của TTHC, tạo thuận lợi cho công dân (thông thường công dân nước ngoài về Việt Nam với thời hạn rất ngắn, trường hợp không kịp thời gian họ phải trở về nước và phải tiếp tục trở lại Việt Nam để nhận kết quả.

d) Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn (từ 27 ngày làm việc còn 17 ngày làm việc).


- Lý do: 

 Việc bỏ trình tự niêm yết sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết của TTHC, tạo thuận lợi cho công dân.

đ) Sửa nội dung mẫu tờ khai đăng ký kết hôn quy định tại mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn (TP/HTNNg-2003-KH.1):


+ Bỏ phần “xác nhận về tình trạng hôn nhân” trong mẫu Tờ khai;


+ Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu đơn.


- Lý do: 

+ Theo quy định tại điểm 1.b, khỏan 3 điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình trong hồ sơ đăng ký kết hôn phải nộp:

“Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng...”.


+ Đối tượng kết hôn đa số là công dân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam nếu ngôn ngữ chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý, chưa đảm bảo tính hội nhập.


e) Sửa nội dung yêu cầu điều kiện 4 thủ tục đăng ký kết hơn có yếu tố nứơc ngoài quy định tại điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài


- Lý do: 

Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ theo quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


8. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khỏan 3 Điều 1 Nghị định số  69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002  như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký kết hôn của mỗi bên phải có các giấy tờ sau đây:


a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;


b) Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận đương sự hiện tại là người không có vợ, không có chồng.


Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;


c) Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);


d) Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm tú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), xuất trình bản chính để đối chiếu”.

b) Sửa Khỏan 3 điều 13 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:


“3. Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được lập thành 01 bộ hồ sơ và nộp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam; lập thành 01 bộ hồ sơ và nộp tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam, nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam”.

c) Sửa khỏan 4 Điều 1 Nghị định số  69/2006/NĐ-CP như sau:

"1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm: 


a) Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau.  


Việc phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn;    


b) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp tiến hành xác minh làm rõ; 


  c) Báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự, thẩm tra hồ sơ kết hôn và đề xuất ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.".


d) Sửa mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn (TP/HTNNg-2003-KH.1) ban hành kèm theo Quyết định 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/2/2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch có yếu tố nước ngòai như sau:


- Loại bỏ yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã xác nhận tình trạng hôn nhân của người khai trong mẫu tờ khai đăng ký kết hôn.


- Sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu tờ khai


e) Yêu cầu, điều kiện:


Sửa khoản 2 điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ như sau:


“2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 67 của Nghị định này.”

9. Đăng ký lại việc Nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngòai đã đăng ký tại Việt Nam - 125426


9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5). 

- Lý do: 

Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi người dân đã đựơc cấp giấy xác nhận mất bộ hoặc xác nhận sổ bộ hư hỏng không còn sử dụng được, do  đó việc yêu cầu UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trứơc đây xác nhận vào tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi là không cần thiết.


9. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (STP/HT-2006-CN.5) ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau: Bỏ phần xác nhận của địa phương nơi đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây. 


 10. Giải quyết việc cho trẻ em Việt Nam là con nuôi người nước ngoài. - 001859


10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản về thành phần hồ sơ:


- Lý do: Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực điều này gây tốn kém, mất thời gian, hơn nữa việc chứng thực cũng thuộc chức năng nhiệm vụ ngành tư pháp.


b) Sửa nội dung mẫu:


+ Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (xin đích danh) Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.1; 


+ Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh) Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.11. 


+ Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.3.


- Lý do: 

 Đảm bảo tính hội nhập; đối với trường hợp đương sự là người nước ngòai không biết tiếng Việt ngoài ngôn ngữ là tiếng Việt cần phải có một ngôn ngữ thông dụng nhất để họ tiện việc trong cung cấp những thông tin cần thiết theo yêu cầu.


b) Sửa nội dung yêu cầu điều kiện 5 thủ tục giải quyềt việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nứơc ngoài quy định tại điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


10. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi khỏan 10 Điều 1 Nghị định số  69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002  như sau:


“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau: 


Điều 41. Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:


1. Hồ sơ của người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi gồm các giấy tờ sau đây: 


a) Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định; 


b) Bản phô tô hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).; 


c) Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó; 


d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;  


đ) Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi 


thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khoẻ, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc 


bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm; 


e) Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi; 


g) Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; 


h) Bản phô tô Giấy chứng nhận kết hôn  đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu);; 


i) Người xin nhận con nuôi thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều 35 Nghị định này, phải có giấy tờ phù hợp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước nơi người đó thường trú cấp để chứng minh”.


b) Sửa mẫu: Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (xin đích danh) tại Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.1;  Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh) tại Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.1a.; Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình páht triển của con nuôi tại Mẫu số: TP/HTNNg-2003-CN.3. Quy định ban hành kèm theo Quyết định 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/2/2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch có yếu tố nước ngoài như sau:


Sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu tờ khai.

c) Sửa khoản 2 điều 6 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày  10/2/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:

“2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 67 của Nghị định này”.

11. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - 002330


11.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (Cơ quan ngoại gia giảm 5 ngày; cấp tỉnh giảm 15 ngày)


- Lý do: Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ.


b) Sửa nội dung mẫu đơn xin nhận cha, mẹ, con (Mẫu đơn TP/HTNNg-2003-CMC.1) và mẫu Đơn xin nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên) (Mẫu đơn TP/HTNNg-2003-CMC.1a) đựơc quy định tại mục 2 Danh mục biểu mẫu hộ tịch có yếu tố nứơc ngoài Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02  năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


- Lý do: Chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục  nhận cha, mẹ, con đa số là người nước ngoài, nếu mẫu đơn chỉ sử dụng một ngôn ngữ là Tiếng Việt không thì không phù hợp.


c) Sửa yêu cầu điều kiện 3 thủ tục đăng ký nhận cha, me, con có yếu tố nứơc ngoài quy định tại điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của chính phủ.

- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


11.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điều 31 của Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của chính phủ  như sau:


“Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con là 30 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 hoặc điểm b khoản 1 Điều 33 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày”.


Sửa khoản 1 điều 32 nghị định 68/2002/NĐ-CP như sau:


“1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm:


a) Niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong 15 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp, đồng thời có công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con đó. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết việc xin nhận cha, mẹ, con trong 15 ngày liên tục tại trụ sở ủy ban. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc xin nhận cha, mẹ, con thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo ngay cho Sở Tư pháp.


b) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh, kể cả phỏng vấn các đương sự hoặc yêu cầu họ bổ sung giấy tờ cần thiết;


c) Báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết việc xin nhận cha, mẹ, con, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con.”


b) Sửa mẫu đơn Đơn xin nhận cha, mẹ, con (Mẫu đơn TP/HTNNg-2003-CMC.1) và Đơn xin nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên) (Mẫu đơn TP/HTNNg-2003-CMC.1a) đựơc quy định tại mục 2 Danh mục biểu mẫu hộ tịch có yếu tố nứơc ngoài Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02  năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:


-  Tên mẫu đơn từ Đơn xin nhận cha, mẹ, con thành Tờ khai nhận cha, mẹ, con và Đơn xin nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên) thành Tờ khai nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp làm đơn thay cho con chưa thành niên)..


- Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


c) Sửa khỏan 2 điều 6 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ  như sau:


“2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 67 của Nghị định này”

12. Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài các việc sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi. - 002050


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện  thực hiện thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài các việc sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


12.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

13. Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi chú kết hôn) – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát).

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 2  thực hiện thủ tục Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi chú kết hôn)có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


13.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa khoản 2 điều 6 nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:


“2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 67 của Nghị định này”

14. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - 001831


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Sửa nội dung thành phần hồ sơ (mục 4) thực hiện thủ tục Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ


- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.


b) Sửa đổi nội dung yêu cầu điều kiện 3 thực hiện Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ.

- Lý do: Theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì những loại giấy tờ quy định trên chỉ chứng thực, không công chứng.

14.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điều 10 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ như sau:


“Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ.


Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền, thì không cần phải có văn bản uỷ quyền.”

b) Sửa khoản 2 điều 6 nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:


“2. Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

15. Lý lịch Tư pháp - 002219

15.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (Sở Tư pháp giảm 01 ngày, tại Công an tỉnh giảm 05 ngày)


- Lý do: Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ.


b) Sửa mẫu số 02/TP-LLTP Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp  và Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Dùng cho trường hợp ủy quyền) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT/BTP-BCA ngày 08/02/1999 quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp.


- Lý do: Nhiều công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trong thời gian ở Việt Nam. Vì vậy nếu sử dụng ngôn ngữ chỉ là Tiếng Việt thì không hợp lý, chưa đảm bảo tính hội nhập.


15.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điểm 2, 3 mục II thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT/BTP-BCA ngày 08/2/1999 quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:


“2. Thủ tục tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp.


a) Tra cứu hồ sơ của cơ quan công an.


Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh lý lịch tư pháp và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu.


Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh lý lịch tư pháp, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp của đương sự và gửi cho Sở Tư pháp Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp (mặt sau của Phiếu xác minh lý lịch tư pháp). Đối với trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn này được kéo dài thêm không quá 10 ngày; việc liên hệ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát do Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm.


b) Tra cứu hồ sơ của Tòa án.


Trong trường hợp qua kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an thấy có tình tiết nghi ngờ đương sự có án, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc phần ghi về tình trạng tiền án của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ thì Sở Tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu, nhằm làm rõ đương sự có án hay không có án.


Việc tra cứu hồ sơ của Tòa án (nếu có) phải được tiến hành ngay sau ngày nhận được Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của Công an cấp tỉnh; thời hạn tra cứu hồ sơ án lưu tại Tòa án không quá 7 ngày.


3. Lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.


Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày có kết quả tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự.”

b) Sửa mẫu số 02/TP-LLTP Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp  và Đơn yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Dùng cho trường hợp ủy quyền) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT/BTP-BCA ngày 08/02/1999 quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:  Sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


16. Nhập Quốc tịch Việt Nam - 002360

16.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ: Đối với giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 của Luật Quốc tịch Việt Nam chỉ nộp bản Photocoppy và xuất trình bản chính để đối chiếu.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết ở cấp tỉnh (giảm 12 ngày)


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, với thời hạn trên vẫn đảm bảo giải quyết kịp thời,đúng quy định.


c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn


+ Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.


- Lý do: 

+ Đối tượng xin nhập Quốc tịch Việt Nam là người nước ngoài. Vì vậy nếu sử dụng ngôn ngữ chỉ là Tiếng Việt thì không hợp lý, chưa đảm bảo tính hội nhập.


+ Phần cuối trong đơn có mục “Giấy tờ kèm theo”  là không cần thiết, vì luật đã quy định rõ các lọai giấy tờ cần thiết trong hồ sơ nhập quốc tịch, chỉ khi nào đáp ứng đủ các lọai giấy tờ được quy định thì hồ sơ được coi là hợp lệ để giải quyết.


16.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điểm b khoản 1 Điều 20 Luật quốc tịch như sau:


“Bản photocoppy giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế (xuất trình bản chính để đối chiếu)”.


b) Sửa đổi khoản 2 Điều 21 Luật Quốc tịch như sau: 


 “2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.


Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp:.


c) Sửa mẫu Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình): Mẫu TP/QT-1999-A.1b ban hành kèm theo Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam như sau:


- Sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


- Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.

17. Thôi Quốc tịch Việt Nam - 002361


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ: Đối với giấy tờ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 của Luật Quốc tịch Việt Nam chỉ nộp bản Photocoppy và xuất trình bản chính để đối chiếu.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết ở cấp tỉnh (giảm 04 ngày)


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, với thời hạn trên vẫn đảm bảo giải quyết kịp thời,đúng quy định.


c) Mẫu đơn: Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.


- Lý do: Phần cuối trong đơn có mục “Giấy tờ kèm theo”  là không cần thiết, vì luật đã quy định rõ các lọai giấy tờ cần thiết trong hồ sơ nhập quốc tịch, chỉ khi nào đáp ứng đủ các lọai giấy tờ được quy định thì hồ sơ được coi là hợp lệ để giải quyết.


17.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa điểm c khoản 1 Điều 28 của Luật Quốc tịch Việt Nam như sau:


“c. Bản photocoppy hộ chiếu Việt Nam, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này (xuất trình bản chính để đối chiếu)”.

b) Sửa đổi khoản 3 Điều 29 Luật Quốc tịch như sau: 


“3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam. 


Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam.


Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp”.


c)  Sửa mẫu Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (Dùng cho cá nhân): Mẫu TP/QT-1999-C.1a và Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình): Mẫu TP/QT-1999-C.1b ban hành kèm theo Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam như sau:


- Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.

18. Trở lại Quốc tịch Việt Nam - 002365


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ: Đối với giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 của Luật Quốc tịch Việt Nam; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 7; khoản 1,2 Điều 10 Nghị định 78/2009/NĐ-CP chỉ nộp bản Photocoppy và xuất trình bản chính để đối chiếu.


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết ở cấp tỉnh (giảm 04 ngày)


- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, với thời hạn trên vẫn đảm bảo giải quyết kịp thời,đúng quy định.


c) Mẫu đơn: Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.


- Lý do: Phần cuối trong đơn có mục “Giấy tờ kèm theo”  là không cần thiết, vì luật đã quy định rõ các lọai giấy tờ cần thiết trong hồ sơ nhập quốc tịch, chỉ khi nào đáp ứng đủ các lọai giấy tờ được quy định thì hồ sơ được coi là hợp lệ để giải quyết, nên mục “Giấy tờ kèm theo” nên bỏ.


18.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung điểm b khoản 1 Điều 24 Luật quốc tịch Việt Nam như sau:


“b) Bản photocopy giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế”.


- Sửa nội dung các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 7 của Nghị định 78/2009/NĐ-CP như sau:


“a) Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam phải nộp bản photocopy Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân;


b) Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam phải nộp bản photocopy Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chưng minh quan hệ cha con, mẹ con;


c) Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải nộp bản photocopy Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác hoặc giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam;”


- Sửa nội dung Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP như sau:


“a) Các giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản photocopy Giấy khai sinh; bản photocopy Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam  trước đây của người đó;


b) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP hoặc giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản photocopy giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam.”


- Sửa nội dung Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP như sau:


“Con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản photocopy giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. . . . .”


b) Sửa đổi khoản 2 Điều 25 Luật Quốc tịch như sau: 


“2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam. 


Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.”


c) Sửa mẫu Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (Dùng cho cá nhân): Mẫu TP/QT-1999-B.1a và Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (Dùng cho gia đình): Mẫu TP/QT-1999-B.1b ban hành kèm theo Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam như sau:


- Bỏ phần “Giấy tờ kèm theo” trong mẫu đơn.

19. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng - 002509


19.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản thành phần hồ sơ.


- Lý do: Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực, việc này vừa mất thời gian vừa tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.

b) Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

19.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa khoản 1 Điều 18 Luật Công chứng như sau: 


“1. Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi Sở Tư pháp ở địa phương nơi đăng ký tập sự, gồm có:


a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;


b) Bản phô tô bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật (xuất trình bản chính để đối chiếu);


c) Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;


d) Bản phô tô Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng (xuất trình bản chính để đối chiếu);


đ) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn;


e) Sơ yếu lý lịch;


g) Giấy chứng nhận sức khoẻ”.

b) Sửa Khoản 3 Điều 27 Luật Công chứng như sau


“3.Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương cho phép thành lập. Khi đăng ký hoạt động phải có đơn đăng ký hoạt động, giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.


Văn phòng công chứng được hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động”.


20. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - 020588


20.1. Nội dung đơn giản hóa:

Quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


- Lý do: Đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


20.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung Điều 28 Luật Công chứng như sau:


“Khi thay đổi trụ sở, tên gọi hoặc danh sách công chứng viên, Văn phòng công chứng phải có thông báo ngay bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.


Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, Văn phòng công chứng được cấp lại giấy đăng ký hoạt động.


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do.”


21. Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật - 020466


21.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản thành phần hồ sơ.


- Lý do: Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực, việc này vừa mất thời gian vừa tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.

b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 07 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

21.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật như sau:


“1. Hồ sơ cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật gồm có:


a) Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật;


b) Bản phô tô Bằng cử nhân luật (xuất trình bản chính để đối chiếu);


c) Sơ yếu lý lịch;


d) Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động có trách nhiệm cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có đủ điều kiện; trong trường hợp từ chối, phải thông báo Lý do bằng văn bản”.


22. Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - 020378


22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 07 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.


22.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật như sau:


“2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật; trong trường hợp từ chối, phải thông báo Lý do bằng văn bản cho người làm đơn”.


23. Cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - 020339


23.1. Nội dung đơn giản hóa

Quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


- Lý do: Đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


23.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP như sau:


“ 5. Chi nhánh thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Chi nhánh.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; trong trường hợp từ chối, phải thông báo Lý do bằng văn bản cho Trung tâm tư vấn pháp luật.


Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật phải thông báo bằng văn bản về việc đặt Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm”.


24. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - 002710


24.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 07 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.


24.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 Luật Luật sư như sau:


“2. Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư theo mẫu thống nhất;


b) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư (xuất trình bản chính để đối chiếu);


c) Giấy tờ chứng minh về địa điểm giao dịch.”

b) Sửa đổi Khoản 1 Điều 50 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.


Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”


25. Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - 002723


25.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


- Lý do: Đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


25.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“1. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.


Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cấp lại Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.


26. Đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư - 002518


26.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

26.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Luật Luật sư như sau:


“2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;


b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;


c) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật (xuất trình bản chính để đối chiếu).;


d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.”

b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”.


27. Đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh - 002519


27.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân

27.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Luật Luật sư như sau:


“2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;


b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;


c) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật (xuất trình bản chính để đối chiếu).;


d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.”

b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”.


28. Đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 002538


28.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân

28.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Luật Luật sư như sau:


“2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;


b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;


c) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật (xuất trình bản chính để đối chiếu).;


d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.”

b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”.


29. Đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 002543


29.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân

29.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 Luật Luật sư như sau:


“2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;


b) Dự thảo Điều lệ của công ty luật;


c) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật (xuất trình bản chính để đối chiếu).;


d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.”

b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật”.


30. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư - 002711


30.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Đơn giản về thành phần hồ sơ, quy định rõ số lượng hồ sơ:


+ Một số loại giấy tờ chỉ cần nộp bản phô tô và xuất trình bản chính để đối chiếu là đủ, không cần nộp bản sao có chứng thực;


+ Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

- Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 07 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

30.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 Luật Luật sư như sau:


3. Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh được lập thành 01 bộ gồm có:


a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;


b) Bản phô tô Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh (xuất trình bản chính để đối chiếu).;


c) Quyết định thành lập chi nhánh;


d) Bản phô tô Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản phô tô Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh (xuất trình bản chính để đối chiếu);


đ) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.”

b) Sửa đổi khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“2. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.


Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.


Khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh”.


31. Thủ tục “Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng luật sư, Công ty luật) - 002724


31.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định cụ thể thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


- Lý do: Đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


31.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung Khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“1. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.


Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do.”


32. Đăng ký văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - 002732


32.1. Nội dung đơn giản hóa:

Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


- Lý do: Đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.


32.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, bổ sung Điều 42 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 theo nội dung như sau:

“Điều 42. Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

1. Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Văn phòng giao dịch là nơi tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng. Văn phòng giao dịch không được phép thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý. 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản về địa chỉ của văn phòng giao dịch cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động. 


2. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật luật được lập thành 01 bộ gửi cho Sở Tư pháp gồm có: 


a) Thông báo về địa chỉ của văn phòng giao dịch;


b) Bản chính giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.


Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi địa chỉ của văn phòng giao dịch vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”. 


33. Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam - 002737


33.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

33.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Khoản 3 Điều 79 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3.Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.


Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động”.


34. Đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam - 002748


34.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

34.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Khoản 3 Điều 79 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3.Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.


Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động”


35. Đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam - 002762


35.1. Nội dung đơn giản hóa:

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (từ 10 ngày làm việc còn 05 ngày làm việc).


- Lý do: Vì thủ tục đơn giản, quy trình giải quyết nội bộ, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ở bộ phận nghiệp vụ chuyên môn để tạo thuận lợi cho tổ chức công dân.

35.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung Khoản 3 Điều 79 Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 như sau:


“3.Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.


Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động”


36. Công chứng hợp đồng giao dịch soạn thảo sẳn - 124079

36.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


36.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

37. Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo - 124076

37.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


37.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

38. Công chứng hợp đồng chuyển đổi QSD đất - 124421

38.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


38.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

39. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSD đất - 124444

39.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


39.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

40. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản gắn liền với đất - 122597

40.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


40.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

41. Công chứng hợp đồng thuê QSD đất - 124478

41.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


41.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

42. Công chứng hợp đồng thuê QSD đất và tài sản gắn liền với đất - 124638

42.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


42.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

43. Công chứng hợp đồng tặng cho QSD đất - 123314

43.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


43.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

44. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - 124460

44.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


44.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

45. Công chứng hợp đồng thế chấp QSD đất - 125173

45.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


45.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

46. Công chứng hợp đồng thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền - 123515

46.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


46.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

47. Công chứng hợp đồng góp vốn QSD đất – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

47.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


47.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





48. Công chứng hợp đồng góp vốn QSD đất và tài sản gắn liền với đất - 123252

48.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.

b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


48.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

49. Công chứng di chúc - 002916

49.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


49.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

50. Công chứng lưu giữ di chúc - 002916 (số hồ sơ này trùng với số hồ sơ của thủ tục công chứng di chúc)

50.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


50.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

51. Công chứng văn bản phân chia di sản - 124039

51.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


51.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

52. Công chứng văn bản khai nhận di sản - 123839

52.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


52.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

53. Công chứng từ chối nhận di sản - 124515

53.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


53.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

54. Công chứng  việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng - 124578

54.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


54.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

55. Công chứng hủy bỏ hợp đồng - 123997

55.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


55.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

56. Công chứng cấp bản sao công chứng - 117916

56.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


56.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

57. Công chứng văn bản thỏa thuận, nhập tách, tài sản vợ chồng – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

57.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


57.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

58. Công chứng  hợp đồng thế chấp tài sản khác (tàu, thuyền, xe..) - 123972

58.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


58.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau: 


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

59. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản khác (tàu, thuyền, xe…) - 124115

59.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


59.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

60. Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản khác ( tàu, thuyền, xe…) - 118185

60.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


60.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

61. Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản - 117995

61.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


61.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

62. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản khác (tiền, giấy tờ có giá..) - 124159

62.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


62.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

63. Công chứng hợp dồng thuê tài sản khác (tàu, thuyền, xe...) - 123843

63.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Giảm mức phí công chứng:


- Lý do: Trong một số trường hợp tài sản (trong HĐ, GD) có giá trị thấp nhưng người dân phải nộp phí công chứng cao do quy định biên độ khung về phí rộng (dưới 100.000.000đ), gây thiệt thòi  và tốn kém chi phí thực hiện thủ tục.


d) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


63.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Sửa đổi, bổ sung điểm a.2 khoản 1 Mục II Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp- Bộ tài chính như sau:


		TT

		Giá trị tài sản hoặc giá trị HĐ, GD

		Mức thu (đ/trường hợp)



		1

		Dưới 50.000.000 đ

		50.000



		2

		Từ 50.000.000đ đến  100.000.000 đ

		100.000



		3

		Từ  trên 100.000.000 đ đến 1.000.000.000 đ

		0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch



		4

		Từ trên 1.000.000.000 đ đến 5.000.000.000 đ

		1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đ



		5

		Từ trên 5.000.000.000 đ

		3.800.000 đ + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đ (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đ/trường hợp)





d) Bổ sung một khoản (khoản 10) vào Điều 1 của Quyết định số 01/2008/QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. 


(Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” nêu trên).

64. Công chứng  văn bản uỷ quyền – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

64.1. Nội dung đơn giản hóa:

64.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Quy định rõ về thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ tùy thân dùng trong hoạt động Công chứng).


- Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.


b) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


+ Trường hợp bình thường: từ 02 ngày làm việc giảm còn 01 ngày làm việc;


+ Trường hợp phức tạp: từ 10 ngày làm việc giảm còn 07 ngày làm việc.


- Lý do: Đề cao trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế xã hội.


c) Sửa nội dung và chuẩn hóa mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng” bằng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.


- Lý do: Để đảm bảo cơ sở pháp lý khi thực hiện và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.


64.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Công chứng như sau:


“c) Bản sao các giấy tờ tùy thân gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng nhận quân nhân còn giá trị sử dụng.


Nếu công dân không cung cấp được giấy tờ tùy thân nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể công chứng viên có thể căn cứ vào sổ hộ khẩu để xem xát giải quyết ”.

b)  Sửa đổi khoản 2 Điều 38 của Luật Công chứng như sau:


“Thời hạn công chứng trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 7 ngày làm việc”.


c) Bổ sung một khoản (khoản 10) Điều 1 của Quyết định số 01/2008 /QĐ - BTP về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng như sau:


“ 10. Phiếu yêu cầu công chứng”. Sử dụng cả ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh trong mẫu “Phiếu yêu cầu công chứng”.


65. Tư vấn pháp luật - 019800

65.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (đối với trường hợp phức tạp).


- Lý do: Người dân có yêu cầu tư vấn thường có tâm lý bức xúc, việc giảm thời hạn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân.

65.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 3, Điều 38 Luật trợ giúp pháp lý


 “3. Trong thời hạn không quá mười ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu cần bổ sung, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý; trong trường hợp vụ việc cần có thời gian để xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá hai mươi ngày.”

66. Yêu cầu cử Trợ giúp viên pháp lý/ Luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng - 019782

66.1. Nội dung đơn giản hóa:


Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (bỏ quy định về thời hạn gửi quyết định cử trợ giúp viên pháp lý- phải gửi ngay sau khi ký quyết định).


- Lý do: Đảm bảo tính kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích của đối tượng được trợ giúp theo quy định.


66.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ khoản 2 Điều 38 Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.


67. Yêu cầu cử Trợ giúp viên pháp lý/ Luật sư là cộng tác viên tham gia đại diện ngoài tố tụng - 

67.1. Nội dung đơn giản hóa:

Giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính (Rút ngắn thời gian phát hành Quyết định cử người tham gia đại diện ngoài tố tụng)


- Lý do: Đảm bảo tính kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích của đối tượng được trợ giúp theo quy định.

67.2. Kiến nghị thực thi:


Bãi bỏ Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

XIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: (33)

1. Cấp lại giấy phép lao động - 003448

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.


1.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại đoạn 3 mục b khoản 8 phần 2 Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ LĐTBXH về việc quản lý lao động nước ngoài tại VN như sau:


  “ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại giấy phép lao động . Sở Lao động TBXH phải cấp lại giấy phép lao động . Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản”


2. Xây dựng hệ thống thang bảng lương - 003258

2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.


2.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Mục 1 - phần e Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sữa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14 2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương như sau:.


   e. “ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký trong vòng  7 ngày (tính theo ngày làm việc), cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trụ sở chính của người sử dụng lao động phải có văn bản thông báo việc đã xây dựng hệ thống thang lương bảng lương của doanh nghiệp. Trong thời hạn nêu trên nếu phát hiện hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng đăng ký không theo đúng quy định thì phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng lại theo đúng quy định tại các Khoản 1 và 2 Mục III của Thông tư này . Cơ quan nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bảo đảm bí mật hệ thống thang lương bảng lương của DN đã đăng ký.”


3. Gia hạn giấy phép lao động - 003490

3.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.


3.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung tại mục b điểm 4 điều 10 Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: 


“b) Trong thời hạn 10 (mười ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do.”


4. Cấp giấy phép lao động - 003488

4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


- Quy định rõ: Tất cả lao động nước ngoài phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú cấp trước khi đến Việt Nam để đảm bảo xác định rõ về tình trạng tiền án, tiền sự của  người xin cấp phép lao động.


- Bãi bỏ yêu cầu về lý lịch tự thuật. 


- Bãi bỏ nghệ nhân ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 5 năm kinh nghiệm  trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngòai xác nhận.


Lý do: Bỏ các thủ tục không cần thiết nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bải bỏ mẩu 2 lý lịch tư pháp


Lý do: Đơn giản hóa thủ tục hành chính . Vì Tất cả lao động nước ngoài phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú cấp trước khi đến Việt Nam để đảm bảo xác định rõ về tình trạng tiền án, tiền sự của  người xin cấp phép lao động

4.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung các điểm (b, c, đ) điều 4 Nghị định 34/CP của Chính phủ quy định về về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam như sau: 


“b. Tất cả lao động nước ngoài phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú cấp trước khi đến Việt Nam. Trường hợp cư trú tai Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên phải bổ sung lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của VN nơi người nước ngoài đang cư trú cấp”;


+ Bãi bỏ điểm c; 


+ “đ. Bản sao trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của người nước ngoài phải có bằng cấp chuyên môn từ Cao đẳng, Đại học trở lên.”


b) Đề nghị bãi bỏ mục c điểm 1 phần II Thông tư 08 và mục c điểm 2 điều 4  Nghị định 34/CP cho nên đề nghị bãi bỏ mẫu  số 2 lý lịch tự thuật này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính


5. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở xã 135, người mất sức lao động và đối tượng thuộc Nghị định  67/2007/NĐ-CP - 003202

5.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Hợp pháp hóa quy định về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục.


Lý do: Thống nhất thành phần quy định  hồ sơ


b) Về thời hạn giải quyết TTHC: Quy định thời hạn giải quyết TTHC về cấp thẻ BHYT là 05 ngày làm việc.


Lý do: Nhằm tạo điều kiện cho đối tượng được hưởng chế độ kịp thời.


c) Về yêu cầu điều kiện 1: Hợp pháp hóa quy định về yêu cầu điều kiện 1: “Được công nhận hộ nghèo hoặc được xác nhận là người dân tộc thiểu số ở xã 135 (thông qua danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT) hoặc có Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hay hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng”


Lý do: Hợp pháp hóa thủ tục để thuận tiện công tác quản lý đối tượng


d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị chuẩn hóa biểu mẫu 1, 2, 3, 4, 5


Lý do: Chuẩn hóa biễu mẫu thống nhất


5.2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung thành phần hồ sơ vào khoản 4 Mục III của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2007/ND-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội để quy định rõ hồ sơ cấp thẻ BHYT như sau:


“+ Danh sách người nghèo của năm đề nghị cấp thẻ BHYT được UBND cấp huyện phê duyệt (đối với người nghèo);


+ Danh sách người dân tộc thiểu số xã 135 được UBND cấp huyện phê duyệt (đối với người dân tộc thiểu số xã 135);


+ Danh sách đối tượng mất sức lao động được UBND tỉnh phê duyệt trợ cấp hàng tháng (đối với đối tượng mất sức lao động);


+ Danh sách (hoặc Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng) đối tượng Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ  được UBND cấp huyện phê duyệt (đối với người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng).”


b) Sửa đổi, bổ sung (điểm e) vào khoản 2, Mục III của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2007/ND-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội để quy định rõ thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT như sau:


“2. Thủ tục xét hưởng trợ cấp thường xuyên và cấp thẻ bảo hiểm y tế:


e) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội in thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nhằm đảm bảo đối tượng có thẻ BHYT trong thời gian sớm nhất, giúp đối tượng có điều kiện khám chữa bệnh bằng BHYT đúng thời gian theo quy định.”


c) Bãi bỏ nội dung: “Được công nhận hộ nghèo hoặc được xác nhận là người dân tộc thiểu số ở xã 135 (thông qua danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT) hoặc có Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hay hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng” tại Công văn số 1729/SLĐTBXH ngày 06/11/2009 của Sở Lao động-TB và XH về việc hướng dẫn lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT.


- Bổ sung nội dung trên vào khoản 4 Mục III của Thông tư số 09/2007/TT-BLDTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2007/ND-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội để quy định rõ hồ sơ cấp thẻ BHYT như sau:


“Được công nhận hộ nghèo hoặc được xác nhận là người dân tộc thiểu số ở xã 135 (thông qua danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT) hoặc có Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hay hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng”.


d) Đề nghị Bộ Lao động-TB và XH ban hành văn bản QPPL nhằm chuẩn hóa biểu mẫu 1,2,3,4,5 thống nhất trên toàn quốc để việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế được hiệu quả, đảm bảo cơ sở pháp lý.


6. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội - 003206

6.1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn thời gian ban hành Quyết định)


Lý do: Rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sớm đi vào hoạt động


6.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 4 Điều 19 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở BTXH như sau:


 “4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thành lập cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này phải ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.”

7. Trợ cấp cho đối tượng mất sức lao động - 003211

7.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn thực hiện: Quy định thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Nhằm tạo điều kiện cho đối tượng được hưởng chế độ kịp thời


7.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung điểm mới (điểm 3) vào Mục III, Thông tư Liên tịch số 21/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 25/9/2000 của Bộ Lao động-TB và XH và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng như sau:


“3. Thời hạn giải quyết:


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – TB và XH có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định trợ cấp và phê duyệt cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.”

8. Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội - 003203

8.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thôi hoạt động kịp thời


8.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Khoản 4, Điều 20, Chương III Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở BTXH như sau:


 “4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, người có thẩm quyền giải thể phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền.”

9. Tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm bảo trợ xã hội - 003227

9.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết TTHC: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 07 ngày làm việc.


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết nhằm giảm bớt sự khó khăn kịp thời cho đối tượng


9.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm c, khoản 2, mục III của Thông tu số 09/2007/TT-BLDTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động-TB và XH Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, cụ thể như sau:


“c) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã gửi, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể hoặc hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý“

10. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em - 003200

10.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Đề nghị quy định rõ thành phần hồ sơ của thủ tục gồm: “Đơn yêu cầu” có xác nhận của chính quyền địa phương.


Lý do: Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ để thuận lợi cho công tác quản lý


10.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, bổ sung Khoản 2.1 Mục II Thông tư số 87/2008/TT-BTC như sau:


“2.1 Chi hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn huy động đóng góp, tài trợ bao gồm:


- Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em bị khuyết tật như: phẫu thuật mắt, phẫu thuật vá môi hở hàm ếch, phẫu thuật dị tật vận động, phẫu thuật tim…


- Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, đi lại và tiền ăn cho trẻ em bị mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích chi phí điều trị cao;


- Hỗ trợ kinh phí học nghề: học phí, tiền ăn, sách vở và đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu học nghề.


- Hỗ trợ học bổng, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh thuộc gia đình nghèo, con thương binh, liệt sỹ, con gia đình có công với cách mạng vượt khó học giỏi.


- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp lớp mẫu giáo, trung tâm phục hồi chức năng, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng căn cứ cách mạng.


- Hỗ trợ tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm cho trẻ em như: ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.


- Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai, dịch bệnh.


- Hỗ trợ trẻ em nghèo học tại các lớp tình thương do các tổ chức, cá nhân tổ chức.


- Hỗ trợ trẻ em nghèo gặp các tai nạn rủi ro khác.


- Hỗ trợ trẻ em có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.


- Hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của quỹ.


Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên “Đơn yêu cầu” có xác nhận của chính quyền địa phương


Nội dung và mức chi cụ thể cho các hỗ trợ nêu trên do Thủ trưởng cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng cấp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của quỹ. Đối với các khoản tài trợ đã được thỏa thuận hoặc có văn bản ký kết giữa quỹ Bảo trợ trẻ em với nhà tài trợ về nội dung và mức chi thì thực hiện theo thỏa thuận hoặc văn bản đã ký  kết”.


11. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - 124277

11.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Đề nghị Bộ LĐ-TBXH quy định cụ thể thành phần hồ sơ để việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận tiện hơn


Lý do: Quy định thống nhất thành phần hồ sơ


11.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung điểm f vào khoản 2, Mục III Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:


“f) Hồ sơ doanh nghiệp đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động gồm:


- Công văn đề nghị huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.


 - Danh sách người đề nghị được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ghi rõ họ tên, chức vụ, năm sinh, hình thức huấn luyện lần đầu hoặc định kỳ)”


- Bổ sung điểm a, khoản 2, Mục III của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:


“2. Tổ chức huấn luyện


a. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện


Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị:


- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện theo quy định tại Khoản 1 Mục VI của Thông tư này đối với người sử dụng lao động của các cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn;


12. Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - 003493


12.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh


12.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung điểm c vào tiết 2.3, khoản 2, Mục II Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau: 


“c) Thời hạn thực hiện việc đăng ký là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”


13. Đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng - 113473

13.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định pháp luật


13.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, Bổ sung đoạn 2 của khoản 2, Mục III của Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng như sau:


“Trong thời hạn 01 ngày làm việc, tiếp nhận bản đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư này và ghi vào sổ đăng ký để theo dõi. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh;”


14. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề công lập và tư thục - 003845


14.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về Thành phần hồ sơ:


- Bãi bỏ Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường hoặc trung tâm.


- Bãi bỏ Bản sao Điều lệ trường trung cấp nghề, Quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 


Lý do: Giảm bớt các thủ tục không cần thiết


b) Về Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


Lý do: Tạo điều kiện cho các đơn vị dạy nghề sớm đi vào hoạt động kịp thời


14.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 1, điều 6 chương II Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề̀ như sau:


· Bãi bỏ điểm b;


· Bãi bỏ điểm d.


b) Sửa nội dung điểm b, khoản 2, Điều 7, chương II Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề như sau:


 “ b) Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ Lý do.”


15. Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục khác (gọi chung là cơ sở giáo dục); doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có tham gia dạy nghề - 003567


15.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


Lý do: Bỏ thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị dạy nghề sớm đi vào hoạt động kịp thời


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề đi vào hoạt động kịp thời


15.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 3, điều 6 chương II Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghê như sau:


- Bãi bỏ điểm đ.


b) Sửa nội dung điểm b, khoản 2, Điều 7, chương II Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề như sau: 


“ b) Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ Lý do.”


16. Thành lập Trung tâm dạy nghề - 003849


16.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề đi vào hoạt động kịp thời


16.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 14, mục III, chương II Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề như sau: 


“c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề quy định tại Điều 11 của Quy định này. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy định này phải có văn bản chứng minh.”


17. Đăng ký  bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề; các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có tham gia dạy nghề đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề - 003844


17.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp


Lý do: Bỏ thủ tục không cần thiết trong hồ sơ đăng ký bổ sung


b) Về Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn  12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề đi vào hoạt động kịp thời


17.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung khoản 2, điều 10, chương III Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề như sau:


- Bãi bỏ điểm a.


b) Sửa nội dung điểm b, khoản 2, Điều 7, chương II Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề như sau: 


“b) Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ Lý do.”


18. Thành lập Trường trung cấp nghề - 03843


18.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


Lý do: Rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện cho cơ sở dạy nghề đi vào hoạt động kịp thời


18.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm c, khoản 2, điều 10, mục II, chương II Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề như sau:


  “ c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề”.


19. Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - 125347

19.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời gian giải quyết  thủ tục: Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành là 45 ngày làm việc kể từ khi phát hiện cơ sở cai nghiện vi phạm


Lý do: Quy định thời gian giải quyết cụ thể để thuận tiện trong quá trình thực hiện


19.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung thêm điểm c vào Phần II, Mục C, khoản 3,  Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện như sau: 


“c. Thời gian thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện là 45 ngày làm việc kể từ khi phat hiện cơ sở vi phạm”   


20. Chi hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng - 026037

20.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời gian giải quyết  thủ tục: Quy định rõ  thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 07 ngaỳ làm việc kể từ khi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định thời gian giải quyết cụ thể để đối tượng được hưởng chế độ hổ trợ chính sách kịp thời của nhà nước


20.2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung thêm vào khoản 1  Mục IV Thông tư 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công xác minh, tiếp nhận và hổ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng như sau:


“1. Thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng:


Để được nhận các khoản hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng quy định tại Mục 4 Phần III của Thông tư này, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận về nước (do cơ quan có thẩm quyền cấp), gia đình có trẻ em là nạn nhân hoặc bản thân nạn nhân phải làm đơn gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu 01). 


Căn cứ vào đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nạn nhân (mẫu 02) gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp, thẩm định hồ sơ và làm văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Trên cơ sở đơn, hồ sơ đề nghị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định chi hỗ trợ nạn nhân theo chế độ quy định”.


21. Xin gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy - 125368

21.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu  phí và lệ phí thực hiện thủ tục: Quy định cụ thể mức phí và lệ phí là bao nhiêu,  Đề nghị  Bộ lao động – Thương binh và xã hội cần sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về mức phí


Lý do: Nhằm mục đích bù đắp chi chí trong qua trình thực hiện nhiệm vụ và tăng thu ngân sách


21.2. Kiến nghị thực thi:


Bộ lao động – Thương binh và xã hội cần sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về mức phí


22. Thành lập Trung Tâm khám bệnh – Giáo dục lao động xã hội cấp tỉnh - 003508

22.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu  phí và lệ phí thực hiện thủ tục: Chưa quy định cụ thể là bao nhiêu, chỉ nói thu theo quy định hiện hành. Đề nghị  Bộ lao động – Thương binh và xã hội cần sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về mức phí


Lý do: Nhằm mục đích phù đắp chi chí trong qua trình thực hiện nhiệm vụ và tăng thu ngân sách


22.2. Kiến nghị thực thi:


Bộ lao động – Thương binh và xã hội cần sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về mức phí


23. Trợ cấp người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - 003236


23.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi kịp thời


23.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung đoạn 3 Điểm d, Khoản 1.4, Phần III của Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QD-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước như sau:


“d) Chỉ đạo các ngành chức năng xét duyệt, tổng hợp, báo cáo theo quy định:


- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định (lưu giữ 01 bộ hồ sơ của đối tượng) trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do cấp huyện gửi lên, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.”


24. Giải quyết chế độ đối với Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh - 003344

24.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


24.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2.2, Phần V của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, như sau:


“b) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu giám định thương tật trong 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.” 


25. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến  bị địch bắt tù đày - 003489

25.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


25.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, bổ sung điểm mới (Điểm 2.4) Mục VIII, Phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:


“2.4 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ quyết định trợ cấp một lần trong 05 ngày làm viêc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.”


26. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học - 003376

26.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


26.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Khoản 2.4, Phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:


“2.4 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:


a) Giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.


b) Quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp trong 30 ngày kề từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.”


27. Giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - 003414

27.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


27.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Khoản 2.4, Phần III của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:


“2.4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp một lần trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.”


28. Giải quyết chế độ đối với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng - 003372

28.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


28.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung đoạn 3 Mục 1 của Công văn số 4879/ LĐ-TBXH ngày 11/11/1994 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thi hành Nghị định  số 176/CP như sau:


“Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra các danh sách của cấp xã, phường, ý kiến của cấp huyện, quận và căn cứ hồ sơ liệt sĩ đang quản lý, biên bản và bản khai của cơ sở, có trách nhiệm kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh danh sách trong 30 ngày và phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và cơ quan Thi đua Khen thưởng của tỉnh thành phố thống nhất số liệu, danh sách về từng bà mẹ.”


29. Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 - 003339

29.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


29.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Mục I, Phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:


“2. Trách nhiệm lập hồ sơ:


Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Vụ Tổ chức các Bộ, Ban, Ngành (gọi chung là cơ quan tổ chức) căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương lập hồ sơ xem xét các trường hợp đủ điều kiện trình Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc các Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương xét ra quyết định công nhận và chuyển đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi người có công cư trú để đăng ký quản lý và ra quyết định trợ cấp, phụ cấp; lập phiếu trợ cấp, phụ cấp và thực hiện chế độ ưu đãi trong 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.”


30. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến - 003240

30.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


30.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Khoản 2.3, Mục IV, Phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, như sau:


 “2.3 Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp ưu đãi trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”


31. Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng - 003375

31.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


31.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Khoản 2.4, Phần X của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, như sau:


“b) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.”


32. Công nhận Liệt sỹ và giải quyết chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ - 003298

32.1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


Lý do: Quy định cụ thể  thời gian giải quyết để đối tượng được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trợ cấp kịp thời


32.2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2.2, Phần II của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, như sau:


“b) Ra Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất; lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sĩ trong 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hơp lệ và lưu trữ hồ sơ theo qui định”


33. Cấp sổ lao động cho người lao động làm việc ở  các công ty, doanh nghiệp - 003451


33.1. Nội dung đơn giản hóa (bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ thủ tục cấp sổ lao động cho người lao động làm việc ở các công ty, doanh nghiệp


Lý do:


-Vì sổ lao động không thay thế hồ sơ khi người lao động xin việc ở các công ty khác sau khi nghỉ  việc ở công ty trước.


- Không còn có giá trị thực tiển để giải quyết các chế độ đối với người lao động, vì các chế độ của người lao động khi nghỉ việc đã có căn cứ vào sổ Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưởng chế độ hưu trí.


- Chi phí về cấp sổ lao động cho người lao động rất tốn kém đối với doanh nghiệp về tiền mua sổ lao động, thời gian thực hiện và nhân sự phụ trách của doanh nghiệp và cơ quan  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện về việc thực hiện cấp sổ lao động


33.2. Kiến nghị thực thi:


+ Sửa đổi Điều 182 Bộ luật lao độngnhư sau: 


“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động và trong quá trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi  nhân công với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, ngươi sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương về việc chấm dứt sử dụng lao động.


Người sử dụng lao động phải cấp sổ lương, sổ Bảo hiểm xã hội.”


+ Bãi bỏ Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội Long An về việc hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động.

XIV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: (28)

1. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - 130180

1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Quy trình thực hiện THHC theo quy định gồm 5 bước. Trong đó:


- Bước 2 Chuyển Phòng Quản lý điện năng: thực hiện công việc kiểm tra, xử lý và thẩm định điều kiện thực tế tại đơn vị xin cấp GPHĐĐL: 24 ngày.


Qua thực tế thực hiện hầu hết các tổ chức xin giấy phép HĐĐL ở tỉnh Long An đều tập trung tại Thành phố hoặc huyện, do đó thời gian thực hiện “Bước 2” có thể rút ngắn còn 14 ngày (giảm 10 ngày so với quy định).


1. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 3, Điều 20 của Quyết định số  32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“ 3. Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.


2. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương -130215


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Quy trình thực hiện THHC theo quy định gồm 5 bước. Trong đó:


- Bước 2 Chuyển Phòng Quản lý điện năng: thực hiện công việc kiểm tra, xử lý và thẩm định điều kiện thực tế tại đơn vị xin cấp GPHĐĐL: 24 ngày.


Qua thực tế thực hiện hầu hết các tổ chức xin giấy phép HĐĐL ở tỉnh Long An đều tập trung tại Thành phố hoặc huyện, do đó thời gian thực hiện “Bước 2” có thể rút ngắn còn 14 ngày (giảm 10 ngày so với quy định).


2. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 3, Điều 20 của Quyết định số  32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“ 3. Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.


3. Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - 130235


3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Quy trình thực hiện THHC theo quy định gồm 5 bước. Trong đó:


- Bước 2 Chuyển Phòng Quản lý điện năng: thực hiện công việc kiểm tra, xử lý và thẩm định điều kiện thực tế tại đơn vị xin cấp GPHĐĐL: 24 ngày.


Qua thực tế thực hiện hầu hết các tổ chức xin giấy phép HĐĐL ở tỉnh Long An đều tập trung tại Thành phố hoặc huyện, do đó thời gian thực hiện “Bước 2” có thể rút ngắn còn 14 ngày (giảm 10 ngày so với quy định).


3. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 3, Điều 20 của Quyết định số  32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“ 3. Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.


4. Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương - 130255


4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Quy trình thực hiện THHC theo quy định gồm 5 bước. Trong đó:


- Bước 2 Chuyển Phòng Quản lý điện năng: thực hiện công việc kiểm tra, xử lý và thẩm định điều kiện thực tế tại đơn vị xin cấp GPHĐĐL: 24 ngày.


Qua thực tế thực hiện hầu hết các tổ chức xin giấy phép HĐĐL ở tỉnh Long An đều tập trung tại Thành phố hoặc huyện, do đó thời gian thực hiện “Bước 2” có thể rút ngắn còn 14 ngày (giảm 10 ngày so với quy định).


4. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi khoản 3, Điều 20 của Quyết định số  32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực như sau:


“ 3. Trong thời hạn hai mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) để cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.


5. Cấp giấy phép sản xuất rượu quy mô dưới 3 triệu lít/năm - 130078


5. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


- Yêu cầu cung cấp “bản sao hợp lệ” là không cần thiết;


- “Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép” không thật sự cần thiết, chỉ mang tính tham khảo;


- “Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy” là trùng lắp, không hợp lý.


Lý do:


- Quy định “bản sao hợp lệ” trong thành phần hồ sơ là không cần thiết, vì để xác thực bản sao thì cán bộ của cơ quan hành chính chỉ cần kiểm tra, đối chiếu bản gốc với bản sao là đủ. Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho tổ chức phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực đối với tất cả thành phần hồ sơ.


- Quy định thành phần hồ sơ phải có “Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép”, nội dung yêu cầu này không cần thiết, chỉ mang tính tham khảo.


- Quy định thành phần hồ sơ phải có “Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy” nội dung yêu cầu này trùng lắp và không hợp lý, vì trong thành phần hồ sơ đã có thẩm duyệt về PCCC hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC do cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền cấp.


b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết còn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Theo quy trình thì Phòng Quản lý Công nghiệp thực hiện công việc xử lý, kiểm tra hồ sơ và đi thẩm định điều kiện thực tế tại cơ sở là 15 ngày. Nhưng qua thực tế thực hiện thủ tục, hầu hết hồ sơ của các doanh nghiệp đều không cần phải xin ý kiến tham vấn hay thỏa thuận của các cơ quan hành chính  khác, do đó thời gian kiểm tra hồ sơ và đi thẩm định điều kiện thực tế tại cơ sở có thể rút ngắn còn 05 ngày (giảm 10 ngày so với quy định) .


c) Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục: Đề nghị mức thu phí bằng mức thu tại Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Lý do: Chưa có văn bản quy định mức thu phí cấp giấy phép sản xuất rượu.


d) Về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu: Rút ngắn thời hạn bổ sung hồ sơ còn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận.


Lý do: Quy định “trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan cấp giấy phép yêu cầu bổ sung” là quá dài. Quy định này chưa hợp lý, vì thành phần hồ sơ đã quy định rõ các loại giấy tờ, nhưng phải sau 07 ngày mới có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ là quá lâu, kéo dài thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp.


e) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu chưa rõ ràng.


Lý do:


- Tại dòng 8 của mẫu đơn: Yêu cầu điền thông tin về “Quy mô sản lượng sản phẩm rượu….(2) .” chưa thể hiện được thông tin về công suất của từng loại rượu như: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky …. trên đơn vị thời gian là bao lâu (.......lít/năm);


- Trùng lấp phải kê khai chủng loại rượu 2 lần (đã kê khai tại phần (1) Chủng loại rượu).


f) Về yêu cầu, điều kiện: Điều kiện 3 và 4 tại khoản 3 và 4, mục A, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu có liệt kê các điều kiện không cần thiết hoặc trùng với các loại hồ sơ của các thủ tục hành chính khác.


Lý do: Điều kiện 3 và 4: Tại khoản 3 và 4, mục A, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu) có liệt kê các điều kiện không cần thiết hoặc trùng với các loại hồ sơ của các thủ tục hành chính khác: Các điểm a, c, đ khoản 3 là không cần thiết vì trùng lắp với nội dung quy định tại điểm b của khoản này; điểm g khoản 3 không cần thiết vì nó đã là điều kiện phải có để đáp ứng khoản 4 mục A phần II của Thông tư. Cụ thể như sau:


“3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người:


a) Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành để thực hiện các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất;


b) Có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;


c) Có các thiết bị để đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn trong quá trình sản xuất;


d) Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;


đ) Có các thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của khu chế biến và khu bảo quản phù hợp quy mô sản xuất;


e) Phải có hợp đồng lao động với người có đủ trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinh nghiệm lâu năm (nghệ nhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu;


g) Người lao động tham gia trực tiếp sản xuất phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm do cơ quan y tế cấp.


4. Điều kiện về chất lượng và vệ sinh an toàn sản phẩm rượu: Phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế”.


5. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


Sửa đổi mục 2- phần B của thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu  như sau:


“- Thay cụm từ “bản sao hợp lệ” thành cụm từ “bản photocopy” đối với tất cả thành phần hồ sơ.”


- Bãi bỏ yêu cầu về tài liệu tại gạch đầu dòng số 2, điểm c, khoản 2, mục B, phần II, Thông tư 10/2008/TT-BCT đoạn sau: “Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép”;

- Bãi bỏ yêu cầu về tài liệu tại gạch đầu dòng số 3, điểm e, khoản 2, mục B, phần II, Thông tư 10/2008/TT-BCT đoạn sau:  “Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy”.

b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

- Sửa tại điểm a, khoản 3, mục B, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT như sau:


“ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.

c) Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục:


Đề nghị quy định mức thu phí “cấp giấy phép sản xuất rượu” bằng mức thu tại Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (vì tính chất và khối lượng công việc tương đương nhau) mức thu  700.000đ/lần.


d) Về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu:


Sửa phần II, mục B, khoản 3 điểm b Thông tư 10/2008/TT-BCT  như sau: “Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung”.


e). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Điều chỉnh lại tại dòng 6 của mẫu đơn : “  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu(1) với quy mô sản lượng như sau:

		STT

		Chủng loại rượu

		Quy mô sản xuất



		1

		Rượu ...

		.......triệu lít/năm



		2

		Rượu....

		.......triệu lít/năm





- Loại bỏ yêu cầu điền thông tin tại dòng thứ 8 của mẫu đơn: Quy mô sản lượng sản phẩm rượu........(2)

f) Về yêu cầu, điều kiện:


Loại bỏ các điểm a, c, đ, g, khoản 3, mục A, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu , điều chỉnh lại như sau:


“3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, con người


a) Có quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;


b) Diện tích cơ sở sản xuất bao gồm khu chế biến và khu bảo quản có tổng diện tích không dưới 500m2, trong đó phải bố trí kho riêng cho bảo quản sản phẩm;


c) Phải có hợp đồng lao động với người có đủ trình độ kỹ thuật, chuyên môn (có bằng trung cấp trở lên) hoặc có kinh nghiệm lâu năm (nghệ nhân có giấy chứng nhận) phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu”.

6. Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - 130938


6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


Tại Điểm 2, Khoản B, Mục VIII của Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá quy định quy định một số nội dung trong thành phần hồ sơ không hợp lý và không cần thiết, gồm:


- Phương án kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp.


Lý do:


+ Quy định “Phương án kinh doanh” gồm:


- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận là không hợp lý, vì định kỳ 6 tháng, một năm thương nhân đã có báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh về Sở Công Thương nơi thương nhân có địa bàn kinh doanh (quy định tại khoản Khoản 3, Mục IX Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá).


- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


+ Quy định “Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp”gồm:


- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển là không cần thiết, vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này


- Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường là không cần thiết, vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


b) Về yêu cầu, điều kiện :


- Điều kiện 4: Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển: điều kiện này không cần thiết.


- Điều kiện 5: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường: điều kiện này không cần thiết.

Lý do:


- Điều kiện 4: “Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển” điều kiện này không cần thiết, vì doanh nghiệp sẽ có phương thức vận chuyển thích hợp, nếu không có sở hữu phương tiện, doanh nghiệp sẽ thuê dài hạn hoặc thuê từng chuyến để đảm bảo vận chuyển hàng hóa về kho của mình.


- Điều kiện 5: “Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường” điều kiện này là không cần thiết, vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và sẽ có nhiều phương thức thanh toán khác nhau để đảm bảo cho hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


6. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


Sửa nội dung Khoản B, Mục VIII của Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau:


+ Sửa Tiết d, Điểm 2: “d) Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công).”


+ Sửa Tiết đ, Điểm 2: “đ) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.”


b) Về yêu cầu, điều kiện:


- Bãi bỏ nội dung: “b. Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;” tại tiết b Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


-  Bãi bỏ nội dung: “c. Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường;” tại  tiết c Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


7. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - 130983


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


Tại Điểm 2, Khoản B, Mục VIII của Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá quy định quy định một số nội dung trong thành phần hồ sơ không hợp lý và không cần thiết, gồm:


- Phương án kinh doanh;


- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp


Lý do:


+ Quy định “Phương án kinh doanh” gồm:


- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận là không hợp lý, vì định kỳ 6 tháng, một năm thương nhân đã có báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh về Sở Công Thương nơi thương nhân có địa bàn kinh doanh (quy định tại khoản Khoản 3, Mục IX Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá).


- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


- Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình là không cần thiết vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


+ Quy định “Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp”gồm:


- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển là không cần thiết, vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


- Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường là không cần thiết, vì các tài liệu này chỉ mang tính tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện TTHC này.


b) Về yêu cầu, điều kiện :


- Điều kiện 4: Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển: điều kiện này không cần thiết.


- Điều kiện 5: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường: điều kiện này không cần thiết.

Lý do:


- Điều kiện 4: “Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển” điều kiện này không cần thiết, vì doanh nghiệp sẽ có phương thức vận chuyển thích hợp, nếu không có sở hữu phương tiện, doanh nghiệp sẽ thuê dài hạn hoặc thuê từng chuyến để đảm bảo vận chuyển hàng hóa về kho của mình.


- Điều kiện 5: “Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường” điều kiện này là không cần thiết, vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và sẽ có nhiều phương thức thanh toán khác nhau để đảm bảo cho hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


7. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


Sửa nội dung Khoản B, Mục VIII của Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá như sau:


+ Sửa Tiết d, Điểm 2: “d) Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công).”


+ Sửa Tiết đ, Điểm 2: “đ) Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.”


b) Về yêu cầu, điều kiện:


- Bãi bỏ nội dung: “b. Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;” tại tiết b Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


-  Bãi bỏ nội dung: “c. Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường;” tại  tiết c Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


8. Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá- 131004


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về yêu cầu, điều kiện:


- Yêu cầu điều kiện 4: Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp: điều kiện này không cần thiết.


- Yêu cầu và điều kiện 5: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường:  điều kiện này không cần thiết.


Lý do:


- Điều kiện 4: đáp ứng mục tiêu đặt ra, tuy nhiên yêu cầu, điều kiện này là không cần thiết, vì doanh nghiệp sẽ có phương thức vận chuyển thích hợp, nếu không có sở hữu phương tiện, doanh nghiệp sẽ thuê dài hạn hoặc thuê từng chuyến để đảm bảo vận chuyển hàng hóa về kho của mình.


- Điều kiện 5: đáp ứng mục tiêu đặt ra, tuy nhiên yêu cầu, điều kiện này là không cần thiết, vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và sẽ có nhiều phương thức thanh toán khác nhau để đảm bảo cho hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.


8. 2. Kiến nghị thực thi:


- Bãi bỏ nội dung: “b. Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;” tại tiết b Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Bãi bỏ nội dung: “c. Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường;” tại  tiết c Điểm 3, Khoản A, Mục VIII Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng-131045


9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Chưa quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp, Quy định cung cấp “bản sao hợp lệ” trong thành phần hồ sơ là không cần thiết.

Lý do: Không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ tổ chức, cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục tại Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Tuy nhiên khi thực hiện thủ tục này tại địa phương đã quy định số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ; Tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí cho việc chứng thực các loại giấy tờ.


9. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:


“1. Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều này; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai được lập thành 01 bộ, gồm có: 


a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;


b) Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai;


c) Bản phô tô Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định này;


d) Bản phô tô Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.


* Đối với các loại giấy tờ là bản phô tô, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu”


10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu - 131061


10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ:


- Chưa quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


- Quy định cung cấp “bản sao hợp lệ” trong thành phần hồ sơ là không cần thiết.


Lý do:


+ Văn bản quy định thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


+ Tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí cho việc chứng thực các loại giấy tờ.

10. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau:


“a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ được lập thành 01 bộ gồm:


b) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định này;


c)- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


d) Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


- Bản phô tô Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này”.


* Đối với các loại giấy tờ là bản phô tô, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu”


11. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Chưa có số hồ sơ TTHC

11. 1. Sửa đổi, bổ sung


Về thành phần hồ sơ:


- Chưa quy định rõ số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


- Không quy định rõ “Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi” doanh nghiệp cần nộp là bản gốc hay bản sao. Trong khi đó các loại giấy tờ khác thì có quy định rõ bản gốc hoặc bản sao hợp lệ. 


Lý do:


- Văn bản quy định thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, hầu hết các địa phương đều quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp là 01 bộ.


- Trên thực tế, tại địa phương quy định “Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi” là bản sao có chứng thực; tổ chức, cá nhân phải mất thời gian và chi phí cho việc chứng thực các loại giấy tờ 


11. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau:


 “b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi, hồ sơ được lập thành 01 bộ gồm:


Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;


- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp;


- Bản phô tô các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.”


* Đối với các loại giấy tờ là bản phô tô, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu”


12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Chưa có số hồ sơ TTHC

12. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


- Chưa quy định rõ “số lượng hồ sơ” cần nộp khi thực hiện thủ tục;


- Yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định để thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu  khi giấy hết hạn là không hợp lý.

Lý do:


+ Văn bản quy định thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục.


+ Đối với trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, việc yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ theo quy định để thực hiện thủ tục hành chính này là không hợp lý, vì doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các loại giấy tờ này cho cơ quan hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính lần đầu. Trong khi đó nếu đặt ra yêu cầu này sẽ làm cho doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí thực hiện thêm thủ tục chứng thực, công chứng.

b) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


Thời hạn giải quyết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác chưa hợp lý.


Lý do:


Quy định thời hạn giải quyết đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác là 30 ngày làm việc là chưa hợp lý, vì việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các loại giấy tờ do doanh nghiệp nộp mà không cần phải xin ý kiến tham vấn, thỏa thuận của cơ quan hành chính khác hay tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện kinh doanh tại cơ sở.

12. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu như sau:


“c) Đối với trường hợp cấp lại


Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ được lập thành 01 bộ gồm:


- Văn bản đề nghị cấp lại;


- Bản gốc hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có). 


Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải làm đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định này và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.”  


* Đối với các loại giấy tờ là bản phô tô, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu”

b) Bổ sung một điểm (điểm đ) vào Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thành như sau:


“đ) Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Trong thời hạn bảy ngày (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 4 kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do”.

13. Xác nhận máy chính trong hệ thống thiết bị đồng bộ nhập khẩu - 055988

13. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Không có quy định thành phần hồ sơ cụ thể để cơ quan chức năng có cơ sở  giải quyết thủ tục hành chính này.


Lý do: Tại Khoản 2.1.2.2, mục I, phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa xuát khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu không có quy định thành phần hồ sơ cụ thể để cơ quan chức năng có cơ sở  giải quyết thủ tục hành chính này. Tuy nhiên qua thực tế khi thực hiện thủ tục theo quy trình ISo, Sở Công thương đã quy định thành phần hồ sơ để giải quyết việc xác nhận máy chính trong hệ thống thiết bị đồng bộ nhập khẩu cho các doanh nghiệp.


b) Về thời hạn giải quyết: Không có quy định thời hạn giải quyết.


Lý do: Chưa quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính này. Tuy nhiên qua thực tế khi thực hiện thủ tục này, Sở Công thương đã quy định thời hạn để giải quyết thủ tục theo quy trình ISo là 07 (bảy) ngày làm việc.


13.2. Kiến nghị thực thi: Bổ sung Khoản 2.1.2.2, mục I, phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa xuát khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu như sau:


“2.1.2.2. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu. Doanh nghiệp nộp bản chính cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục. Cơ quan quản lý chuyên ngành là cơ quan quản lý có tính chất chuyên ngành đối với việc sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu, có thể cấp Bộ hoặc cấp Sở. Cơ quan quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình.


a) Hồ sơ gồm có:


- Văn bản đề nghị xác nhận máy chính;

- Danh mục máy móc, thiết bị;

- Sơ đồ quy trình công nghệ;

- Dự án đầu tư;


- Hợp đồng mua bán thiết bị nhập khẩu;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ”.

14. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại  - 130617

14. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn Đăng ký dấu nghiệp vụ (MĐ-1 PL 2): Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại còn có doanh nghiệp nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, nên mẫu đơn, mẫu con dấu nghiệp vụ chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu con dấu nghiệp vụ (mẫu ĐKCD- PL 2): Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại còn có doanh nghiệp nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, nên mẫu đơn, mẫu con dấu nghiệp vụ chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


14.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa nội dung mẫu đơn Đăng ký dấu nghiệp vụ (MĐ-1) tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau: “Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.


b). Sửa nội dung mẫu con dấu nghiệp vụ (Mẫu ĐKCD) tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:


“Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.


15. Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - 130640

15. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (mẫu MĐ-2 PL2): Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý


Lý do: Đối tượng đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại còn có doanh nghiệp nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, nên mẫu đơn và mẫu con dấu nghiệp vụ chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu con dấu nghiệp vụ (mẫu ĐKCD- PL 2): Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại còn có doanh nghiệp nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, nên mẫu đơn và mẫu con dấu nghiệp vụ chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.


15.2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung mẫu đơn dăng ký  bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ (Mẫu MĐ-2) tại phục lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau: “Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn” .


b) Sửa nội dung mẫu con dấu nghiệp vụ (Mẫu ĐKCD) tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại như sau:  “Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

16. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - 130808

16. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài, nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý

16.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-1) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau: “ Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

17. Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  - 057242

17. 1. Nội dung đơn giản hóa:


 Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài, nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.

17.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau: “Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

18. Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  - 057271


18. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài, nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.

18.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ- 2) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

19. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  - 130879

19. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài, nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.

19.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung mẫu đơn đề nghị gia hạn  Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ- 4) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:


“Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

20. Cấp gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  - 130901

20. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chỉ sử dụng tiếng Việt trong mẫu đơn là chưa hợp lý.


Lý do: Đối tượng được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài, nên mẫu đơn chỉ sử dụng tiếng Việt là không hợp lý.

20.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung mẫu đơn đề nghị gia hạn  và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ- 5) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau: “Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn”.

21. Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - 057044

21. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Chưa quy định rõ “số lượng hồ sơ” cần nộp khi thực hiện thủ tục.


Lý do: Các văn bản quy định thực hiện thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục.


21.2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung một điểm (điểm d) vào Khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/ 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:


“d) Hồ sơ quy định tại điểm a, b nêu trên được lập thành 01 bộ gửi cho cơ quan có thẩm quyền”.


22. Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - 057093

22. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Chưa quy định rõ “số lượng hồ sơ” cần nộp khi thực hiện thủ tục.


Lý do: Các văn bản quy định thực hiện thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục.


22.2. Kiến nghị thực thi:  


Bổ sung nội dung Điểm a, Khoản 7 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/ 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:


“a) Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được lập thành 01 bộ bao gồm:”...


23. Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - 057116

23. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Chưa quy định rõ “số lượng hồ sơ” cần nộp khi thực hiện thủ tục.


Lý do: Các văn bản quy định thực hiện thủ tục này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi thực hiện thủ tục.


23.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung Điểm a, Điểm b Khoản 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:


1. Sửa nội dung tại Điểm a:


“a) Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất


- Khi mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải khai báo ngay với cơ quan Công an cấp xã nơi mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và thông báo cho cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


- Sau thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan Công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp.


- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được lập thành 01 bộ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;


+ Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


2. Sửa nội dung tại Điểm b:


“b) Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát


- Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát, doanh nghiệp có quyền đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được lập thành 01 bộ  gồm:...


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mẫu MĐ-3 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;


+ Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát”.


24. Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp  - 129762


24. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục: “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp”


Lý do:


- Đối với các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng không thể thực hiện tại Sở Công Thương được do có sự chồng chéo, chưa thống nhất giữa hai văn bản quy phạm pháp luật như sau: Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 (nay là Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Quyết định số 136/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành danh mục các máy, thiết bị. hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

- Hóa chất độc hại thì thực hiện theo thủ tục hành chính “Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm” được quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính Phủ về an toàn hóa chất thay thế một phần Quyết định số 136/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp về khai báo hoá chất.


24.2. Kiến nghị thực thi: 


Bãi bỏ Điều 6 Quyết định số 136/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc Ban hành danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp:  “quy định Hồ sơ để Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp”.


25. Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hoạt động điện lực  - 129864


25. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính)


Bãi bỏ toàn bộ nội dung TTHC 


Lý do: Do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại.


25.2. Kiến nghị thực thi: 


Loại bỏ thủ tục này ra khỏi Bộ TTHC vì do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại.


26. Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  - 129905


26. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính)


Bãi bỏ toàn bộ nội dung TTHC 


Lý do: Do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại.


26.2. Kiến nghị thực thi:


 Loại bỏ thủ tục này ra khỏi Bộ TTHC vì do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại.


27. Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hoạt động điện lực  - 129888


27. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính)


Bãi bỏ toàn bộ nội dung TTHC 


Lý do: Do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết tố cáo.


27.2. Kiến nghị thực thi:


 Loại bỏ thủ tục này ra khỏi Bộ TTHC vì do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết tố cáo.


28. Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  - 129919


28. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính)


Bãi bỏ toàn bộ nội dung TTHC 


Lý do: Do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết tố cáo.


28.2. Kiến nghị thực thi: 


Loại bỏ thủ tục này ra khỏi Bộ TTHC vì do sơ xuất trong giai đoạn thống kê, đã tách ra thành hai thủ tục con có cùng nội dung liên quan đến việc giải quyết tố cáo.


XV. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (31)

1. Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy - 025900


1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 2 bộ


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ do sau khi hoàn chỉnh thủ tục sẽ gởi lại tổ chức, cá nhân 01 bản (có đóng dấu giáp lai) để lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; 01 bản lưu tại Sở NN-PTNT để theo dõi, quản lý hồ sơ và đối chiếu khi kiểm tra.


b) Về thời hạn có hiệu lực của bản công bố hợp quy: Bổ sung thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy là 01 năm.


Lý do: Thủ tục hành chính không quy định thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận mà chỉ quy định khi có thay đổi nội dung, tổ chức cá nhân phải thông báo cho sở NN-PTNT, điều này sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý; các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cũng không biết thời hạn để công bố lại.


1. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Bổ sung điểm mới (điểm c) khoản 1, điều 19, quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ” như sau: 

“c) số lượng hồ sơ cần là 02 bộ”


b). Về thời hạn có hiệu lực của bản công bố hợp quy: Bổ sung thời hạn có hiệu lực vào Khoản 2, điều 19, quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy  như sau:  Bổ sung nội dung mới: 

“- Thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy là 01 năm”.


2. Cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả - 127433


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ;


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ do sau khi hoàn chỉnh thủ tục sẽ gởi lại tổ chức, cá nhân 01 bản (có đóng dấu giáp lai) để lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; 01 bản lưu tại Sở NN-PTNT để theo dõi, quản lý hồ sơ và đối chiếu khi kiểm tra.


b) Về thời hạn giải quyết: Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết. Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính là 30 ngày, trong đó giai đoạn thành lập hội đồng bình tuyển, tổ thẩm định bình tuyển  10 ngày, tổ chức thẩm định 15 ngày, cấp giấy chứng nhận là 5 ngày.


c) Về đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm:


- Quy định cấp xác nhận thủ tục hành chính của chính quyền địa phương.


- Làm rõ nội dung xác nhận của chính quyền địa phương


Lý do: 


- Mẫu đơn của thủ tục hành chính không qui định rõ chính quyền địa phương xác nhận là ai, cấp nào. Giao cho cấp xã là chính quyền cơ sở trực tiếp xác nhận do địa phương nắm đầy đủ thông tin về nguồn giống để thực hiện thủ tục hành chính.


- Mẫu đơn của thủ tục hành chính không qui định rõ nội dung xác nhận của chính quyền địa phương là gì. Nội dung xác nhận của chính quyền địa phương là xác nhận vị trí hành chính của cây công nghiệp, cây ăn quả xin công nhận.


2. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Bổ sung điểm mới (điểm c) vào khoản 1, điều 3 quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT Về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm như sau:  

“c) số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”.


b) Về thời hạn giải quyết: Bổ sung điểm mới (điểm c) vào khoản 3, điều 4 quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT Về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm như sau: 

“c) Thời hạn cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lệ".


c) Về đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Sửa nội dung mẫu đơn tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT Về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm như  sau: 

Đề nghị nội dung xác nhận của chính quyền địa phương là “xác nhận vị trí hành chính của cây công nghiệp, cây ăn quả xin công nhận”, cấp xác nhận đề nghị là cấp xã để thống nhất.       


3. Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả - 127430


3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ:


· Bãi bỏ yêu cầu về Quyết định lần công nhận gần nhất và sơ đồ nguồn giống.


· Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 2 bộ.


Lý do: Trong thành phần hồ sơ có yêu câu quyết định lần công nhận gần nhất, sơ đồ nguồn giống là không cần thiết do hồ sơ này đã có lưu tại Sở Nông nghiệp và PTNT, yêu cầu cung cấp là trùng lấp, không hợp lý; 


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ do sau khi hoàn chỉnh thủ tục sẽ gởi lại tổ chức, cá nhân 01 bản (có đóng dấu giáp lai) để lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; 01 bản lưu tại Sở NN-PTNT để theo dõi, quản lý hồ sơ và đối chiếu khi kiểm tra.


b) Về trình tự, cách thức thực hiện:


-  Quy định trình tự, cách thức thực hiện như công nhận nguồn giống lần đầu hoặc đề nghị Bộ Nông nghiệp -PTNT ban hành văn bản quy định rõ điều kiện được để được công nhận lại nguồn giống.


Lý do: Thủ tục hành chính không quy định trình tự, cách thức thực hiện mà chỉ ghi khi nhận hồ sơ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại nguồn giống nhưng điều kiện cụ thể như thế nào để công nhận lại thì không quy định rõ.

c) Về thời hạn giải quyết:


- Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày  làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cần tổng cộng 15 ngày, trong đó thành lập hội đồng bình tuyển 5 ngày, tổ chức bình tuyển là 7 ngày, cấp lại giấy chứng nhận 3 ngày.


3. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa đổi điểm b, bổ sung  điểm mới (điểm d) vào khoản 4, điều 4 Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT như sau:


+ “b) Hồ sơ đăng ký công nhận lại nguồn giống gồm: đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống; báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.”


+ Bổ sung điểm mới: “d) số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”.


b) Về trình tự, cách thức thực hiện: Bổ sung điểm mới (điểm đ) khoản 4, điều 4 Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT như sau: 


“đ) Trình tự, cách thức thực hiện như công nhận nguồn giống lần đầu” hoặc đề nghị Bộ Nông nghiệp -PTNT ban hành văn bản quy định rõ điều kiện được để được công nhận lại nguồn giống”


c). Về thời hạn giải quyết: Bổ sung điểm mới (điểm e) vào khoản 4, điều 4 Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm ban hành kèm theo quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ NN-PTNT như sau: 


 “e) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc”.


4. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn  (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận) - 127344


4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ do sau khi hoàn chỉnh thủ tục sẽ gởi lại tổ chức, cá nhân 01 bản (có đóng dấu giáp lai) để lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; 01 bản lưu tại Sở NN-PTNT để theo dõi, quản lý hồ sơ và đối chiếu khi kiểm tra.


b). Về thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố:Quy định thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả an toàn là 01 năm.


Lý do: Thủ tục hành chính không quy định thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận mà chỉ quy định khi có thay đổi nội dung, tổ chức cá nhân phải thông báo cho Sở NN-PTNT, điều này sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý; các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cũng không biết thời hạn để thực hiện công bố lại.


4. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa đổi bổ sung điểm mới (điểm c) nội dung khoản 1, điều 7, Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn ban hành kèm theo quyết định số99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN-PTNT  như sau:


 “ c) số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”.


b). Về thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố: Sửa đổi bổ sung nội dung trên vào khoản 2, điều 7, Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn ban hành kèm theo quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN-PTNT  như sau:


+ Bổ sung nội dung mới: 

“- thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả an toàn là 01năm, kể từ ngày cấp”.


5. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá, giám sát nội bộ) - 127375


5. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ.


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng hồ sơ tổ chức, cá nhân phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ do sau khi hoàn chỉnh thủ tục sẽ gởi lại tổ chức, cá nhân 01 bản (có đóng dấu giáp lai) để lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước; 01 bản lưu tại Sở NN-PTNT để theo dõi, quản lý hồ sơ và đối chiếu khi kiểm tra.


b). Về thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố: Quy định thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả an toàn là 01 năm.


Lý do: Thủ tục hành chính không quy định thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận mà chỉ quy định khi có thay đổi nội dung, tổ chức cá nhân phải thông báo cho Sở NN-PTNT, điều này sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý; các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cũng không biết thời hạn để thực hiện công bố lại.


5. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


 Sửa đổi bổ sung điểm mới (điểm c) nội dung khoản 1, điều 7, quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN-PTNT về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn như sau:


 “ c) số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”.


b). Về thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố:


 Sửa đổi bổ sung nội dung trên vào khoản 2, điều 7, quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN-PTNT về việc Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn như sau:


+ Bổ sung nội dung mới: 

“- thời hạn có hiệu lực của thông báo tiếp nhận bản công bố rau, quả an toàn là 01năm, kể từ ngày cấp”.


6. Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - 008493


6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn mẫu tờ khai: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


Lý do: Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.


6. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi mẫu đơn tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 97/2008 QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp ngày 06 tháng 10/2008, về việc ban hành quy định cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói,buôn bán thuốc bảo vệ thực vật như sau: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật - 000659


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai kiểm dịch hàng thực vật sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


Lý do: Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Biên bản khám xét kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật  xuất nhập khẩu sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


Lý do: Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.


7. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi mẫu đơn (mẫu số 3) quy định về các thủ tục, thao tác kiểm tra vật thể và lập hồ sơ về kiểm dịch thực vật; mẫu dấu kiểm dịch thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ/BNN-BVTV ngày  20 tháng  4 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) như sau: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


b) Sửa Biên bản khám xét kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật  xuất nhập khẩu  tại Khoản 5 (Mẫu số 5), điều 3 quy định về các thủ tục, thao tác kiểm tra vật thể và lập hồ sơ về kiểm dịch thực vật; mẫu dấu kiểm dịch thực vật ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ/BNN-BVTV ngày  20 tháng  4 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


8. Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - 008510


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn mẫu tờ khai: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


Lý do: Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.


8. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi mẫu đơn tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 97/2008 QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp ngày 06 tháng 10/2008, về việc banhành quy định cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật như sau: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn


9. Giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - 008502


9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn mẫu tờ khai: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn.


Lý do: Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.


9. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi mẫu đơn tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 97/2008 QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp ngày 06 tháng 10/2008, về việc banhành quy định cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói,buôn bán thuốc bảo vệ thực vật như sau: Sử dụng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong mẫu đơn

10. Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - 000687

10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết TTHC: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục còn 10 ngày, kể từ ngày cơ sở được kiểm tra đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y và có hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Thời gian được quy định quá dài


b). Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục: Bổ sung mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.


Lý do: Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính chưa có quy định


10. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời hạn giải quyết TTHC: Sửa Khoản 3, Điều 29, Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y như sau:


“3. Trong phạm vi 05 ngày (kể từ ngày được kiểm tra), cơ quan thú y có thẩm quyền phải trả lời kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y”.


b). Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục: Bổ sung một điểm (điểm 10) vào Phần I Mục Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		10

		Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

		Lần

		-120.000đ/lần đầu. 


-50.000đ/cấp lại





11. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - 000691

11. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục


Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu, ... 


11. 2. Kiến nghị thực thi:


Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch động vật được quy định tại khoản 1, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng động vật

		

		

		



		1.1

		Trâu, bò, ngựa, lừa

		Con

		8.000

		Tăng 4.000 so mức cũ



		1.2

		Dê

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.3

		Lợn

		

		

		



		

		- Lợn (trên 15 kg)

		Con

		2.000

		Tăng 1.000 so mức cũ



		

		- Lợn  (bằng hoặc dưới 15kg)

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ



		1.4

		Chó, mèo

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.8

		Trăn, cá sấu, kỳ đà

		Con

		10.000

		Tăng 5.000 so mức cũ



		1.11

		Gia cầm các loại

		Con

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		1.12

		Thỏ

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động  vật;
Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y,...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần

		25.000 .........

		Tăng 5.000 so mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000……..

		Tăng 20.000 so mức cũ





12. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - 000689

12. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục còn 01 ngày, sau khi nhận hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Sản phẩm động vật không thể kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng đến chất lượng


b). Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu,…


12. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Sửa đổi bổ sung điểm c khoản 3, Điều 5, Thông tư 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y như sau: 


“c. Trong thời gian 01 ngày làm việc, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận đăng ký kiểm dịch, thông báo thời gian, địa điểm tập trung động vật, hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và tiến hành kiểm dịch”.


- Bãi bỏ điểm đ khoản 3, Điều 5, Thông tư 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


b). Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục:  Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật được quy định tại khoản 1 và 2, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng sản phẩm động vật

		

		

		



		1.15

		Trứng gia cầm

		Quả

		10

		Tăng 08 so mức
cũ



		1.17

		Trứng chim cút

		Kg

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		2

		Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật 

		

		

		



		2.1

		Thịt động vật đông lạnh:


- Vận chuyển với số lượng lớn bằng Container, xe lạnh (từ 9 tấn trở lên)


- Vận chuyển với số lượng ít (dưới 9 tấn) 

		Lô hàng


Kg

		........


400

		Tăng  350 so mức cũ



		1.2

		Phụ tạng, phụ phẩm

		Kg

		100

		Tăng 90 so mức cũ



		1.3

		Da tươi, da muối

		Tấm

		2.000

		Tăng 1.000 so
mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





· Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, ...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần

		25.000  .........

		Tăng 5.000 so mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000

		Tăng 20.000 so mức cũ





13. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước - 008750

13. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bỏ 2 từ “động vật” trong giấy chứng nhận.


Lý do: Do Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư mới đã bỏ 2 từ trên.


b). Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh mức thu phí cho phù hợp với tình hình chăn nuôi người dân hiện nay.


Lý do: Do tình hình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu tư cao, thời tiết không ổn định, ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi của người dân

13. 2. Kiến nghị thực thi:


Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch động vật thủy sản được quy định tại khoản 4 và 9, mục II, phần A trong Biểu mức thu phí về công tác thú y thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản:


		TT

		Tên phí

		ĐVT

		Đề nghị giảm

		Ghi chú



		A

		Phí kiểm dịch



		II

		Phí kiểm dịch động vật, thực vật thuỷ sản lưu thông trong nước



		4

		Tôm chân trắng

		

		

		



		

		- Tôm bố mẹ

		đ/con

		............

		



		

		- Nauplius

		đ/vạn con

		............

		



		

		- Postlarvae (từ PL12 trở lên)

		đ/vạn con

		............

		



		

		- Tôm giống

		đ/vạn con

		4.280 đ/vạn con

		Giảm5.220đ/ vạn con



		9

		Cua giống

		Con

		150 đ/con

		Giảm 40 đ/con





14. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - 000705

14. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục

Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu, ... 


14. 2. Kiến nghị thực thi:


- Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch động vật được quy định tại khoản 1, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng động vật

		

		

		



		1.1

		Trâu, bò, ngựa, lừa

		Con

		8.000

		Tăng 4.000 so mức cũ



		1.2

		Dê

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.3

		Lợn

		

		

		



		

		- Lợn (trên 15 kg)

		Con

		2.000

		Tăng 1.000 so mức cũ



		

		- Lợn  (bằng hoặc dưới 15kg)

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ



		1.4

		Chó, mèo

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.8

		Trăn, cá sấu, kỳ đà

		Con

		10.000

		Tăng 5.000 so mức cũ



		1.11

		Gia cầm các loại

		Con

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		1.12

		Thỏ

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,
kiểm tra vệ sinh thú y, ...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần

		.........


5.000    

		Tăng 2.000 so
mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000

		Tăng 20.000 so
mức cũ





15. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra trong tỉnh - 000703

15. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục còn 01 ngày, sau khi nhận hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Sản phẩm động vật không thể kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.


b).Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu, ...  


15. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi bổ sung điểm c khoản 3, Điều 5, Thông tư 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp Ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y như sau:


“c. Trong thời gian 01 ngày làm việc, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận đăng ký kiểm dịch, thông báo thời gian, địa điểm tập trung động vật, hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và tiến hành kiểm dịch”.


- Bãi bỏ điểm đ khoản 3, Điều 5, Thông tư 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT


b). Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật được quy định tại khoản 1 và 2, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng sản phẩm động vật

		

		

		



		1.15

		Trứng gia cầm

		Quả

		10

		Tăng 08 so mức cũ



		1.17

		Trứng chim cút

		Kg

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		2

		Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật 

		

		

		



		2.1

		Thịt động vật đông lạnh:


- Vận chuyển với số lượng lớn bằng Container, xe lạnh (từ 9 tấn trở lên)


- Vận chuyển với số lượng ít (dưới 9 tấn) 

		Lô hàng


Kg

		........


400

		Tăng 350 so mức cũ



		1.2

		Phụ tạng, phụ phẩm

		Kg

		100

		Tăng 90 so mức cũ



		1.3

		Da tươi, da muối

		Tấm

		2.000

		Tăng  1.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,
kiểm tra vệ sinh thú y, ...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần

		......


5.000

		Tăng 2.000
so mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000

		Tăng 20.000
so mức cũ





16. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao - 008802

16. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu, ...  


16. 2. Kiến nghị thực thi:


- Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch động vật được quy định tại khoản 1, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật;
Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng động vật

		

		

		



		1.1

		Trâu, bò, ngựa, lừa

		Con

		8.000

		Tăng 4.000 so mức cũ



		1.2

		Dê

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.3

		Lợn

		

		

		



		

		- Lợn (trên 15 kg)

		Con

		2.000

		Tăng 1.000 so mức cũ



		

		- Lợn  (bằng hoặc dưới 15kg)

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ



		1.4

		Chó, mèo

		Con

		4.000

		Tăng 2.000 so mức cũ



		1.8

		Trăn, cá sấu, kỳ đà

		Con

		10.000

		Tăng 5.000 so mức cũ



		1.11

		Gia cầm các loại

		Con

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		1.12

		Thỏ

		Con

		1.000

		Tăng 500 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y  như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, ...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần


Lần

		25.000


  3.000

		Tăng 5.000 so mức cũ


Tăng 2.000 so mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000

		Tăng 20.000 so mức cũ





17. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm - 127909

17. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Mức thu hiện tại còn thấp so với tình hình kinh tế hiện nay không đủ chi phí dụng cụ phục vụ chuyên ngành, in ấn biểu mẫu, ...  


17. 2. Kiến nghị thực thi:


- Điều chỉnh mức thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật được quy định tại khoản 1 và 2, mục III, phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		1

		Kiểm tra lâm sàng sản phẩm động vật

		

		

		



		1.15

		Trứng gia cầm

		Quả

		10

		Tăng 08 so mức cũ



		1.17

		Trứng chim cút

		Kg

		200

		Tăng 150 so mức cũ



		2

		Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật 

		

		

		



		2.1

		Thịt động vật đông lạnh:


- Vận chuyển với số lượng lớn bằng Container, xe lạnh (từ 9 tấn trở lên)


- Vận chuyển với số lượng ít (dưới 9 tấn) 

		Lô hàng


Kg

		........


400

		Tăng 350 so mức cũ



		1.2

		Phụ tạng, phụ phẩm

		Kg

		100

		Tăng 90 so mức cũ



		1.3

		Da tươi, da muối

		Tấm

		2.000

		Tăng 1.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển trong công tác thú y tại khoản 5 (5.1; 5.4) Mục III Phần B trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		B

		Phí



		III

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y



		5

		Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch

		

		

		



		5.1

		Xe ôtô

		Lần/cái

		60.000

		Tăng 30.000 so mức cũ



		5.4

		Các loại xe khác (đo theo diện tích bề mặt)

		m2

		20.000

		Tăng 10.000 so mức cũ





- Điều chỉnh mức thu lệ phí trong Biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


		STT

		Danh mục

		ĐVT

		Đề nghị điều chỉnh, bổ sung (đồng)

		Ghi chú



		A

		Lệ phí



		I

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, ...



		2

		Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: 


- Từ tỉnh này sang tỉnh khác:


- Nội tỉnh:

		Lần


Lần

		25.000


  3.000

		Tăng 5.000 so mức cũ


Tăng 2.000 so mức cũ



		5

		Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật

		Lần

		40.000

		Tăng 20.000 so mức cũ





18. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - 008697

18. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a).Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Đề nghị tăng mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục


Lý do: Mức cũ không còn phù hợp so với tình hình giá cả hiện nay nhằm đảm bảo cho phí tối thiểu phục vụ cho việc xem xét, thẩm tra và giải quyết thủ tục


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị Bộ Nông nghiệp-PTNT quy định mẫu đơn cụ thể để áp dụng thống nhất toàn quốc.


Lý do: Mẫu đơn chưa được thiết kế theo mẫu thống nhất chung cho toàn quốc.


18. 2. Kiến nghị thực thi:


a). Sửa đổi khoản 1, 2, mục II, phần A và khoản 7, mục V, phần B trong biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y  như  sau:


* “A. Lệ phí:


II. Cấp chứng chỉ hành nghề thú y


1. Lần đầu 120.000 đồng/lần


2. Cấp lại 50.000 đồng/lần”


* B. Phí:


V. Thẩm định kinh doanh…… nông nghiệp:


7. Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000đồng/lần”


b). Ban hành mẫu đơn quy định cụ thể vào điểm 5, mục 2 Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y trong Thông tư số 37/2006/TT.BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp - PTNT: Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


19. Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật - 008687

19. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Tên TTHC: Đổi tên thủ tục thành “Cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật và tư vấn dịch vụ kỹ thuật liên quan đến thú y”, để giảm bớt thủ tục “Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y” mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân.


Lý do: Để giảm bớt thủ tục  mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân.


b) Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục: Đề nghị tăng mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục


Lý do: Mức cũ không còn phù hợp so với tình hình giá cả hiện nay nhằm đảm bảo cho phí tối thiểu phục vụ cho việc xem xét, thẩm tra và giải quyết thủ tục


19. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Tên TTHC: Sửa khoản 1 Điều 52 Pháp lệnh Thú y như sau: 


“1. Tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đóan bệnh kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật và tư vấn dịch vụ kỹ thuật liên quan đến thú y”.


- Bãi bỏ khoản 6 điều 52 của Pháp lệnh Thú y.


- Sửa khoản 2 Điều 54 Pháp lệnh Thú y như sau: “Cơ quan quản lý nhà nước về thú y cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện và cấp chứng chỉ hành nghề thú y cho cá nhân hành nghề thú y quy định tại các khỏan 1, 2 và 4”.


- Sửa mục a khoản 1 điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y như sau: “a. Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y. Người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật phải có chứng chỉ lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp. Người hành nghề tư vấn dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y”.


- Bãi bỏ mục f  khoản 1 điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y như sau: “Người hành nghề tư vấn dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y”.


b). Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục:  Sửa đổi khoản 1, 2, mục II, phần A trong biểu mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí trong công tác thú y như sau:


* “A. Lệ phí:


II. Cấp chứng chỉ hành nghề thú y


1. Lần đầu 120.000 đồng/lần


2. Cấp lại 50.000 đồng/lần”


20. Cấp giấp phép di chuyển gấu - 010916


20. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi Đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi thành  đề nghị di chuyển gấu nuôi.  


Lý do: hạn chế cơ chế xin - cho

20. 2. Kiến nghị thực thi: 

Sửa nội dung mẫu đơn tại QĐ 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý Gấu như sau: Sửa đổi Đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi thành  đề nghị di chuyển gấu nuôi.  

21. Giao nộp Gấu cho nhà nước - 128000


21. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa đơn đề nghị tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước thành Đề nghị tự nguyện giao Gấu cho nhà nước.


Lý do: Tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước nên chỉ cần làm đề nghị tự nguyện giao nộp.


21. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa tiêu đề mẫu đơn tại QĐ 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý Gấu như sau: sửa đổi Đơn đề nghị tự nguyện giao Gấu cho nhà nước thành Đề nghị tự nguyện giao Gấu cho nhà nước.


22. Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu - 010907


22. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: sửa Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu thành đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.


Lý do: hạn chế cơ chế xin - cho.


22. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa tiêu đề mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu quy định tại Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi như sau: sửa  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu thành đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.


23. Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi  sinh sản/ nuôi sinh trưởng  các loài động vật, thực vật  hoang dã thông thường - 000711


23. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: hợp pháp hoá mẫu đơn ban hành kèm theo Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007.


Lý do: Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007 nhưng Công văn 515/KL-VPCITES không phải là văn bản quy phạm pháp luật.


b). Về yêu cầu, điều kiện: hợp pháp hoá các yêu cầu điều kiện quy định tại Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007 V/v đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


Lý do: Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007 nhưng Công văn 515/KL-VPCITES không phải là văn bản quy phạm pháp luật


23. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đưa mẫu đơn ban hành kèm theo Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007  vào trong văn bản quy phạm pháp luật cho hợp lý hơn.


b). Về yêu cầu, điều kiện: Đưa các yêu cầu, điều kiện quy định tại Công văn 515/KL-VPCITES ngày 14 tháng 5 năm 2007 vào trong văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.


24. Giấy phép vận chuyển đặc biệt - 000738


24. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: chuẩn hóa mẫu đơn Đề nghị cấp giấy vận chuyển đặc biệt để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


Lý do: để thống nhất về nội dung và hình thức của giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.


24. 2. Kiến nghị thực thi: 


Kiến nghị Cục Kiểm lâm ban hành văn bản quy định cụ thể về mẫu đơn Đề nghị cấp giấy vận chuyển đặc biệt để bảo đảm cơ sở pháp lý và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


(Đính kèm theo nội dung mẫu đơn) để Cục xem xét chuẩn hóa.


25. Cấp giấy phép hoạt động trong phạm vị bảo vệ công trình thuỷ lợi - 013782


25. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp.


Lý do: Không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân, tổ chức cần nộp khi thực hiện thủ tục. Thực tế chỉ cần 02 bộ (cá nhân, tổ chức 01 bộ; cơ quan thẩm định 01 bộ).


* Cá nhân, tổ chức 01 bộ: Là để xuất trình khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đã quy định trong giấy phép được cấp.


* Chi cục Thủy lợi 01 bộ: Vì Chi cục Thủy lợi là cơ quan thâm định hồ sơ và đồng thời trực tiếp quản lý công trình nên cần lưu 01 bộ để theo dõi quá trình thực hiện của đối tượng được cấp giấy phép. 


25. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung  điểm mới (điểm 8) vào khoản 2 điều 9 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau: 


“8) Số lượng hồ sơ cần nộp là 02  bộ”.


26. Gia hạn sử  dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi - 129378


26.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định số lượng bộ hồ sơ cần nộp

Lý do: Văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân, tổ chức cần nộp khi thực hiện thủ tục. Thực tế chỉ cần 02 bộ (cá nhân, tổ chức 01 bộ).


* Cá nhân, tổ chức 1 bộ: là để xuất trình khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thuỷ lợi và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đã quy định trong giấy phép được cấp.


* Chi cục Thuỷ lợi 01 bộ:  vì Chi cục Thuỷ lợi là cơ quan thẩm định hồ sơ và đồng thời trực tiếp quản lý công trình nên cần lưu 01 bộ đề theo dõi quá trình thực hiện của đối tượng được cấp giấy phép.


26.2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung khoản mới (khoản 6) vào Điều 11 của Quyết định số 55/2004/ QĐ -BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành “Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi" như sau:


“6) Số lượng hồ sơ cần nộp là 02 bộ”


27. Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản - 000664


27. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: 


+ Bãi bỏ yêu cầu pho to mà chỉ yêu cầu xuất trình các loại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT; Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật tàu cá, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT; Sổ danh bạ thuyền viên, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT.


+ Bản sao có chứng thực văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Lý do: 


+ Việc cung cấp bản sao các loại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT; Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật tàu cá, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT; Sổ danh bạ thuyền viên, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT là không cần thiết vì khi thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản thì tổ chức, cá nhân đồng thời thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy tờ trên, mặc khác các loại các loại giấy tờ nói trên đều do 01 cơ quan cấp là Chi cục Thủy sản. Nên tổ chức, cá nhân chỉ nên xuất trình giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá là đủ. Nếu thực hiện theo yêu cầu này, tổ chức, cá nhân sẽ giảm chi phí đi lại và tốn kém cho tổ chức, cá nhân (photo) và giảm khối lượng hồ sơ lưu.


+ Việc cung cấp bản sao văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT là không hợp lý. Vì nếu là bản sao không có chứng thực thì không có giá trị pháp lý. Như vậy đối với trường hợp này nên yêu cầu tổ chức, cá nhân photo có chứng thực.


27. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 6 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản như sau:


“a. Đơn xin cấp giấy phép;


 b. Xuất trình các lọai giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT; Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật tàu cá, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT; Sổ danh bạ thuyền viên, đối với lọai tàu cá theo quy định của Bộ NN và PTNT.


c. Bản sao có chứng thực văn bằng chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT”


* Bãi bỏ khỏan 3 điều 1 Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản .


28. Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản - 008970


28. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Không cần thiết:


- Xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;


- Xuất trình Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp.


Lý do: 


+ Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (bản sao có công chứng) trong hồ sơ xin gia hạn giấy phép là không cần thiết Vì  các loại giấy tờ trên đều do chính cơ quan gia hạn giấy phép cấp  


+ Giấy phép đã được cấp (bản sao) trong hồ sơ xin gia hạn giấy phép là không cần thiết Vì  các loại giấy tờ trên đều do chính cơ quan gia hạn giấy phép cầp, mặc khác việc gia hạn giấy phép là gia hạn trực tiếp lên giấy phép đã được cấp (mỗi giấy phép được gia hạn 03 lần trên mẫu giấy phép được cấp lần đầu). Chỉ nên yêu cầu xuất trình giấy phép đã được cấp + đơn xin gia hạn giấy phép là đủ rồi.


28. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung Khoản 2, Điều 6 Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản như sau:


“ 2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép:


a)Đơn xin gia hạn giấy phép;


b)Xuất trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;


c)Xuất trình Giấy phép đã được cấp.”


* Bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.


29. gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y - 008705

29.1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ TTHC Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y.


Lý do: Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 01 tháng, nếu cá nhân không yêu cầu gia hạn thì mặc nhiên chứng chỉ hành nghề hết hạn và phải đăng ký cấp mới.


29.2. Kiến nghị thực thi: 


Hủy bỏ một phần của khoản 5, điều 65 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


30. Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y - 008708

30.1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ thủ tục Chứng chỉ hành nghề tư vấn dịch vụ kỹ thuật về thú y” mà vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người dân.


Lý do: Giảm bớt thủ tục  mà vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật, giảm bớt thủ tục cho cá nhân muốn hành nghề.


30. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bỏ khoản 6  điều 52 của Pháp lệnh Thú y như sau:


“ 6. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có  liên quan đến thú y”.


31. Giấy chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ hành nghề buôn bán, sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - 127361


31. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Hủy bỏ toàn bộ thủ tục hành chính này.


Lý do: Do quá trình rà soát có nhầm lẫn nên không có thủ thục này.


31. 2. Kiến nghị thực thi: 


Hủy bỏ thủ tục giấy chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ hành nghề buôn bán, sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật do quá trình rà soát có nhầm lẫn nên không có thủ thục này.


XVI. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính: (29)

1. Lập quyết toán ngân sách  - 011886


1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 30  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện.

1. 2. Kiến nghị thực thi:


 Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào mục II Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán nhà nước hàng năm như sau:


“ 12. Thời gian lập quyết toán ngân sách: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách huyện, xã  - 011684


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Do rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  từ  02 ngày xuống còn 01 ngày.


2. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 14 chương III qui định về mã số đơn vị có quan hệ  với ngân sách ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


“Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số lần đầu trong vòng 04 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ”

3. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi tổng dự toán được UBND tỉnh giao - 017940


3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

3. 2. Kiến nghị thực thi: Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào điểm 8 mục III thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“ 8.7. Thời gian điều chỉnh dự toán chi: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


4. Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước- 011794

4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

4. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào điểm 8 mục III thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của BTC v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“ 8.7. Thời gian điều chỉnh dự toán thu: trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


5. Trình bổ sung dự toán - 012283


5. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện


5. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào vào Khoản 4.2 điểm 4 mục II, thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“ 4.3. Thời gian Trình bổ sung dự toán.: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


6. Cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các đơn vị, các huyện, thị - 011584


6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất đồng bộ trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

6. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính vào điểm 4 mục II  thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“4.3. Thời gian bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


7. Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông - 012270


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện


7. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào phần III Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa như sau:


“ 5. Thời gian trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


8. Cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền - 011697


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

8. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào khoản 7, mục IV, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“ 7.3. Thời gian cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


9. Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách của các đơn vị HCSN cấp tỉnh - 011645


9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính  xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Do rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  từ  02 ngày xuống còn 01 ngày.

9. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 14 chương III qui định về mã số đơn vị có quan hệ  với NS ban hành kèm theo QĐ số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/20076 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


“Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số lần đầu trong vòng 04 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ”


10. Bổ sung dự toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh - 011574


10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

10. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào vào Khoản 4.2 điểm 4 mục II, thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của BTC v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN như sau:


“ 4.3. Thời gian Trình bổ sung dự toán.: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


11. Điều chỉnh dự toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh - 011793


11. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở để các địa phương thực hiện

11. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào điểm 8 mục III thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước như sau:


“ 8.7. Thời gian điều chỉnh dự toán chi: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


12. Đề án tự chủ, tự chịu trách  nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập - 011778


12. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyế tthủ tục hành chính là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện.


12. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục vào tiết 3 điểm b mục 1 phần XI Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiêm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

“ - Cơ quan tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị sự nghiệp…. thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


13. Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nhà nước thuộc nguồn thu ngân sách  - 127422


13. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện.

13. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung vào khoản 9, mục II, phần II Thông tư số 82/2007/ TT-BTC ngày 12/7/2007 và Thông tư số 111/2008/TT-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính như sau:


“9.2. Sở Tài chính tùy theo tình hình thực tế mà địa phương có thể tổ chức bộ phận chuyên trách hoặc giao cho một phần chức năng của Sở Tài chính thực hiện. Thời gian xác nhận viện trợ là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.”


14. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) - 011628


14. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính  xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Do rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  từ  02 ngày xuống còn 01 ngày.


14. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 14 chương III qui định về mã số đơn vị có quan hệ  với ngân sách ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


“Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số lần đầu trong vòng 04 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ”

15. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn thực hiện đầu tư) - 127474


15. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Do rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  từ  02 ngày xuống còn 01 ngày.

15. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 14 chương III qui định về mã số đơn vị có quan hệ  với ngân sách ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


“Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số lần đầu trong vòng 04 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ”.


16. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn - Chưa có số hồ sơ


16. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .


Lý do: Do rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ  từ  02 ngày xuống còn 01 ngày .

16. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 14 chương III qui định về mã số đơn vị có quan hệ  với ngân sách ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:


“Cơ quan Tài chính có trách nhiệm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách đăng ký mã số lần đầu trong vòng 04 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ”


17. Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 012167


17. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 01  tháng đối với những dự án không đặc biệt phức tạp .


Lý do: Do rút ngắn thời gian giải quyết từng khâu của thủ tục hành chính từ 01 tháng xuống còn 10 ngày


17. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung qui định về thời hạn giải quyêt thủ tục hành chính tại Mục IX phần II thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau:


“Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo qui định tại Mục III, phần II của  Thông tư này. Thời gian tối đa qui định cụ thể như sau: thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án lập BCKT KTXD là 3 tháng; đối với các dự án không đặc biệt phức tạp thì thời gian là 1 tháng.”


18. Quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm B thuộc nguồn vốn nhà nước - 012150


18. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 tháng đối với những dự án không đặc biệt phức tạp .

Lý do: Do rút ngắn thời gian thực hiện kiểm tra về khối lượng, đơn giá, định mức hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư lập theo qui định thẩm tra quyết toán vốn đầu tư từ 03 tháng xuống còn 02 tháng.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ (Mẫu số 06/QTDA) Tài sản lưu động bàn giao  ra khỏi danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính


Lý do: Vì trong thực tế sản phẩm của dự án đầu tư không có tài sản lưu động

18. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung qui định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Mục IX phần II thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước như sau:


“Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo qui định tại Mục III, phần II của  Thông tư này. Thời gian tối đa qui định cụ thể như sau: thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án nhóm  B là 5 tháng; đối với các dự án không đặc biệt phức tạp thì thời gian là 4 tháng”.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ (Mẫu số 06/QTDA) Tài sản lưu động bàn giao  ra khỏi danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

19. quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C thuộc nguồn vốn nhà nước - 129421


19. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn  03  tháng đối với những dự án không đặc biệt phức tạp .

Lý do: Do rút ngắn thời gian thực hiện kiểm tra về khối lượng, đơn giá, định mức hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư lập theo qui định thẩm tra quyết toán vốn đầu tư từ 02 tháng xuống còn 01 tháng .


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ (Mẫu số 06/QTDA) Tài sản lưu động bàn giao  ra khỏi danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính


Lý do: Vì trong thực tế sản phẩm của dự án đầu tư không có tài sản lưu động

19. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Sửa đổi nội dung qui định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Mục IX phần II thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước như sau:


“Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo qui định tại Mục III, phần II của  Thông tư này. Thời gian tối đa qui định cụ thể như sau: thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án nhóm  C là 4 tháng; đối với các dự án không đặc biệt phức tạp thì thời gian là 3 tháng”.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ (Mẫu số 06/QTDA) Tài sản lưu động bàn giao  ra khỏi danh mục nẫu đơn, mẫu tờ khai của thủ tục hành chính

20. thẩm định giá trị của doanh nghiệp cổ phần hoá - 017996


20. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ ở pháp lý cho các điạ phương thực hiện.


20. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung qui định thời gian giải quyết thủ tục hành chính  vào  Thông tư số 146/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


21. Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận - 127799


21. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ ở pháp lý cho các điạ phương thực hiện.

21. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung qui định thời gian thực hiện thủ tục hành chính vào khoản 5.1,  điểm 5, mục VII phần B Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ 75/2008?NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá như sau:


“c) Thời hạn giải quyết thủ tục kê khai giá : trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


22. Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận - 127807


22. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ ở pháp lý cho các điạ phương thực hiện.

22. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung qui định thời gian thực hiện thủ tục hành chính vào khoản 5.1,  điểm 5, mục VII phần B Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện NĐ 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ và NĐ 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá như sau:


“c) Thời hạn giải quyết thủ tục kê khai giá : trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”


23. Xác nhận giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - 128016


23. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở pháp lý cho các điạ phương thực hiện.


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ ở pháp lý cho các điạ phương thực hiện.

23. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết công việc vào Mục 5 phần II Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ như sau:


“5.3- Thời hạn xác định giá trị quyền sử dụng đất là không quá 17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ”


24. Xếp loại doanh nghiệp - 017938


24. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Bổ sung nội dung thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo sự thống nhất trong cả nước và có cơ sở pháp lý cho các địa phương thực hiện.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ phần “ Xác nhận của cơ quan cấp trên” trong các mẫu đơn mẫu tờ khai sau:


- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Mẫu số 1)


- Báo cáo xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh (Mẫu số 2)


- Báo cáo xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của nhà nước (mẫu số 3)


- Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc (Mẫu số 6)


Lý do: Vì các mẫu đơn mẫu tờ khai trên còn phải thông qua hội đồng thẩm định sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,  nếu cơ quan có  thẩm quyền xác nhận trước vào mẫu đơn mẫu tờ khai thì không cần hội đồng thẩm định .

24. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung nội dung quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính vào Tiết a Khoản 5.4 Điểm 5 phần III Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngay25/9/2007 của Bộ Tài chính như sau:


“ - Thời gian thực hiện thủ tục xếp loại doanh nghiệp: trong vòng 20  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ phần “ Xác nhận của cơ quan cấp trên” trong các mẫu đơn mẫu tờ khai trên.

25. Chi trả nợ dân - 011717


25. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ nội dung thủ tục hành chính


Lý do: Đã hết thời hạn chi trả nợ dân theo tinh thần công văn số 3437.TC/HCSN ngày 09/9/1998 của Bộ Tài chính về việc chi trả nợ dân


25. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bãi bỏ thủ tục Chi trả nợ dân ra khỏi bộ thủ tục hành chính vì đã hết thời hạn chi trả nợ dân theo tinh thần công văn số 3437.TC/HCSN ngày 09/9/1998 của Bộ Tài chính về việc chi trả nợ dân


26. Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau - 011740

26. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ nội dung thủ tục hành chính


Lý do: Đây chỉ là nhiệm vụ Sở Tài chính phải thực hiện để phục vụ công tác quyết toán mà không đòi hỏi đơn vị hay tổ chức khác phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

26. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bãi bỏ thủ tục chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau ra khỏi bộ thủ tục hành chính vì đây chỉ là nhiệm vụ Sở Tài chính phải thực hiện để phục vụ công tác quyết toán mà không đòi hỏi đơn vị hay tổ chức khác phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

27. Giải quyết các khoản chi thường xuyên - 011805

27. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ nội dung thủ tục hành chính


Lý do: Trong thực tế đây cũng là thủ tục trình bổ sung dự toán, nhưng do trước đây trong quá trình thống kế Bộ Tài chính thống kê đây là một thủ tục hành chính nên Sở Tài chính thống kê theo Bộ Tài chính

27. 2. Kiến nghị thực thi: 


Gộp thủ tục giải quyết các khoản chi thường xuyên  vào thủ tục trình bổ sung dự toán

28. Chi ngân sách cho đơn vị, cá nhân - 011707

28. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ nội dung thủ tục hành chính


Lý do: Trong thực tế đây cũng là thủ tục trình bổ sung dự toán, nhưng do trước đây trong quá trình thống kế Bộ Tài chính thống kê đây là một thủ tục hành chính nên Sở Tài chính thống kê theo Bộ Tài chính

28. 2. Kiến nghị thực thi: 


Gộp thủ tục chi ngân sách cho đơn vị, cá nhân vào thủ tục trình bổ sung dự toán

29. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí - 017955

29. 1. Nội dung đơn giản hóa (Bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính):


Bãi bỏ toàn bộ nội dung thủ tục hành chính


Lý do: Đối với các tỉnh không có Cty khai thác công trình thủy lợi thì khi TW cấp bù thủy lợi phí về tỉnh nguồn vốn này đã hòa vào ngân sách tỉnh và được thực hiện thông qua  phân bổ dự toán cho các huyện, thành phố.

29. 2. Kiến nghị thực thi: 


Đối với các tỉnh không có Cty khai thác công trình thủy lợi thì không thực hiện thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán cấp bù miễn thu thủy lợi phí mà gộp thủ tục này vào thủ tục phân bổ dự toán.

XVII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: (49)

1. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) - 015021


1. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu nộp Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) trong thành phần hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo loại giấy tờ liên quan đến chất lượng hàng hóa do ngành Khoa học–Công nghệ quản lý.


Lý do: Ngành Khoa học công nghệ đã bỏ thủ tục cấp giấy tiếp nhận  đăng ký chất lượng hàng hoá. Doanh nghiệp tự công bố chất lượng hàng hoá trên bao bì sản phẩm.( Quyết định số 3189 /QĐ- BKHCN  ngày 28/12/2007)


b) Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


1. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Tại Khoản 1.3, Điều 1, Mục II của Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông có hiệu lực từ 23/4/2007, sửa như sau: 

“Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn”.


b). Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


2. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (trên 40m2) - 012174


2. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


2. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


3. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2) - 015038


3. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu nộp Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) trong thành phần hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo loại giấy tờ liên quan đến chất lượng hàng hóa do ngành Khoa học–Công nghệ quản lý.


Lý do: Ngành Khoa học công nghệ đã bỏ thủ tục cấp giấy tiếp nhận  đăng ký chất lượng hàng hoá. Doanh nghiệp tự công bố chất lượng hàng hoá trên bao bì sản phẩm. ( Quyết định số 3189 /QĐ- BKHCN  ngày 28/12/2007)


b) Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


3. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Tại Khoản 1.3, Điều 1, Mục II của Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông có hiệu lực từ 23/4/2007, sửa như sau:

 “Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn”.


b). Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục:Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.”

c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


4. Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2) - 012149


4. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


4. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


5. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa thông thường - 012264


5. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu nộp Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) trong thành phần hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo loại giấy tờ liên quan đến chất lượng hàng hóa do ngành Khoa học–Công nghệ quản lý.


Lý do: Ngành Khoa học công nghệ đã bỏ thủ tục cấp giấy tiếp nhận  đăng ký chất lượng hàng hoá. Doanh nghiệp tự công bố chất lượng hàng hoá trên bao bì sản phẩm. ( Quyết định số 3189 /QĐ- BKHCN  ngày 28/12/2007)


5. 2. Kiến nghị thực thi:


 Tại Khoản 1.3, Điều 1, Mục II của Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông có hiệu lực từ 23/4/2007, sửa như sau: 

“Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa  với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa (Đối với hàng hóa quảng cáo được pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng) áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn”.


6. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2) - 015059


6. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


6. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


7. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (trên 40m2) - 012204


7. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


7. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


8. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2) - 015051


8. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


8. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


9. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (dưới 40m2) - 012198


9. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


9. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


10. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - 015104


10. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


10. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


11. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - 012209


11. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


11. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


12. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - 064677


12. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


12. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


13. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - 012224


13. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


13. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


14. Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2) (loại 2) - 015126


14. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


14. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


15. Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2).. (loại 2).- 012244


15. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


15. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm a Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo”.


16. Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2).(loại 2) - 015140


16. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


16. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


17. Cấp Giấy phép gia hạn quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2). (loại 2) - 012229


17. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về tên gọi của lệ phí thực hiện thủ tục: Sửa nội dung “biển nan lật” thành “nội dung sản phẩm quảng cáo”.

Lý do: Biển nan lật là từ ngữ không thông dụng, khó hiểu. Cách tính này dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tới chi phí của doanh nghiệp.


17. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung “biển nan lật” quy định tại  Điều 1 Khoản 2 Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo - có hiệu lực từ 12/9/2009 như sau:


“b) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


c) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


d) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


e) Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép)”.


18. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - 007111


18. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí cấp giấy phép Thành lập văn phòng đại diện.


Lý do: Chưa có quy định về thu lệ phí, trong khi tại điều 27 Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 16/11/2001 quy định:


“ Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo,người cho thuê phương tiện quảng cáo có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.”


18. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam.


19. Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 014754


19. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu về các tài liệu liên quan khác.


Lý do: Quy định không rõ ràng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức


19.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Điều 14  Chương 5 Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh như sau: Bỏ nội dung  yêu cầu về các tài liệu liên quan khác ghi tại Điểm đ Khoản 1, Điều 14 Chương 5 Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.


20. Cấp Quyết định phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh - 014722

20. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu về các tài liệu liên quan khác.


Lý do: Quy định không rõ ràng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.


b). Về thời gian giải quyết hồ sơ: Bổ sung thời gian giải quyết hồ sơ.


Lý do: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


20. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về Thành phần hồ sơ: Tại Điều 14  Chương 5 Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh như sau: 

Bỏ nội dung  yêu cầu về các tài liệu liên quan khác ghi tại Điểm đ Khoản 1, Điều 14 Chương 5 Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.


b). Về thời gian giải quyết hồ sơ: Bổ sung điểm mới về thời hạn giải quyết hồ sơ vào Điều 14 Chương 5 Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh như sau:


“3. Sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định hoặc phê duyệt”.


21. Cấp Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh - 014840


21. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời hạn trả kết quả Giấy phép.

Lý do: Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép.


21. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung điểm mới Khoản 4 Điều 15 Chương III Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa có hiệu lực từ ngày 26/11/2002 như sau :


“ 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét cấp Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh; trường hợp từ chối phải nêu rõ Lý do bằng văn bản”.


22. Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - 011902


22. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ yêu cầu về về nội dung Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan để cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Giảm bớt thủ tục rườm rà, không  cần thiết


22. 2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 30 Chương V Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa có hiệu lực từ ngày 26/11/2002,bổ sung:


“b) Hồ sơ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia bao gồm:


- Đơn xin cấp chứng chỉ;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú”.


23. Cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân) - 011988


23. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: chưa có quy định


Lý do: Để thuận  lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép.


b). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: chưa có quy định


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép.


c). Chuẩn hóa mẫu đơn


Lý do: Để bảo đảm cơ sở pháp lý và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


23. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ để việc giải quyết thuận tiện hơn.


“2. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân:


a) Đơn xin cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân) (01 bản).


b) Bản gốc đối chiếu (01 bản).


c) Ảnh màu minh họa (02 ảnh / 01 bản gốc)”.


b). Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Bổ sung điểm mới về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính vào Điều 27 Khoản 2 Chương IV Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa có hiệu lực từ ngày 26/11/2002:


“2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân.


c). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản quy định cụ thể về mẫu đơn xin cấp Giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh (hoặc sở hữu tư nhân)


(Đính kèm theo nội dung mẫu đơn) để Bộ xem xét chuẩn hóa


24. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện - 014860


24. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Thời gian giải quyết hồ sơ


Lý do: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


24. 2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Mục 3, Phần III Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện như sau:


“3. Thủ tục đăng ký


Các thư viện có đủ điều kiện được quy định tại Phần II Thông tư này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau 10 ngày làm việc - kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho thư viện”.


25. Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu - 012796


25. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Bổ sung mẫu đơn, tờ khai, mẫu giấy  phép


Lý do: Tạo thuận lợi cho chức cá nhân xin phép, thống nhất mẫu đơn trong toàn quốc


25. 2. Kiến nghị thực thi:


 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc sân khấu để áp dụng trong phạm vi toàn quốc


26. Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng)  trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn - 012860


26. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết: Bỏ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.


Lý do: Thủ tục rườm rà, không cần thiềt, chỉ cần ghi thêm vào đơn xin.


26. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn”


27. Thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn - 012873


27. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết: Bỏ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.


Lý do: Thủ tục rườm rà, không cần thiềt, chỉ cần ghi thêm vào đơn xin.


27. 2. Kiến nghị thực thi:


 Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn”


28. Cấp giấy đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động - 012866


28. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết: Bỏ Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.


Lý do: Thủ tục rườm rà, không cần thiềt, chỉ cần ghi thêm vào đơn xin.


28. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn


29. Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (UBND tỉnh cấp) - 012727


29. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời gian giải quyết hồ sơ: Quy định thời hạn giải quyết TTHC này là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo thuận lợi cho  tổ chức, cá nhân xin phép.


29. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi, bổ sung điểm mới (điểm 5) tại Điều 16, Chương IV Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin như sau:


“Điều 16……


5. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trường hợp không cấp quyết định phải trả lời cho đơn vị xin phép bằng văn bản, nêu rõ Lý do”.


30. Cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn (UBND tỉnh cấp) - 012755


30. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về thời gian giải quyết hồ sơ: Quy định thời hạn giải quyết TTHC này là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Lý do: Tạo thuận lợi cho  tổ chức, cá nhân xin phép.


30. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi, bổ sung điểm mới (điểm 6) tại Điều 15, Chương IV Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin như sau:


“Điều 15……


6. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp quyết định cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn. Trường hợp không cấp quyết định phải trả lời cho đơn vị, diễn viên xin phép bằng văn bản, nêu rõ Lý do”.


31. Thủ tục cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - 012842


31. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Chuẩn hóa mẫu đơn


Lý do: Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép biểu diễn tại địa phương, thống nhất mẫu đơn trong toàn quốc.


31. 2. Kiến nghị thực thi: 


Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cụ thể về mẫu đơn để để đảm bảo cơ sở pháp lý và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


(Đính kèm theo nội dung mẫu đơn) để Bộ xem xét chuẩn hóa.


32. Thủ tục cấp giấy phép công diễn - 012774


32. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết


Lý do: Thủ tục rườm rà, không cần thiềt, chỉ cần ghi thêm vào đơn xin.


b). Chuẩn hóa mẫu đơn


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép


32. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn.


b). Chuẩn hóa mẫu đơn: Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cụ thể về mẫu đơn để để bảo cơ sở pháp lý và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.


(Đính kèm theo nội dung mẫu đơn) để Bộ xem xét chuẩn hóa.


33. Cấp giấy phép trình diễn thời trang - 012803


33. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết.


Lý do: Gây thêm gánh nặng cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.


b). Chuẩn hóa mẫu đơn.


Lý do: Để thuận lợi cho doanh nghiệp,cơ quan cấp phép, thống nhất mẫu đơn trong toàn quốc.


33. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công diễn gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi rỏ tên chuơng trình, tiết mục, tác giải, đạo diễn, người biểu diễn).


b). Chuẩn hóa mẫu đơn: Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cụ thể về mẫu đơn để để bảo cơ sở pháp lý và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”

(Đính kèm theo nội dung mẫu đơn) để Bộ xem xét chuẩn hóa.


34. Cấp giấy phép lưu hành  phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa - 012285

34. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép


b). Bổ sung mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa


Lý do: Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép biểu diễn tại địa phương.


34. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Đề nghị cơ quan chức năng ban hành văn bản quy định mức thu lệ phí, phí thẩm định chương trình trên phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa.


b). Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có  văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung tài liệu khoa học, hoạt hình, giáo khoa để áp dụng trong phạm vi toàn quốc.

35. Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp - 012974

35. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu giấy phép tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp.


Lý do: Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xin phép biểu diễn tại địa phương.


35. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bộ VHTTDL  ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai, mẫu giấy phép tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp thống nhất toàn quốc.


36. Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - 012810


36. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Tăng mức thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm, Tăng mức thu phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu.


Lý do: Mức cũ quá thấp, mang tính tượng trưng hơn là chi phí thực tế


36. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi “Biểu mức thu phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm như sau:


- Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm: 50.000đồng/giấy phép.


- Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu:


1.Sách, báo, tạp chí các loại: 50.000đ/cuốn/tờ.


2.Tranh in, ảnh, lịch các loại: 40.000đ/cuốn/tờ


3.Các loại ấn phẩm khác: 50.000đ/tác phẩm


4.Phim truyện có độ dài đến 100 phút: 200.000đ/tập


5.Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên: 300.000đ/tập


6.Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài đến 60 phút: 100.000đ/tập


7.Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài từ 61 phút trở lên: 150.000đ/tập


8.Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử): 100.000đ/tập


9.Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất: 100.000đ/tác phẩm


10.Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 100.000đ/tác phẩm


37. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke - 123295


37. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn xin cấp phép.


Lý do: Mẫu đơn yêu cầu điền thông tin về giấy Đăng ký kinh doanh  dẫn tới việc người kinh doanh phải có giấy Đăng ký kinh doanh nộp tại Sở VHTTDL khi xin phép, trong khi chưa có thông Tư liên tịch giữa hai Bộ KHĐT và VH,TTvà DL. Kết quả là hai cơ quan có trường hợp đùn đẩy  nhau Giấy ĐKKD cấp trước hay Giây phép của Sở VH TTDL cấp  trước.


37. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội  dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3) ban hành theo Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:


- Bỏ thông tin về “Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh …………..ngày cấp…….nơi cấp……………”


38. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - 123396


38. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mẫu đơn xin cấp phép.


Lý do: Mẫu đơn yêu cầu điền thông tin về giấy Đăng ký kinh doanh  dẫn tới việc người kinh doanh phải có giấy Đăng ký kinh doanh nộp tại Sở VHTTDL khi xin phép, trong khi chưa có thông Tư liên tịch giữa hai Bộ KHĐT và VH,TTvà DL. Kết quả là hai cơ quan có trường hợp đùn đẩy  nhau Giấy ĐKKD cấp trước hay Giây phép của Sở VH TTDL cấp  trước.


38. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa nội  dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường ban hành theo Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:


- Bỏ thông tin về “Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh …………..ngày cấp…….nơi cấp……………”


39. Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm - 012921

39. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết


Lý do: Gây thêm gánh nặng cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai


Lý do: Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.


39. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm).

- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12cm trở lên;


- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có)”


b) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký triển lãm tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài như sau:

“ 4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế ban hành theo Nghị định 11/2006/NĐ - CP và các văn bản pháp luật liên quan khi tổ chức triển lãm và không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế này)”.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký triển lãm”.

40. Cấp giấy phép triển lãm - 012943

40. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về Thành phần hồ sơ không cần Bản cam kết


Lý do: Gây thêm gánh nặng cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai


Lý do: Để bỏ bớt một thành phần hồ sơ trong thủ tục xin phép


40. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ, như sau:


“a. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm).


- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12cm trở lên;


- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có)”


b). Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi, bổ sung mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hoá, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài như sau:

“4. Cam kết:


- Thực hiện đúng các quy định tại Quy chế ban hành theo Nghị định   11/2006/NĐ-CP  và các văn bản pháp luật liên quan khi tổ chức triển lãm và không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế này”.


- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của  nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm.”


41. Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - 007131


41. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có hiệu lực ngày 17/12/2002, Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đã  bãi bỏ;


41. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:


’2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép về kinh doanh lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn du lịch như sau:


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: 700.000 đồng/thẻ.’


42. Cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - 126157


42. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục


Lý do: Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có hiệu lực ngày 17/12/2002, Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đã  bãi bỏ


42. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:


’2.Mức thu lệ phí cấp giấy phép về kinh doanh lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn du lịch như sau:


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa: 500.000 đồng/thẻ.’


43. Đổi Thẻ Hướng dẫn viên du lịch - 007142


43. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có hiệu lực ngày 17/12/2002, Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đã  bãi bỏ


43. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:


“2.Mức thu lệ phí cấp giấy phép về kinh doanh lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn du lịch như sau:


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: 700.000 đồng/thẻ.


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa: 500.000 đồng/thẻ.”


44. Cấp lại Thẻ Hướng dẫn viên du lịch - 126199


44. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Về mức thu lệ phí thực hiện thủ tục.


Lý do: Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có hiệu lực ngày 17/12/2002, Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đã  bãi bỏ


44. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:


“2.Mức thu lệ phí cấp giấy phép về kinh doanh lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn du lịch như sau:


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế: 700.000 đồng/thẻ


- Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa: 500.000 đồng/thẻ.”


45. Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - 126226


45. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ.


Lý do: Chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Không có mẫu đơn nên việc xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên chưa được thống nhất. Đề xuất cụ thể hóa về tàhnh phần hồ sơ.


2. Mục 6, phần III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 không có phần quy định thời gian giải quyết hồ sơ


b). Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính


Lý do: Tạo thuận lợi cho  tổ chức, cá nhân xin phép


45. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Bổ sung 2 điểm mới (điểm d), (điểm e) vào mục 6, phần III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch như sau:


“d) Đề xuất thành phần hồ sơ xin cấp thẻ thuyết minh viên như sau:


. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch


. Quy định rõ trình độ là từ 12/12 trở lên


. 2 ảnh ¾ không quá 6 tháng.


. Giấy khám sức khoẻ không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ


. Xác nhận đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở VH, TT & DL tổ chức”


“e) Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp là 01 bộ.”


b). Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Bổ sung điểm mới (điểm f) vào mục 6, phần III, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 như sau: “f) Đề xuất thành phần hồ sơ xin cấp thẻ thuyết minh viên như sau: Thời hạn trả kết quả là 7 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ.


46. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - 126310


46. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Tăng mức thu lệ phí thực hiện thủ tục.

Lý do: Điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.Thông tư này hướng dẫn thực hiện  Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch đã được bãi bỏ;


46. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:


“2. Mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định như sau:


a) Thẩm định lần đầu:


- Loại đề nghị đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.”

47. Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - 126323


47. 1. Nội dung đơn giản hóa:


Tăng mức thu lệ phí thực hiện thủ tục.

Lý do: Điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch đã được bãi bỏ;


47. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:


“2. Mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định như sau:


b) Thẩm định lại:


- Loại xếp hạng 1 sao, 2 sao: 800.000 đồng/lần/cơ sở.”


48. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - 126336


48. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ: Bỏ xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền; Số lượng hồ sơ.


Lý do: Rườm rà không cần thiệt, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân xin phép.Chỉ nên yêu cầu cung cấp bản sao (photocopy) không cần có chứng thực sao y bản chính văn bằng, chứng chỉ, giấy đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận phòng chống cháy nổ ... . Khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu.


b). Về các khoản phí, lệ phí: Tăng mức phí


Lý do: Điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch đã được bãi bỏ;


48. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ: Sửa Điểm d: “d)Bản photocopy: đăng ký kinh doanh, chính văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận phòng chống cháy nổ ... Khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu”

- Bổ sung điểm mới “e)Số lượng hồ sơ cần nộp là 1 bộ”;


b). Về các khoản phí, lệ phí: Sửa đổi điểm 2, mục I, như sau:


“2. Mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định như sau:


a) Thẩm định lần đầu:


- Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu: 800.000 đồng/lần/cơ sở.”


49. Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - 126346


49. 1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về thành phần hồ sơ.


Lý do: Rườm rà không cần thiệt, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân xin phép.Chỉ nên yêu cầu cung cấp bản sao (photocopy) không cần có chứng thực sao y bản chính văn bằng, chứng chỉ, giấy đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận phòng chống cháy nổ ... . Khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu.


b). Về các khoản phí, lệ phí: Tăng mức phí


Lý do: Điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.Thông tư này áp dụng cho Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch đã được bãi bỏ;


49. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Về thành phần hồ sơ:


- Sửa Điểm d: “d)Bản photocopy: đăng ký kinh doanh, chính văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận phòng chống cháy nổ ... Khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu”


- Bổ sung điểm mới “e)Số lượng hồ sơ cần nộp là 1 bộ”;


b). Về các khoản phí, lệ phí: Sửa đổi điểm 2, mục I, Thông tư 87/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:


“2. Mức thu phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định như sau:


b) Thẩm định lại:


- Loại xếp hạng tiêu chuẩn tối thiểu: 700.000 đồng/lần/cơ sở.”


XVIII. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp: (75)


1. Thành lập khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp - 137163

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Về điều kiện thực hiện thủ tục: 


- Bỏ yêu cầu điều kiện 2;


-  Bỏ yêu cầu điều kiện 3b


Lý do: Không phù hợp thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trái với Luật Cạnh tranh


1.2. Kiến nghị thực thi:


- Bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 5 Chương II Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghiệp như sau:


“b) Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%”


- Bỏ Điểm a Khoản 1 điều 5 Chương II Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản như sau:


“a) Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt” 


2. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng chính phủ (áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - 137461

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

Về điều kiện thực hiện thủ tục: Bỏ yêu cầu điều kiện 3


Lý do: Không phù hợp thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trái với Luật Cạnh tranh


2.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Điểm a Khoản 1 điều 5 Chương II Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản như sau:


“a) Đối với dự án khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thì không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt”

3. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008348

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


3.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008354

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


4.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

5. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008357

5.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


5.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

6. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008361

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


6.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

7. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008369

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


7.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 008390

8.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


8.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

9. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008686

9.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


9.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

10. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008688

10.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


10.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

11. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008690

11.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


11.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008692

12.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: Vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7.


12.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

13. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008693

13.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


13.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


14. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008695

14.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


14.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

15. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008698

15.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


15.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

16. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008716

16.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ.


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


16.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

17. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008889

17.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


17.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

18. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008809

18.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


18.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

19. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008810

19.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


19.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

20. Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008844

20.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


20.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

21. Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền của thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008761

21.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


21.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

22. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008856

22.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


22.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

23. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008857

23.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


23.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

24. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008860

24.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


24.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

25. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - 008888

25.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


25.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

26. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - 008887

26.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


26.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

27. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần - 009705

27.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


27.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

28. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần - 009706

28.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


28.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

29. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần - 009728

29.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


29.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

30. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty cổ phần - 009730

30.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


30.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

31. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần - 009746

31.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


31.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

32. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty cổ phần - 009752

32.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


32.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

33. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh - 009772

33.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


33.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

34. Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh - 009780

34.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


34.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

35. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh - 009787

35.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


35.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

36. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh - 009791

36.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


36.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

37. Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh - 009801

37.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


37.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

38. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh - 009798

38.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


38.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

39. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của tòa án đối với Công ty hợp danh - 009808

39.1. Nội dung đơn giản hóa:

Thành phần hồ sơ: Bỏ mẫu đơn: “Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh” (Phụ lục I-7) trong thành phần hồ sơ


Lý do: vì nội dung đăng ký thay đổi trong Phụ lục I-7 đã được thể hiện đầy đủ trong phần I của Phụ lục I-6 nên không cần thiết sử dụng Phụ lục I-7


39.2. Kiến nghị thực thi:


Bỏ Phụ lục I-7 ban hành tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

40. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - 010214

40.1. Nội dung đơn giản hóa:

Toàn bộ thủ tục: Đề nghị bổ sung hướng dẫn thực hiện thủ tục đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Lý do: Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp giải thể đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan đến doanh nghiệp


40.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung Khoản 7 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để quy định về trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn như sau:


“Đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản và được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Sau 07 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phá sản của Tòa án, Doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan quản lý Nhà nước xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký”

41. Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - 008816

41.1. Nội dung đơn giản hóa:

Toàn bộ thủ tục: Đề nghị bổ sung hướng dẫn thực hiện thủ tục đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Lý do: Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp giải thể đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan đến doanh nghiệp


41.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung Khoản 7 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để quy định về trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn như sau:


“Đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản và được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Sau 07 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phá sản của Tòa án, Doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan quản lý Nhà nước xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký”

42. Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - 008819

42.1. Nội dung đơn giản hóa:

Toàn bộ thủ tục: Đề nghị bổ sung hướng dẫn thực hiện thủ tục đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Lý do: Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp giải thể đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan đến doanh nghiệp


42.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung Khoản 7 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để quy định về trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn như sau:


“Đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản và được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Sau 07 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phá sản của Tòa án, Doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan quản lý Nhà nước xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký”

43. Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần - 008762

43.1. Nội dung đơn giản hóa:

Toàn bộ thủ tục: Đề nghị bổ sung hướng dẫn thực hiện thủ tục đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn


Lý do: Luật Doanh nghiệp không quy định trường hợp giải thể đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan đến doanh nghiệp


43.2. Kiến nghị thực thi:


- Bổ sung Khoản 7 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để quy định về trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn như sau:


“Đối với trường hợp Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản và được thực hiện theo quy định của Luật phá sản. Sau 07 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định phá sản của Tòa án, Doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan quản lý Nhà nước xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký”

44. Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp - 138507


44. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


44. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau: 


“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Công thương, cơ quan cấp phép quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh”


45. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp  - 138528


45. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc từ ngày có ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


45. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau:


 “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh nếu đề nghị sửa đổi, bổ sung đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do: cho doanh nghiệp.”


46. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp - 138538


46. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


46. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau:


“Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh.”


47. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có quyền phân phối - 138552


47. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


47. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau: 


“ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công thương, cơ quan cấp phép quyết định việc cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.


Trường hợp không cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ Lý do: cho doanh nghiệp.”

48. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất - 138575


48. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Quy định thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép là 05 ngày làm việc,, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ,


Lý do: Chưa có quy định


48. 2. Kiến nghị thực thi: 


Bổ sung vào Điểm d Khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/20072007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hành hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, để quy định về thời gian giải quyết TTHC:


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ quyết định việc cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ  ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất.”


49. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có quyền phân phối - 138583


49. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc từ ngày có ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


49. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau:


“ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc từ khi có ý kiến của Bộ Công Thương, cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có trách nhiêm sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.”


50. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có quyền phân phối - 138596


50. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết của cơ quan cấp phép xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp


50. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, như sau:


“Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh.”


51. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - (được gộp lại từ các thủ tục có số hồ sơ: 37742, 137813, 137823, 137872)


51. 1. Nội dung đơn giản hóa 

a). Thành phần hồ sơ: Yêu cầu nhà đầu tư phải nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư khi muốn chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, quy định rõ thành phần hố sơ


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục , chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 

b). Thời hạn giải quyết: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục , chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 

51. 2. Kiến nghị thực thi:


a). Bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:


 “a) Chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày chấm dứt thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ chấm dứt thực hiện dự án đầu tư đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư”.


+ Bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 68 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:


 “b) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, gồm:


- Văn bản đề nghị chấm dứt dự án đầu tư.


- Quyết định kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên quyết định việc chấm dứt dự án đầu tư bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên.”


b) Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 68 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ để quy định về thời gian giải quyết TTHC như sau:


“c) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầu đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.”


52. Xác nhận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp  - (được gộp lại từ các thủ tục có số hồ sơ: 137881, 137896, 137908, 137911)

52. 1. Nội dung đơn giản hóa 

a). Thành phần hồ sơ: Yêu cầu nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin xác nhận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư khi muốn tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư, quy định rỏ thành phần hồ sơ


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 


b). Trình tự thực hiện thủ tục:


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 


c). Thời hạn giải quyết: Quy định thời hạn giải quyết thủ tục 


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 


52. 2. Kiến nghị thực thi:


a). Sửa đổi Khoản 1 Điều 67 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:


“a) Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải nộp hồ sơ xác nhận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư”


b) Sửa đổi Khoản 2 Điều 67 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:


“Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầu đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời cho nhà đầu tư về việc xin tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư”.


c) Sửa đổi Khoản 1 Điều 67 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư như sau:


 “b) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ xin xác nhận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án, hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị xác nhận tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;


- Biên bản họp Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Quyết định của Chủ sở hữu về việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên dự họp ký tên;


- Bản giải trình Lý do: tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án;


- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.”


+ Sửa đổi Khoản 2 Điều 67 của Nghị Định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để quy định về thời gian giải quyết TTHC như sau:


“Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầu đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời cho nhà đầu tư về việc xin tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.”


53. Thủ tục Xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp - (được gộp lại từ các thủ tục có số hồ sơ: 138275, 138308,138318, 138358)

53. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thành phần hồ sơ, Trình tự thực hiện thủ tục, Thời hạn giải quyết: Quy định rõ về trình tự, cách thức thực hiện; số lượng, thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết TTHC này.


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện thủ tục. 


53. 2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung nội dung quy định về TTHC này vào Điều 62 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư, cụ thể có các nội dung như sau:


- “Chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày Doanh nghiệp chính hoạt động, Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin xác nhận thời điểm đi vào hoạt động đến cơ quan nhà nước quản lý đầu tư.”


- “Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ xin xác nhận thời điểm đi vào hoạt động, gồm:


    . Văn bản đề nghị xác nhận thời điểm đi vào hoạt động.


    . Biên bản họp Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Quyết định việc Daonh nghiệp chính thức đi vào hoạt động của Chủ sở hữu. Biên bản bằng tiếng Việt có các thành viên ký tên.


    . Báo cáo tình hình triển khai dự án từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm bắt đầu đi vào hoạt động.


    . Giấy chứng nhận công trình hoàn thành.”


- “Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầu đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời cho nhà đầu tư về việc xác nhận thời điểm đi vào hoạt động của doanh nghiệp.”


- “Việc xác nhận thời điểm đi vào hoạt động là điều kiện cần thiết để Doanh nghiệp thực hiện các hoạt động, giao dịch khác”


2. Các biện pháp chế tài:


+ Đưa ra các biện pháp chế tài về vấn đề xác nhận thời điểm đi vào hoạt động và việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Doanh nghiệp.


54. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng - 001990


54. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Mẫu đơn: Bổ sung mẫu đơn “Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng” vào văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất áp dụng trên toàn quốc. 


Lý do: Chưa ban hành 

54. 2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung Mẫu 3 “Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng” vào Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

55. Gia hạn Giấy phép xây dựng - 001993


55. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Mẫu đơn: Bổ sung mẫu đơn “Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng” vào văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất áp dụng trên toàn quốc.   

Lý do: Chưa ban hành 

55. 2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung Mẫu 4 “Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng”  vào Phụ lục IV, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

56. Cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành - 001925


56. 1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Trình tự thực hiện thủ tục, Thời hạn giải quyết, Mẫu đơn: Cần bổ sung cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành và thời hạn giải quyết thủ tục vào Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;


b)  Bổ sung mẫu “Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành”


Lý do: Chỉ mới có quy định thực hiện thủ tục, chưa quy định cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết và mẫu đơn. Cần bổ sung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục và giúp cơ quan quản lý nhà nước giảm công tác kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp mà Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện tốt về quản lý chất lượng và môi trường. Đảm bảo công tác quản lý về chất lượng xây dựng công trình, quản lý việc đấu nối hạ tầng như: cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải, hệ thống ngầm kết nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt. Giúp doanh nghiệp có cơ sở pháp lý trong thanh quyết toán hợp đồng kinh tế với nhau (thủ tục này thường do nhà đầu tư có yêu cầu)


56. 2. Kiến nghị thực thi:


a) Bổ sung Khoản 3 Điều 37 Nghị định 209/2004/NĐ-CP nội dung như sau:


“3. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành cho các công trình xây dựng trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau khi công trình đã được các bên chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị thiết kế nghiệm thu hoàn thành.”


b) Bổ sung mẫu đơn “Đơn xin chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành” vào Phụ lục 2a Nghị định 209/2004/NĐ-CP


57. Xác nhận đã thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường - 138967


57. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thành phần hồ sơ:


+ Bãi bỏ yêu cầu các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan. 


+ Trong nội dung báo cáo không cần kèm theo các kết quả phân tích mẫu chất thải, chỉ cần bảng tổng hợp kết quả phân tích mẫu chất thải.


Lý do: Không cần thiết 


57. 2. Kiến nghị thực thi:


Bãi  bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 16  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:


“Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan”


+ Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 16  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, như sau:


“b) Báo cáo mô tả các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo hồ sơ thiết kế và các thông số kỹ thuật của các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường và  tổng hợp kết quả phân tích mẫu chất thải.”


58. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001826


58. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  


Lý do: 


Trên thực tế việc kiểm tra, xử lý hồ sơ để cấp giấy phép là đơn giản, chỉ cần 05 ngày là đủ, nên có thể rút ngắn thời gian của công đoạn này xuống còn 05 ngày. 


58. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm b, khoản 5 Điều 9, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:


“b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy pháp lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:”.


59. Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001825


59. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Trên thực tế việc kiểm tra, xử lý hồ sơ để cấp lại giấy phép là đơn giản, chỉ cần 05 ngày là đủ, nên có thể rút ngắn thời gian của công đoạn này xuống còn 05 ngày. 


59. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa nội dung điểm b, khoản 4 Điều 11, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:


“b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:”

60. Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài - 001838


60. 1. Nội dung đơn giản hóa 

- Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 


- Đưa qui định rõ ràng, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế cụ thể về con người và thời gian thay thế.


Lý do: Trên thực tế việc kiểm tra, xử lý hồ sơ để gia hạn giấy phép là đơn giản, chỉ cần 05 ngày là đủ, nên có thể rút ngắn thời gian của công đoạn này xuống còn 05 ngày. 


60. 2. Kiến nghị thực thi:


-  Sửa nội dung điểm b, khoản 4 Điều 10, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:


“b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do:.”


- Bổ sung nội dung hướng dẫn: “doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo người Việt Nam thay thế cụ thể về con người và thời gian thay thế” vào Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


61. Đăng ký sử dụng lao động - 010162


61. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Thành phần hồ sơ, Thời hạn giải quyết: Bổ sung mẫu đơn thống nhất và quy định về thời gian giải quyết thủ tục là 02 ngày làm việc 


Lý do: Chỉ mới ban hành thủ tục, chưa có quy định cụ thể thành phần hồ sơ, mẫu đơn, thời hạn giải quyết thủ tục. 

61. 2. Kiến nghị thực thi:


Bổ sung vào Điểm f Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, KCX và KCNC như sau:


“Văn bản đăng ký khai trình sử dụng lao động (Theo mẫu)”


“Thời gian giải quyết thủ tục là 2 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ”.


62. Đăng ký thang lương, bảng lương - 001829


62. 1. Nội dung đơn giản hóa 

a). Thành phần hồ sơ: 


- Sửa nội dung quy định về thành phần hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương từ “Công văn đề nghị đăng ký” thành “Công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương (theo mẫu)”.


- Bổ sung mẫu công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương.


Lý do: Quy định cần có “Công văn đề nghị đăng ký” nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.


b). Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


62. 2. Kiến nghị thực thi:


a). Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“Công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương (theo mẫu)”


b).  Sửa đổi điểm e, Khoản 1, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“e) Khi nhận đủ hồ sơ đăng ký, trong vòng 7 ngày (tính theo ngày làm việc), cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động phải có văn bản thông báo việc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. ...”.


63. Đăng ký lại thang lương, bảng lương - 138790


63. 1. Nội dung đơn giản hóa 

a). Thành phần hồ sơ:


- Sửa nội dung quy định về thành phần hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương từ “Công văn đề nghị đăng ký” thành “Công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương (theo mẫu)”.


- Bổ sung mẫu công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương.


Lý do: Quy định cần có “Công văn đề nghị đăng ký” nhưng không có biểu mẫu kèm theo, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.


b). Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:  Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.


63. 2. Kiến nghị thực thi:


a). Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“Công văn đề nghị đăng ký/ đăng ký lại thang lương, bảng lương (theo mẫu)”


b).  Sửa đổi Điểm e, Khoản 1, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH như sau:


“e) Khi nhận đủ hồ sơ đăng ký, trong vòng 5 ngày (tính theo ngày làm việc), cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động phải có văn bản thông báo việc đã đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. ....”


64. Đăng ký Nội qui lao động - 001828


64. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Mẫu đơn: Đề nghị sửa mẫu đơn “Về việc đăng ký nội quy lao động” thành “Về việc đăng ký/đăng ký lại nội quy lao động” để sử dụng mẫu đơn này chung cho thủ tục Đăng ký lại nội quy lao động.


Lý do: Để sử dụng chung cho thủ tục Đăng ký lại nội quy lao động


64. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi mẫu số 1 Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau:


Mẫu số 1  “Về việc đăng ký/đăng ký lại nội quy lao động”


65. Đăng ký lại Nội qui lao động - 138802


65. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Mẫu đơn: Đề nghị sửa mẫu đơn “Về việc đăng ký nội quy lao động” thành “Về việc đăng ký/đăng ký lại nội quy lao động”


Lý do: Sử dụng chung mẫu đơn của thủ tục Đăng ký nội quy lao động.


65. 2. Kiến nghị thực thi:


Sửa đổi mẫu số 1  Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau:


Mẫu số 1  “Về việc đăng ký/đăng ký lại nội quy lao động”


66. Giải quyết khiếu nại - 010121


66. 1. Nội dung đơn giản hóa 

Mẫu đơn: Bỏ mục “Mã hồ sơ” trong mẫu đơn khiếu nại.


Lý do: Để tránh gây khó hiểu cho người dân trong việc kê khai đơn


66. 2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi mẫu đơn khiếu nại ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:


Bỏ mục “Mã hồ sơ” trong mẫu đơn khiếu nại.


XIX. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Dân tộc – Văn phòng UBND tỉnh 

1. Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường – Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)

1.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính là: Chậm nhất 15 ngày khi nhận được kinh phí hỗ trợ, UBND xã phải hỗ trợ cho học sinh.

Lý do: Do Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II chưa quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung vào khoản 1, điều 2 Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II như sau:


“Chậm nhất 15 ngày khi nhận được kinh phí hỗ trợ, UBND xã phải hỗ trợ cho học sinh.”

2. Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo sinh sống ở các xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II - Chưa có số hồ sơ TTHC (thủ tục mới bổ sung trong giai đoạn rà soát)


2.1. Nội dung đơn giản hóa:


Quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính là: Chậm nhất 15 ngày khi nhận được kinh phí hỗ trợ, UBND xã phải hỗ trợ cho học sinh.


Lý do: Do Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II chưa quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính.


2.2. Kiến nghị thực thi:

Bổ sung vào khoản 1, điều 2 Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II như sau:


“Chậm nhất 15 ngày khi nhận được kinh phí hỗ trợ, UBND xã phải hỗ trợ cho học sinh.”

B. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 276 thủ tục

I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp và thương mại địa phương: (06)

1. Cấp Giấy phép kinh doanh rượu (bán lẻ) - 028175


1.1. Nội dung đơn giản hóa 

a) Về cách thức thực hiện: Đa dạng hóa cách thức thực hiện.


Lý do: Tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời làm mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí của tổ chức, cá nhân;


b)Về thành phần hồ sơ: sửa đổi thành phần hồ sơ.


Lý do: 


- Vì đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không cần thiết yêu cầu nộp thêm giấy chứng nhận mã số thuế.


- Vì bản sao như thế nào là hợp lệ chưa có quy định rõ ràng có thể là bản sao (photocopy) còn nguyên vẹn cũng có thể là bản sao có chứng thực. Nên quy định là bản photocopy không cần chứng thực vì chỉ cần đối chiếu bản chính giấy chứng nhận kinh doanh là được.


c) Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ


Lý do: Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, địa phương quy định số lượng hồ sơ cần hộp là 01 bộ


d) Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết.


Lý do: Vì cán bộ công chức phụ trách kiểm tra hồ sơ và tổ chức thẩm định cơ sở kinh doanh nên rút ngắn thời gian để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.


e) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sử dụng hình thức song ngữ Anh Việt.


Lý do: Để đảm bảo cho quá trình hội nhập quốc tế, đa dạng hoá thành phần kinh doanh và tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính


f) Yêu cầu, điều kiện: 


Lý do:


 - Không cần mã số thuế, vì mã số thuế do cơ quan thuế quản lý.


- Khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thực hiện yêu cầu về hồ sơ địa điểm rồi.


- Yêu cầu tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy là không cần thiết, vì rượu là chất lỏng, thành phần trên 70% là nước, không dễ dàng bốc cháy như xăng, dầu.


- Yêu cầu tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm là không cần thiết, vì cơ sở muốn được cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu buộc phải có hợp đồng mua bán với nhà sản xuất hoặc phân phối rượu. Nhà sản xuất rượu đã thực hiện yêu cầu này rồi mới được cấp phép.


- Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường là không cần thiết, vì trong quá trình kinh doanh, rượu được bảo quản trong chai, lọ, thùng được đóng kín nắp, không làm ảnh hưởng hay gây ô nhiễm đến vệ sinh môi trường xung quanh. Do đó kinh doanh rượu không cần tài liệu về vệ sinh môi trường.


1.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa đổi nội dung điểm a điều 3 - Mục C - Chương III của thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu qui định:


“a) Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu từ 02 tỉnh trở lên gửi hồ sơ về Bộ Công Thương; Thương nhân kinh doanh bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ về Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính; Thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu có thể trực tiếp đến nộp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện về Phòng Công Thương cấp huyện nơi thương nhân có trụ sở chính;”


b)Sửa đổi nội dung nội dung điểm b điều 2 - Mục C - Chương III của thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu như sau:


“b) Bản sao (Photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”


c) Sửa đổi nội dung nội dung điều 2 - Mục C - Chương III của thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương như sau:


“2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu. Số lượng là 01 bộ. Thành phần bao gồm:


a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này);


b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;


c) Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:


- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;


- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;


- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;


- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;


- Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:


+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;


+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;


đ) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:


- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.”


d)  Sửa đổi nội dung điểm b và điểm c điều 3 - Mục C - Chương III của thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu như sau:


“b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo Mẫu tại phụ lục 7,8,9 kèm theo Thông tư này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do.


c) Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.”


e) Sửa đổi mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu được quy định tại Phụ lục 9 - Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP như sau:


Sử hình thức song ngữ tiếng Việt- tiếng Anh trong mẫu đơn.


2. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh rượu (bán lẻ) - 107885


2.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về cách thức thực hiện: Đa dạng hóa cách thức thực hiện.


Lý do: Tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời làm mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí của tổ chức, cá nhân;


b)Về thành phần hồ sơ,  số lượng hồ sơ 


Lý do: Điều 5 - Mục C - Chương III Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương quy định trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi về cơ quan quản lý nhà nước về công thương nơi đã cấp giấy phép cho thương nhân. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép không có quy định và chưa có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành cụ thể. Thực tế địa phương quy định số lượng hồ sơ là 01 bộ và thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn xin cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.


+ Bản chính giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.


c) Về thời gian giải quyết: Quy định rõ thời gian


Lý do: Quy định rõ thời hạn giải quyết nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của TTHC, đề cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ, tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo thuận lợi cho công dân.


d)  Yêu cầu, điều kiện


Lý do: 


- Không cần phải có mã số thuế, vì mã số thuế do cơ quan thuế quản lý.


- Khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thực hiện yêu cầu về hồ sơ địa điểm rồi.


- Yêu cầu tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy là không cần thiết, vì rượu là chất lỏng, thành phần trên 70% là nước, không dễ dàng bốc cháy như xăng, dầu.


- Yêu cầu tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm là không cần thiết, vì cơ sở muốn được cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu buộc phải có hợp đồng mua bán với nhà sản xuất hoặc phân phối rượu. Nhà sản xuất rượu đã thực hiện yêu cầu này rồi mới được cấp phép.


- Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường là không cần thiết, vì trong quá trình kinh doanh, rượu được bảo quản trong chai, lọ, thùng được đóng kín nắp, không làm ảnh hưởng hay gây ô nhiễm đến vệ sinh môi trường xung quanh. Do đó kinh doanh rượu không cần tài liệu về vệ sinh môi trường


2.2. Kiến nghị thực thi: 


Sửa đổi nội dung điều 5 - Mục C - Chương III của Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu như sau:


“5. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép có thể trực tiếp đến nộp hoặc gửi bằng đường bưu điện về cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân.


Đối với việc sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thương nhân có thể trực tiếp đến nộp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. số lượng là 01 bộ. Hồ sơ xin cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu gồm:


+ Đơn xin Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.


+ Bản chính Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân xem xét và cấp lại sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do”

3.  Cấp Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh - 026878


3.1. Nội dung đơn giản hóa:


a)  Về cách thức thực hiện: Đa dạng hóa cách thức thực hiện.


Lý do: Tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời làm mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí của tổ chức, cá nhân;


b)Về thành phần hồ sơ, Về số lượng hồ sơ


Lý do: 


- Hồ sơ yêu cầu phải có bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu là chưa hợp lý. Vì việc quy định này gây khó khăn đối với cơ sở sản xuất thủ công nhỏ, lẻ như rượu  trắng.


- Yêu cầu nộp Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là chưa hợp lý. Vì bản sao như thế nào là hợp lệ chưa có quy định rõ ràng có thể là bản sao (photocopy) còn nguyên vẹn cũng có thể là bản sao có công chứng, chứng thực. Nên quy định là bản sao không cần công chứng, chứng thực vì chỉ cần đối chiếu bản chính giấy chứng nhận kinh doanh là được.


- Yêu cầu nộp Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế là không cần thiết. Vì đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không cần thiết yêu cầu nộp thêm giấy chứng nhận mã số thuế.


- Yêu cầu viết Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là không cần thiết. Vì việc viết Bản cam kết chỉ mang tính hình thức, ép buộc, không đảm bảo tính xác thật. Việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do ý thức, uy tín, tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Mặt khác, đó là công việc kiểm tra của các cơ quan chuyên môn nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định nên không cần viết Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể số lượng bộ hồ sơ cá nhân cần nộp khi thực hiện thủ tục. Trên thực tế, địa phương quy định số lượng hồ sơ cần hộp là 01 bộ.


c) Về thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết.


Lý do: Vì quy mô sản xuất nhỏ, quá trình thẩm định không phức tạp nên cán bộ công chức phụ trách kiểm tra hồ sơ và tổ chức thẩm định cơ sở kinh doanh nên rút ngắn thời gian để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.


- Nếu chưa đủ hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan cấp giấy phép yêu cầu bổ sung, nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ.


d)  Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sử dụng hình thức song ngữ Anh Việt.


Lý do: Để đảm bảo cho quá trình hội nhập quốc tế, đa dạng hoá thành phần kinh doanh và tạo thuận lợi cho công dân, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính


e) Yêu cầu, điều kiện:


Lý do: Khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã thực hiện yêu cầu về hồ sơ địa điểm rồi


3.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa đổi nội dung điểm b điều 4, Mục C, Chương II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:


“b) Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp đến nộp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến Phòng Công thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này;


- Bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.”

b)Sửa đổi nội dung điểm b điều 4, Mục C, Chương II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu như sau:


“b) Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp đến nộp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến Phòng Công thương nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất. Số lượng hồ sơ là 01 bộ. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này;


- Bản sao (photocopy) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;


Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.”


c) Sửa đổi nội dung điểm c, điều 4, Mục C, Chương II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/04/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu như sau:


“c) Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép:


- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu tại Phụ lục 5. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ Lý do;


- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung;”


d)  Sửa đổi mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh quy định tại Phụ lục 4 - Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP như sau: sử dụng hình thức song ngữ tiếng Việt- tiếng Anh trong mẫu đơn.


4. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - 107911


4.1. Nội dung đơn giản hóa:


a) Về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ


Lý do:


- Tránh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đồng thời làm mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí của tổ chức, cá nhân;



